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ĐƯỜNG ELLIPSE OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P1) 

_____________________________________ 

Câu 1. Elip  
2 2

: 1
25 9

x y
E    có độ dài trục lớn bằng: 

A. 5.                           B. 10.   C. 25.   D. 50.  

Câu 2. Elip   2 2: 5 25E x y   có độ dài trục lớn bằng: 

A. 1.                          B. 2.   C. 5.   D. 10.  

CCââuu  33..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  eelliipp  đđãã  cchhoo  ccắắtt  

đđưườờnngg  pphhâânn  ggiiáácc  ggóócc  pphhầầnn  ttưư  tthhứứ  nnhhấấtt  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  đđiiểểmm  

          AA..  44                                                                        BB..  33  

          CC..  22                                                                      DD..  11  

  
  

Câu 4. Elip  
2 2

: 1
100 64

x y
E    có độ dài trục bé bằng: 

A. 8.                          B. 10.   C. 16.    D. 20. 

Câu 5. Elip  
2 2

: 1
9 4

x y
E    có tiêu cự bằng: 

A. 5.                        B. 5.  C. 10.    D. 2 5. 

CCââuu  66..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp   
2 2

2 2
: 1
x y

E
p q

  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  

bbêênn..  TTíínnhh  
2 226 5p q .  

          AA..  332200                                                                      BB..  118800  

          CC..  222299                                                                      DD..  225500  
  

Câu 7. Elip  
2 2

2 2
: 1
x y

E
p q

  , với 0p q   có tiêu cự bằng: 

A. p q .                      B. p q .                   C. 
2 2p q .  D. 

2 22 p q . 

Câu 8. Elip  
2 2

: 1
100 36

x y
E    có một đỉnh nằm trên trục lớn là: 

A.  100;0 .                     B.  100;0 .  C.  0;10 .  D.  10;0 . 

Câu 9. Elip  
2 2

: 1
16 12

x y
E    có một đỉnh nằm trên trục bé là: 

A.  4;0 .                      B.  0;12 .  C.  0;2 3 .  D.   5;0 . 

Câu 10. Elip  
2 2

: 1
9 6

x y
E    có một tiêu điểm là: 

A.  0;3 .                      B.  0 ; 6 .   C.  3;0 .   D.  3;0 . 

Câu 12. Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip  
2 2

: 1
5 4

x y
E   ? 

A.  1 1;0F   và  2 1;0F .  B.  1 3;0F   và  2 3;0F .  
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C.  1 0; 1F   và  2 0;1F .  D.  1 2;0F   và  2 2;0F . 

Câu 13. Elip  
2 2

: 1
16 9

x y
E   . Tỉ số e  của tiêu cự và độ dài trục lớn của elip bằng: 

A. 1.e                        B. 
7

.
4

e               C. 
3

.
4

e     D. 
5

.
4

e   

Câu 14. Elip  
2 2

: 1
16 8

x y
E   . Tỉ số k  của tiêu cự và độ dài trục bé của elip bằng: 

A. 8k  .                     B. 8k  .  C. 1k  .  D. 1k   . 

Câu 15. Cho elip  
2 2

: 1
25 9

x y
E   . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? 

A.  E  có các tiêu điểm  1 4;0F   và  2 4;0 .F  B.  E  có tỉ số 
4

.
5

c

a
  

C.  E  có đỉnh  1 5;0 .A    D.  E  có độ dài trục nhỏ bằng 3. 

CCââuu  1166..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp   
2 2

2 2
: 1
x y

E
p q

  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

HHììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccơơ  ssởở  bbaaoo  qquuaannhh  eelliipp  ccóó  ddiiệệnn  ttíícchh  bbằằnngg  

          AA..  4400  ((đđvvddtt))                                                                      BB..  3300  ((đđvvddtt))  

          CC..  4488  ((đđvvddtt))                                                                      DD..  3366  ((đđvvddtt))  
  

Câu 17. Cho elip   2 2: 4 1E x y  . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Elip có tiêu cự bằng 3.   B. Elip có trục nhỏ bằng 2.  

C. Elip có một tiêu điểm là 
2

0; .
3

F
 
 
 

  D. Elip có trục lớn bằng 4.  

Câu 18. Cho elip   2 2: 4 9 36E x y  . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A.  E  có trục lớn bằng 6.  B.  E  có trục nhỏ bằng 4.  

C.  E  có tiêu cự bằng 5.  D.  E  có tỉ số 
5

.
3

c

a
  

Câu 19. Tìm elip nếu nó đi qua điểm 
5

2;
3

N
     

 và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
2

3
. 

A. 
2 2

1.
9 4

x y
                         B. 

2 2

1.
9 5

x y
     C. 

2 2

1.
9 6

x y
     D. 

2 2

1.
9 3

x y
    

Câu 20. Tìm elip nếu nó đi qua điểm  2; 3A  và tỉ số của độ dài trục lớn với tiêu cự bằng 
2

3
. 

A. 
2 2

1.
16 4

x y
                        B. 

2 2

1.
4 3

x y
            C. 

2 2

1.
3 4

x y
     D. 

2 2

1.
4 16

x y
   

Câu 21. Phương trình chính tắc của elip có hai tiêu điểm    1 22;0 ,  2;0F F  và đi qua điểm  2;3M  là: 

A. 
2 2

1.
16 12

x y
                        B. 

2 2

1.
16 9

x y
    C. 

2 2

1.
16 4

x y
    D. 

2 2

1.
16 8

x y
   

Câu 22. Cho elip có hai tiêu điểm 1 2,  F F  và có độ dài trục lớn bằng 2a . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào  

đúng? 

A. 1 22 .a F F                        B. 1 22 .a F F            C. 1 22 .a F F    D. 1 24 .a F F  
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ĐƯỜNG ELLIPSE OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P2) 
_____________________________________ 

 

Câu 1. Elip có hai đỉnh là    3;0 ; 3;0  và có hai tiêu điểm là    1;0 ; 1;0 . Phương trình chính tắc của elip là: 

A. 

2 2

1.
9 1

x y
                      B. 

2 2

1.
8 9

x y
    C. 

2 2

1.
9 8

x y
    D. 

2 2

1.
1 9

x y
   

Câu 2. Elip   2 2: 4 16 1E x y   có độ dài trục lớn bằng: 

A. 2.                           B. 4.          C. 1.   D. 
1

.
2

 

Câu 3. Elip  
2 2

: 1
9 4

x y
E   . Tỉ số f  của độ dài trục lớn và tiêu cự của elip bằng: 

A. 
3

2
f  .                    B. 

3

5
f  .        C. 

2

3
f  .   D. 

5

3
f  . 

 

CCââuu  44..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

KKhhooảảnngg  ccáácchh  ggiiữữaa  hhaaii  ttiiêêuu  đđiiểểmm  ccủủaa  eelliipp  đđãã  cchhoo  bbằằnngg  

          AA..  44                                                                                  BB..  6 3   

          CC..  4 2                                                                       DD..  11  
  

 

Câu 5. Lập phương trình chính tắc của elip biết tỉ số giữa độ dài trục nhỏ và tiêu cự bằng 2 , tổng bình 

phương độ dài trục lớn và tiêu cự bằng 64 . 

A. 

2 2

1.
12 8

x y
                    B. 

2 2

1.
8 12

x y
    C. 

2 2

1.
12 4

x y
    D. 

2 2

1.
8 4

x y
   

Câu 6. Tìm elip có một tiêu điểm  2;0F   và tích độ dài trục lớn với trục bé bằng 12 5 . 

A. 

2 2

1.
9 5

x y
                    B. 

2 2

1.
36 20

x y
         C. 

2 2

1.
144 5

x y
    D. 

2 2

1.
45 16

x y
   

Câu 7. Tìm elip có độ dài trục lớn bằng 26  và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
12

13
.  

A. 

2 2

1.
26 25

x y
                    B. 

2 2

1.
169 25

x y
        C. 

2 2

1.
52 25

x y
              D. 

2 2

1.
169 5

x y
   

CCââuu  88..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp   
2 2

2 2
: 1
x y

E
p q

  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

ĐĐưườờnngg  eelliipp  đđãã  cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  2023y x   ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  

đđiiểểmm  

          AA..  44                                                                        BB..  33  

          CC..  22                                                                      DD..  11  
  

Câu 9. Tìm elip có độ dài trục lớn bằng 6  và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
1

3
.  

A. 

2 2

+ 1.
9 8

x y
                  B. 

2 2

1.
9 5

x y
       C. 

2 2

1.
6 5

x y
     D. 
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2 2

+ 1.
9 3

x y
  

Câu 10. Tìm elip có độ dài trục nhỏ bằng 12  và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
4

5
.  

A. 

2 2

1.
36 25

x y
                    B. 

2 2

1.
25 36

x y
         C. 

2 2

1.
64 36

x y
      D. 

2 2

1.
100 36

x y
   

Câu 11. Elip có tổng độ dài hai trục bằng 18  và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
3

5
. Phương trình chính 

tắc của elip là: 

A. 

2 2

1.
25 16

x y
                      B. 

2 2

1.
5 4

x y
          C. 

2 2

1.
25 9

x y
     D. 

2 2

1.
9 4

x y
   

Câu 12. Elip có tổng độ dài hai trục bằng 10  và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
5

3
. Phương trình chính 

tắc của elip là: 

A. 

2 2

1.
25 16

x y
                      B. 

2 2

1.
5 4

x y
          C. 

2 2

1.
25 9

x y
     D. 

2 2

1.
9 4

x y
 

 

CCââuu  1133..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  TTíínnhh  ggiiáá  ttrrịị  

ccủủaa  bbiiểểuu  tthhứứcc  
2 2 22a b c  với 2c là tiêu cự của elip.  

          AA..  4488                                                                      BB..  5544  

          CC..  6666                                                                      DD..  6600  
  

Câu 14. Lập phương trình chính tắc của elip, biết elip đi qua hai điểm  7;0A  và  0;3B .  

A. 
2 2

1.
40 9

x y
                      B. 

2 2

1.
16 9

x y
            C. 

2 2

1.
9 49

x y
     D. 

2 2

1.
49 9

x y
 

 
Câu 15. Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó có trục lớn gấp đôi trục bé và đi qua điểm  2; 2M  . 

A. 
2 2

+ 1.
20 5

x y
                      B. 

2 2

1.
36 9

x y
    C. 

2 2

1.
24 6

x y
    D. 

2 2

+ 1.
16 4

x y
  

Câu 16. Tìm phương trình chính tắc của elip, biết elip có tiêu cự bằng 6  và đi qua  5;0A . 

A.
2 2

1
25 16

x y
  .                      B. 

2 2

+ 1
25 16

x y
 .  C. 

2 2

+ 1
25 9

x y
 .  D. 

2 2

+ 1
100 81

x y
 . 

Câu 17. Trong mặt phẳng ,Oxy  phương trình chính tắc của Elip  E  có một tiêu điểm là  1 2;0F   và đi qua  

điểm  2;3M  là 

A. 
2 2

1
16 12

x y
  .        B. 

2 2

1
16 9

x y
  .               C.

2 2

1
16 4

x y
   .  D. 

2 2

1
4 12

x y
  . 

Câu 18. Elip qua điểm 
5

2;
3

M
    

 và có một tiêu điểm  2;0F  . Phương trình chính tắc của elip là: 

A. 
2 2

1
9 5

x y
  .                      B. 

2 2

1
9 4

x y
  .  C. 

2 2

1
25 16

x y
  .  D. 

2 2

1
25 9

x y
  . 

Câu 19. Elip  
2

2: 4
16

x
E y   có tổng độ dài trục lớn và trục bé bằng: 

A. 5.                          B. 10.            C. 20.   D. 40. 

Câu 20. Elip  
2 2

: 1
25 16

x y
E    có tiêu cự bằng: 

A.3.                          B. 6.            C. 9.    D. 18. 
_________________________________ 
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ĐƯỜNG ELLIPSE OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P3) 
_____________________________________ 

Câu 1. Cho elip  
2 2

: 1
25 9

x y
E   . Hai điểm ,  A B  là hai đỉnh của elip lần lượt nằm trên hai trục Ox , Oy . Khi đó độ 

dài đoạn thẳng AB  bằng: 

A. 34.                         B. 34.   C. 5.   D. 136.  

Câu 2. Elip đi qua các điểm  0;3M  và 
12

3;
5

N
     

 có phương trình chính tắc là: 

A. 
2 2

1
16 9

x y
  .                     B. 

2 2

1
25 9

x y
  . C. 

2 2

1
9 25

x y
  .   D. 

2 2

1
25 9

x y
  . 

Câu 3. Một elip  E  có trục lớn dài gấp 3 lần trục nhỏ. Tỉ số e  của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng: 

A. 
1

.
3

e                        B. 
2

.
3

e    C. 
3

.
3

e     D. 
2 2

.
3

e    

CCââuu  44..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  

tthhẳẳnngg  dd  ssoonngg  ssoonngg  vvớớii  ttrrụụcc  hhooàànnhh  vvàà  ccáácchh  ttrrụụcc  hhooàànnhh  mmộộtt  

kkhhooảảnngg  bbằằnngg  22,,  dd  ttạạoo  vvớớii  eelliipp  mmộộtt  ddââyy  ccuunngg  ccóó  đđộộ  ddààii  bbằằnngg  

          AA..  
8 5

3
                                                                        BB..  

8 6

3
  

          CC..      
10 5

3
                                                                  DD..  

10 6

3
    

Câu 5. Một elip  E  có khoảng cách giữa hai đỉnh kế tiếp nhau gấp 
3

2
 lần tiêu cự của nó. Tỉ số e  của tiêu cự với 

độ dài trục lớn bằng: 

A. 
5

.
5

e                      B. 
2

.
5

e       C. 
3

.
5

e      D. 
2

.
5

e   

Câu 6. Cho điểm  2;3M  nằm trên đường elip  E  có phương trình chính tắc: 
2 2

2 2
1

x y

a b
  . Trong các điểm sau  

đây điểm nào không nằm trên  E : 

A.  1 2;3 .M                     B.  2 2; 3 .M     C.  3 2; 3 .M  
 
  D.  4 3;2 .M  

Câu 7. Cho elip  
2 2

2 2
: 1
x y

E
a b
  . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  E  không có trục đối xứng.    B.  E  có một trục đối xứng là trục hoành. 

C.  E  có hai trục đối xứng là trục hoành và trục tung. D.  E  có vô số trục đối xứng. 

Câu 8. Elip  E  có độ dài trục bé bằng tiêu cự. Tỉ số e  của tiêu cự với độ dài trục lớn của  E  bằng: 

A. 1e  .      B. 2e  .    C. 
1

2
e  .   D. 

1

3
e  . 

CCââuu  99..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  eelliipp  đđãã  

cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  pphhâânn  ggiiáácc  ggóócc  pphhầầnn  ttưư  tthhứứ  nnhhấấtt  ttạạii  bbaaoo  

nnhhiiêêuu  đđiiểểmm  

          AA..  44                                                                        BB..  33  

          CC..  22                                                                      DD..  11  
  

 
Câu 10. Elip  E  có hai đỉnh trên trục nhỏ cùng với hai tiêu điểm tạo thành một hình vuông. Tỉ số e  của tiêu cự  

với độ dài trục lớn của  E  bằng: 
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A. 1e  .                    B. 2e  . C. 
1

2
e  .  D. 

1

3
e  . 

Câu 11. Elip  E  có độ dài trục lớn bằng 4 2 , các đỉnh trên trục nhỏ và các tiêu điểm của elip cùng nằm trên 

một  
đường tròn. Độ dài trục nhỏ của  E  bằng: 

A. 2.      B. 4.        C. 8.     D. 16.  

Câu 12. Cho elip  
2 2

16
: 1

9

x y
E    và M  là một điểm tùy ý trên  E . Khi đó: 

A. 3 4.OM                    B. 4 5.OM        C. 5.OM      D. 3.OM    

Câu 13. Elip đi qua các điểm  0;1A  và 
3

1;
2

N
     

 có phương trình chính tắc là: 

A. 
2 2

1.
16 4

x y
                           B. 

2 2

1.
8 4

x y
        C. 

2 2

1.
4 1

x y
    D. 

2 2

1.
2 1

x y
   

Câu 14. Cho elip 
2 2

1
25 4

x y
   và M  là một điểm tùy ý trên  E . Khi đó: 

A. 3 4.OM                    B. 2 5OM    C. 5.OM      D. 3.OM    

Câu 15. Cho elip  
2 2

: + 1
169 144

x y
E   và điểm M  nằm trên  E . Nếu M  có hoành độ bằng 13  thì khoảng cách từ 

M  đến hai tiêu điểm bằng: 

A. 10 và 6.                  B. 8 và 18.   C. 13 5 .   D. 13 10 . 

Câu 16. Cho elip  
2 2

: + 1
16 12

x y
E   và điểm M  nằm trên  E . Nếu M  có hoành độ bằng 1 thì khoảng cách từ M   

đến hai tiêu điểm bằng: 

A. 3,5  và 4,5 .                 B. 3  và 5 .   C. 4 2 .   D. 
2

4
2

 . 

Câu 17. Cho elip  
2 2

16
: 1

9

x y
E    . Tính diện tích hình chữ nhật cơ sở. 

A.4    B. 24    C. 50    D. 24 
Câu 18. Cho elip có phương trình 2 216  25  100x y  . Tính tổng khoảng cách từ điểm M  thuộc elip có hoành độ  

bằng 2  đến hai tiêu điểm. 

A. 3.     B. 2 2.    C. 5 .    D. 4 3.  

CCââuu  1199..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp   
2 2

2 2
: 1
x y

E
p q

  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  

bbêênn..  ĐĐưườờnngg  eelliipp  đđãã  cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  

2 3 0x y  theo một dây cung có độ dài bằng  

          AA..  88                                                                                    BB..  4 11   

          CC..  2 13                                                                       DD..  6 2   
  

Câu 20. Cho elip có phương trình 2 216  25  100x y  . Tính tổng khoảng cách từ điểm M  thuộc elip có hoành độ  

bằng – 1 đến hai tiêu điểm. 

A. 3.                   B. 2 2.   C. 5 .  D. 4 3.  

Câu 21. Cho elip  
2 2

: 1
100 36

x y
E   . Qua một tiêu điểm của  E  dựng đường thẳng song song với trục Oy  và cắt 

 E  tại hai điểm M  và N . Tính độ dài MN . 

A. 
64

5
.                 B. 

36

5
.  C. 25 .  D. 

25

2
. 

 
_________________________________ 
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ĐƯỜNG ELLIPSE OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P4) 
_____________________________________ 

CCââuu  11..  Trong mặt phẳng ,Oxy  cho phương trình Elip  
2 2

: 1
100 36

x y
E   . Tọa độ một đỉnh nằm trên trục lớn của 

 E  đã cho là 

A.  100;0 .   B.  100;0 .    C.  0;10 .   D.  10;0 . 

CCââuu  22..  Trong mặt phẳng ,Oxy  cho Elip  
2 2

: 1
25 9

x y
E   . Độ dài trục lớn của Elip đã cho bằng 

A. 25.
    

B.10.
    

C. 6.     D. 9.  

CCââuu  33..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  eelliipp  đđãã  cchhoo  ccắắtt  

đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  32022 2023 0x y  tại bao nhiêu điểm  

          AA..  44                                                                        BB..  33  

          CC..  22                                                                      DD..  11  
  

CCââuu  44..  Trong mặt phẳng ,Oxy  cho Elip  
2 2

: 1
16 9

x y
E   . Độ dài trục bé của Elip đã cho bằng 

A. 32 .    B. 6 .

    

C. 8 .    D. 18 . 

CCââuu  55..  Cho Elip   2 2: 4 1E x y  . Tiêu cự của Elip đã cho bằng 

A. 5 .

    

B. 3 .

    

C. 2 5 .   D. 2 3 . 

CCââuu  66..  Trong mặt phẳng Oxy , cho Elip  
2

2: 4 1
4

x
E y  . Tiêu điểm của  E  là 

A.    1 22;0 , 2;0F F . 

    

B. 1 2
1 1

;0 , ;0
2 2

F F
   
   
   

.

  

C. 1 2
15 15

;0 , ;0
2 2

F F
   
   
   

.    D. 1 2
17 17

;0 , ;0
2 2

F F
   
   
   

. 

CCââuu  77..  Phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 16 , độ dài trục bé bằng 12  là 

A. 
2 2

1
9 16

x y
  .  B. 

2 2

1
64 36

x y
  .  C. 

2 2

1
8 6

x y
  .  D. 

2 2

1
16 9

x y
  . 

CCââuu  88..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  

eelliipp  đđãã  cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  ttrròònn  
2 2 1x y  tại bao nhiêu điểm  

          AA..  44                                                                        BB..  33  

          CC..  22                                                                      DD..  11  

  
  

CCââuu  99..  Viết phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 2 5  và tiêu cự bằng 2 . 

A. 
2 2

1
5 4

x y
  .  B. 

2 2

1
20 16

x y
  .  C. 

2 2

1
5 1

x y
  .  D. 

2 2

1
4 5

x y
  . 

Câu 10. Dây cung của elip  
2 2

2 2
: 1
x y

E
a b
    0 b a   vuông góc với trục lớn tại tiêu điểm có độ dài bằng: 

A. 
22c

a
.           B. 

22b

a
.   C. 

22a

c
.   D. 

2a

c
. 

Câu 11. Đường thẳng : 3 4 12 0d x y    cắt elip  
2 2

: 1
16 9

x y
E    tại hai điểm phân biệt M  và N . Khi đó độ dài 
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đoạn thẳng MN  bằng: 
A. 3.          B. 4.     C. 5.     D. 25.   

CCââuu  1122..  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , viết phương trình chính tắc của Elip biết độ dài trục nhỏ bằng 4  đồng 

thời tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn bằng 
5

3
. 

A. 
2 2

1
9 4

x y
  .  B. 

2 2

1
3 2

x y
  .  C. 

2 2

0
9 4

x y
  .  D. 

2 2

1
4 9

x y
  . 

Câu 13. Tìm phương trình chính tắc của elip, biết elip có tiêu cự bằng 2 3  và đi qua  2;1A . 

A. 
2 2

+ 1.
6 3

x y
                         B. 

2 2

1.
8 2

x y
               C. 

2 2

1.
8 5

x y
    D. 

2 2

+ 1.
9 4

x y


 
Câu 14. Elip (E) có các tiêu điểm    1 24;0 , 0;4F F và một điểm M nằm trên elip sao cho chu vi tam giác 

1 2MFF bằng 18. Lúc đó tâm sai của elip bằng 

A. 
4

5
    B. 

2

3
    C. 

2

5
    D. 

5

6
 

Câu 15. Giá trị của m  để đường thẳng : 2 0x y m     cắt elip  
2 2

: 1
4 1

x y
E    tại hai điểm phân biệt là: 

A. 2 2.m                B. 2 2.m               C. 2 2.m    D. 2 2 2 2.m     

Câu 16. Cho elip 
2 2

1
25 16

x y
  với tiêu điểm 1 2,F F . Lấy hai điểm A, B thuộc elip (E) sao cho 1 2 8AF BF  . Khi 

đó giá trị biểu thức 2 1AF BF bằng 

A.10    B. 12    C. 8    D. 14 

Câu 17. Cho elip  
2 2

: 1
100 36

x y
E   nội tiếp hình chữ nhật cơ sở ABCD. Điểm M nằm trên cạnh AB, tính diện tích 

tam giác MCD. 
A.120    B. 100    C. 140    D. 80 
Câu 18. Tìm chu vi hình chữ nhật cơ sở ngoại tiếp elip có phương trình 2 216  25  100x y  . 

20              B. 12    C. 15    D. 9 

CCââuu  1199..  Trong mặt phẳng ,Oxy  cho Elip  E  đi qua điểm  2 3; 2M  và M  nhìn hai tiêu điểm của  E  dưới 

một góc vuông. Biết phương trình chính tắc của  E  đã cho có dạng 
2 2

2 2
1

x y

a b
  . Tính 2 2S a b  . 

A. 24 .

    

B.32 .

    

C. 8.    D. 25 . 

CCââuu  2200..  Trong mặt phẳng Oxy , cho elip ( )E  có phương trình chính tắc 
2 2

1
25 16

x y
  . Tìm tọa điểm M  sao cho 

điểm M  thuộc ( )E  và trục Ox . 

A. ( 5;0)  hoặc  5;0 .      B. (0; 5)  hoặc  0;5 .  

C. 4;0  hoặc  4;0 .      D. 0; 4  hoặc  0;4 . 

CCââuu  2211..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  

eelliipp  đđãã  cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  ttrròònn  
2 2 2 2 1 0x y x y       ttạạii  bbaaoo  

nnhhiiêêuu  đđiiểểmm  
          AA..  44                                                                        BB..  33  
          CC..  22                                                                        DD..  11  
    

CCââuu  2222..  Trong mặt phẳng Oxy , cho elip ( )E  có phương trình chính tắc 
2 2

1
36 9

x y
  . Tìm tọa điểm M  sao cho 

điểm M  thuộc ( )E  và trục Oy . 

A. ( 6;0)  hoặc  6;0 .  B. (0; 6)  hoặc  0;6 . C.  3;0  hoặc  3;0 . D.  0; 3  hoặc  0;3 . 

 
 

_________________________________ 
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ĐƯỜNG ELLIPSE OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P5) 

_____________________________________ 

Câu 1. Elip có hai đỉnh là    3;0 ; 3;0  và có một tiêu điểm là  2 2;0 . Phương trình chính tắc của elip là: 

A. 

2 2

1.
9 1

x y
                      B. 

2 2

1.
8 9

x y
    C. 

2 2

1.
9 8

x y
    D. 

2 2

1.
1 9

x y
   

Câu 2. Tìm phương trình chính tắc của elip nếu trục lớn gấp 
6

2
 lần trục bé và có tiêu cự bằng 4 3 . 

A. 

2 2

+ 1.
16 4

x y
                    B. 

2 2

1.
36 9

x y
    C. 

2 2

1.
36 24

x y
    D. 

2 2

+ 1.
24 16

x y
  

Câu 3. Tính diện tích hình chữ nhật cơ sở của elip 
2 24 25 36x y  . 

A.14,4     B. 15,5   C. 16,5    D. 18 
Câu 4. Lập phương trình chính tắc của elip biết độ dài trục lớn hơn độ dài trục nhỏ 4 đơn vị, độ dài trục nhỏ bé 
hơn độ dài tiêu cự 2 đơn vị. 

A. 

2 2

1.
64 60

x y
                      B. 

2 2

1.
25 9

x y
    C. 

2 2

1.
100 64

x y
    D. 

2 2

1.
9 1

x y
   

CCââuu  55..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  HHììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  AABBCCDD  nnộộii  

ttiiếếpp  eelliipp  vvàà  ccóó  ccáácc  đđỉỉnnhh  vvớớii  ttọọaa  đđộộ  nngguuyyêênn  tthhìì  ccóó  ddiiệệnn  ttíícchh  bbằằnngg  

          AA..  2200                                                                        BB..  1188  

          CC..  2244                                                                        DD..  1166  
  

 

Câu 6. Lập phương trình chính tắc của elip biết tỉ số giữa độ dài tiêu cự và trục nhỏ bằng 2 , tổng bình 

phương độ dài trục lớn và tiêu cự bằng 56 

A. 

2 2

1.
12 8

x y
                    B. 

2 2

1.
8 12

x y
    C. 

2 2

1.
12 4

x y
    D. 

2 2

1.
8 4

x y
   

Câu 7. Elip (E) đi qua điểm 
7

2 3;
2

M
 
 
 

và một tiêu điểm có hoành độ bằng – 3. Độ dài trục lớn của elip bằng 

A.6    B. 8    C. 9    D. 10 

Câu 8. Tìm elip có độ dài trục lớn bằng 6  và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
1

3
.  

A. 

2 2

+ 1.
9 8

x y
                  B. 

2 2

1.
9 5

x y
        C. 

2 2

1.
6 5

x y
    D. 

2 2

+ 1.
9 3

x y
  

Câu 9. Tính diện tích hình chữ nhật cơ sở của elip (E) có độ dài trục nhỏ bằng 12  và tỉ số của tiêu cự với độ dài 

trục lớn bằng 
4

5
.  

A.240    B. 260    C. 240    D. 320 

Câu 10. Elip (E) có hai tiêu điểm    1 22;0 ,  2;0F F  và đi qua điểm  2;3M . Khi đó đường tròn 
2 2 17x y  cắt 

elip đã cho tại bao nhiêu giao điểm 
A.2    B. 1    C. 4    D. 0 
Câu 11. Tìm phương trình chính tắc của elip, biết elip có tiêu cự bằng 6  và đi qua  5;0A . 

A.
2 2

1
25 16

x y
  .                       B. 

2 2

+ 1
25 16

x y
 .             C. 

2 2

+ 1
25 9

x y
 .        D. 

2 2

+ 1
100 81

x y
 . 

Câu 12. Tìm elip có tổng độ dài hai trục bằng 18  và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
3

5
. 
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A. 

2 2

1.
25 16

x y
                      B. 

2 2

1.
5 4

x y
           C. 

2 2

1.
25 9

x y
    D. 

2 2

1.
9 4

x y
 

 

CCââuu  1133..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

TTíínnhh  
2 2a b .  

          AA..  1133                                                                      BB..  1177  

          CC..  1100                                                                      DD..  1111  
  

 

Câu 14. Tìm elip có tổng độ dài hai trục bằng 10  và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
5

3
.  

A. 

2 2

1.
25 16

x y
                      B. 

2 2

1.
5 4

x y
           C. 

2 2

1.
25 9

x y
    D. 

2 2

1.
9 4

x y
   

Câu 15. Elip (E) đi qua hai điểm  7;0A  và  0;3B . Tìm số giao điểm của (E) và đường thẳng y = 2x + 7 

A.4     B. 3    C. 2    D. 1 

Câu 16. Tính khoảng cách lớn nhất từ điểm M (8;0) đến một điểm nằm trên elip  
2 2

1.
49 9

x y
 

 
A.15 đơn vị   B. 14 đơn vị   C. 12 đơn vị   D. 10 đơn vị

 

Câu 17. Tìm elip có một tiêu điểm  2;0F   và tích độ dài trục lớn với trục bé bằng 12 5 . 

A. 

2 2

1.
9 5

x y
                    B. 

2 2

1.
36 20

x y
          C. 

2 2

1.
144 5

x y
    D. 

2 2

1.
45 16

x y
   

Câu 16. Elip đi qua các điểm  0;3M  và 
12

3;
5

N
     

. Từ một tiêu điểm của elip dựng đường thẳng vuông góc với 

trục hoành cắt elip tại hai giao điểm AB, độ dài đoạn thẳng AB bằng 
A.3,6    B. 4,5    C. 7,2    D. Kết quả khác 

Câu 18. Elip đi qua các điểm  0;1A  và 
3

1;
2

N
     

 có phương trình chính tắc là: 

A. 
2 2

1.
16 4

x y
                          B. 

2 2

1.
8 4

x y
               C. 

2 2

1.
4 1

x y
          D. 

2 2

1.
2 1

x y
   

Câu 19. Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó có trục lớn gấp đôi trục bé và đi qua điểm  2; 2M  . 

A. 
2 2

+ 1.
20 5

x y
                        B. 

2 2

1.
36 9

x y
               C. 

2 2

1.
24 6

x y
          D. 

2 2

+ 1.
16 4

x y


 

CCââuu  2200..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  tthhẳẳnngg  

2( 1)y k x  tạo với elip một dây cung có độ dài lớn nhất 

bằng  

          AA..  1144                                                                                                  BB..  88  

          CC..  1100                                                                                                  DD..  1122    

Câu 21. Tìm tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng OM, với M là điểm bất ỳ thuộc elip 
2 2

1.
16 4

x y
 

 
A.5             B. 6             C. 8         D. 4    

Câu 22. Elip (E) có tiêu cự bằng 8  và đi qua điểm  15; 1M  . Đường thẳng y = 1 cắt elip theo một dây cung có 

độ dài gần nhất với 
A.7,746   B. 7,826   C. 7,725   D. 7,734 

Câu 23. Tìm số giao điểm của elip 

2 2

1
16 12

x y
  và đường parabol

22 4 4y x x    

A.4    B. 3    C. 2    D. 1 
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ĐƯỜNG ELLIPSE OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P6) 

_____________________________________ 

Câu 1. Cho  E : 
2 2

1
16 9

x y
   và điểm M  thuộc Elip. Khi đó độ dài OM thỏa mãn: 

A. 3OM  .   B. 3 4OM  .  C. 4 5OM  .  D. 5OM  . 

Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho elip  
2 2

: 1
16 9

x y
E    và đường thẳng : 3 4 12 0d x y   . 

Biết rằng d  luôn cắt  E  tại hai điểm phân biệt A ,B . Tính độ dài đoạn AB . 

A. 5AB  .   B. 3AB  .   C. 4AB  .   D. 10AB  . 

Câu 3. Cho elip  
2 2

2 2
: 1
x y

E
a b
  . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  E  không có tâm đối xứng.  B.  E  có đúng một tâm đối xứng. 

C.  E  có hai tâm đối xứng.  D.  E  có vô số tâm đối xứng. 

CCââuu  44..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  eelliipp  đđãã  

cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  ( 2) 1y k x   tại bao nhiêu điểm (với k là 

tham số).  

          AA..  44                                                                        BB..  33  

          CC..  22                                                                      DD..  11    

Câu 5. Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip  
2 2

: 1
5 4

x y
E   ? 

A.  1;2 1;0F   .  B.  1;2 5;0F   .  C.  1;2 0; 1F   .  D.  1;2 0; 2F   . 

Câu 7. Cho elip  
2 2

: 1
5 4

x y
E    và đường thẳng 

2
:

1

x t
d

y t




  
. Số điểm chung của  E  và d  là 

A. 0.     B. 1.     C. 2.    D. 4.  

Câu 8. Viết phương trình chính tắc của elip  E  biết độ dài trục lớn 10 , độ dài trục bé bằng 8 . 

A.  
2 2

: 1
16 9

x y
E   .  B.  

2 2

: 1
25 9

x y
E   .  C.  

2 2

: 1
25 16

x y
E   .  D.  

2 2

: 1
9 16

x y
E   . 

Câu 9. Cho  E  có hai tiêu điểm  1 4;0F  ,  2 4;0F  và điểm M  thuộc  E . Biết chu vi tam giác 1 2MFF  bằng 

18 . Khi đó độ dài trục lớn của  E  bằng 

A. 6.    B. 10.    C. 5.    D. 3. 

Câu 10. Trong mặt phẳng (Oxy) , phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của một elip? 

A. 

2 2

1
7 6

x y
  .  B. 

2 2

1
7 6

x y
  .  C. 

2 2

1
6 7

x y
  .  D. 

2 2

1
6 7

x y
  . 

Câu 11. Phương trình chính tắc của  E  có độ dài trục lớn bằng 10  và tiêu cự bằng 6  là: 

A. 
2 2

1
5 3

x y
  .  B. 

2 2

1
5 3

x y
  .  C. 

2 2

1
25 16

x y
  .  D. 

2 2

1
25 16

x y
  .

 

Câu 12. Có bao nhiêu điểm nguyên (tọa độ đều là số nguyên) nằm trên elip 

2 2

1
8 2

x y
   

A.2    B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 13. Trong mặt phẳng (Oxy) , cho elip ( )E  có một tiêu điểm là (3;0)F , một đỉnh trên trục nhỏ là (0;4)B . 
Phương trình chính tắc của ( )E là 

A. 

2 2

1
25 9

x y
  .  B. 

2 2

1
16 9

x y
  .  C. 

2 2

1
25 16

x y
  .  D. 

2 2

1
4 1

x y
  . 
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CCââuu  1144..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

ĐĐưườờnngg  eelliipp  đđãã  cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  

2 22 3 20y a b   ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  đđiiểểmm  

          AA..  44                                                                        BB..  33  

          CC..  11                                                                      DD..  22    

Câu 15. Trong mặt phẳng (Oxy) , cho elip có các đỉnh 1 2( 7;0), (0;5)A B . Phương trình chính tắc của ( )E  là 

A. 

2 2

1
7 5

x y
  .  B. 

2 2

1
49 25

x y
  .  C. 

2 2

1
7 5

x y
 


.  D. 

2 2

1
7 5

x y
 


. 

Câu 16. Elip 
2 2

2
( ) : 1

4

x y
E

a
   có tiêu cự bằng 6 thì có phương trình chính tắc là 

A. 

2 2

( ) : 1
7 4

x y
E   .  B. 

2 2

( ) : 1
169 4

x y
E   .  C. 

2 2

( ) : 1
5 4

x y
E   .  D. 

2 2

( ) : 1
13 4

x y
E   . 

Câu 17. Trong mặt phẳng (Oxy) , cho elip 

2 2

2 2
( ) : 1

x y
E

a b
   có độ dài trục lớn bằng 4, tiêu cự bằng 2. Phương 

trình nào sau đây là phương trình chính tắc của của ( )E ? 

A. 
2 2

1
4 3

x y
  .  B. 

2 2

1
2 1

x y
  .  C. 

2 2

1
4 1

x y
  .  D. 

2 2

1
16 12

x y
  . 

CCââuu  1188..  CChhoo  đđưườờnngg  eelliipp  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

ĐĐưườờnngg  eelliipp  đđãã  cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  ttrròònn  
2 2 2 22 25x y a b      

ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  đđiiểểmm  

          AA..  44                                                                        BB..  33  

          CC..  22                                                                      DD..  11  
  

Câu 19. Cho  
2 2

: 1
20 16

x y
E   . Một đường thẳng đi qua điểm  2;2A  và song song với trục hoành cắt  E  tại hai  

điểm phân biệt M  và N . Tính độ dài MN . 

A. 3 5.                  B. 15 2.   C. 2 15.   D. 5 3.  

Câu 20. Trong mặt phẳng (Oxy) , phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của một elip? 

A. 

2 2

1
7 6

x y
  .  B. 

2 2

1
7 6

x y
  .  C. 

2 2

1
6 7

x y
  .  D. 

2 2

1
6 7

x y
  . 

Câu 21. Cho elip ( )E  có hai tiêu điểm là 1 2,F F , độ dài các trục lớn là 2a , trục nhỏ là 2b , tiêu cự là 2c và M là 

điểm nằm trên ( )E . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 
1 2 2MF MF b  .      B. 

1 2 2MF MF c  .  

C. 
1 2 2MF MF a  .      D. 2 2

1 2MF MF a b   . 

Câu 22. Trong mặt phẳng  Oxy , phương trình chính tắc của  E  có tiêu cự bằng 6  và đi qua điểm  5;0A  là 

A. 
2 2

1
100 81

x y
  .  B. 

2 2

1
15 16

x y
  .  C. 

2 2

1
25 9

x y
  .  D. 

2 2

1
25 16

x y
  . 

Câu 23. Cho elip  
2 2

: 1
169 144

x y
E    và đường tròn   2 2: 144C x y  . Elip  E  và đường tròn  C  có bao 

nhiêu điểm chung? 
A. 0.     B. 1.     C. 2.    D. 4.  
 

_______________________________ 
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ĐƯỜNG ELLIPSE OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P7) 

_____________________________________ 

 

Câu 1. Cho đường elip 
2 2

2 2
1

x y

a b
  như hình vẽ bên. Đường elip đã 

cho cắt đường thẳng 2023y x tại bao nhiêu điểm  

     A. 4                                                          B. 3 
     C. 2                                                          D. 1 
 
  

Câu 2. Tìm phương trình chính tắc của elip có tiêu cự bằng 6 và trục lớn bằng 10.

 

A. 

2 2

1.
25 9

x y
                        B. 

2 2

1.
100 81

x y
    C. 

2 2

1.
25 16

x y
    D. 

2 2

1.
25 16

x y
   

Câu 3. Elip có độ dài trục lớn là 10 và có một tiêu điểm  3;0F  . Phương trình chính tắc của elip là: 

A. 

2 2

1.
25 9

x y
                         B. 

2 2

1.
100 16

x y
          C. 

2 2

1.
100 81

x y
     D. 

2 2

1.
25 16

x y
   

Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy , elip  
2 2

: 1
100 64

x y
E    có độ dài trục bé bằng 

A. 8.      B. 10.     C. 16.     D. 20.  

Câu 5. Phương trình chính tắc của Elip  E  đi qua hai điểm 
5

; 15
4

M
 
 
 

 và 
5 3

; 2
2

N
 

  
 

 là 

A. 
2 2

1
25 16

x y
  .   B. 

2 2

1
25 16

x y
   .  C. 

2 2

0
25 16

x y
  .  D. 

2 2

1
16 25

x y
  . 

Câu 6. Elip có độ dài trục nhỏ là 4 6  và có một tiêu điểm  5;0F . Phương trình chính tắc của elip là: 

A. 

2 2

1.
121 96

x y
                         B. 

2 2

1.
101 96

x y
        C. 

2 2

1.
49 24

x y
      D. 

2 2

1.
29 24

x y
   

Câu 7. Elip có một đỉnh là  5;0A  và có một tiêu điểm  1 4;0F  . Phương trình chính tắc của elip là: 

A. 

2 2

1.
25 16

x y
                           B. 

2 2

1.
5 4

x y
         C. 

2 2

1.
25 9

x y
    D. 1.

5 4

x y
   

Câu 8. Có bao nhiêu điểm nguyên (tọa độ đều là số nguyên) nằm trên elip 

2 2

1
8 2

x y
   

A.2            B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 9. Trong mặt phẳng (Oxy) , cho elip ( )E  có một tiêu điểm là (3;0)F , một đỉnh trên trục nhỏ là (0;4)B . 
Phương trình chính tắc của ( )E là 

A. 

2 2

1
25 9

x y
  .        B. 

2 2

1
16 9

x y
  .          C. 

2 2

1
25 16

x y
  .         D. 

2 2

1
4 1

x y
  . 

Câu 10. Cho đường elip 
2 2

2 2
1

x y

a b
  như hình vẽ bên. 

Đường elip đã cho cắt đường thẳng 2 22 3 1y a b   tại 

bao nhiêu điểm 
     A. 1                                    B. 3 
     C. 0                                   D. 2  

Câu 11. Trong mặt phẳng (Oxy) , cho elip 
2 2

2 2
( ) : 1

x y
E

a b
   có độ dài trục lớn bằng 4, tiêu cự bằng 2. Phương 

trình nào sau đây là phương trình chính tắc của của ( )E ? 
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A. 

2 2

1
4 3

x y
  .  B. 

2 2

1
2 1

x y
  .  C. 

2 2

1
4 1

x y
  .  D. 

2 2

1
16 12

x y
  . 

Câu 12. Cho đường elip 
2 2

2 2
1

x y

a b
  như hình vẽ bên. 

Đường elip đã cho cắt đường tròn 2 2 2 2 16x y a b     tại 

bao nhiêu điểm 
     A. 4                                    B. 3 
     C. 2                                   D. 1  

Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy , cho elip  E  có các tiêu điểm    1 24;0 , 4;0F F  và một điểm M  nằm trên 

 E . Biết rằng chu vi của tam giác 1 2MFF  bằng 18 . Xác định tâm sai e của  .E  

A. 
4

5
e  .   B. 

4

18
e  .   C. 

4

5
e   .   D. 

4

9
e  . 

Câu 14. Phương trình chính tắc của Elip nhận điểm  4;3M  là một đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là 

A. 
2 2

1
16 9

x y
  .  B. 

2 2

1
16 4

x y
  .  C. 

2 2

1
16 3

x y
  .  D. 

2 2

1
9 4

x y
  . 

Câu 15. Cho elip  
2 2

2 2
: 1
x y

E
a b
   với 0. a b  Gọi 2c  là tiêu cự của  E . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào 

đúng? 
A. 2 2 2.c a b                B. 2 2 2.b a c               C. 2 2 2.a b c    D. .c a b   

Câu 16. Elip qua điểm 
5

2;
3

M
    

 và có một tiêu điểm  2;0F  . Diện tích hình chữ nhật cơ sở của elip là 

A. 12 5    B. 24              C. 80              D. 60 

Câu 17. Elip (E) có hai tiêu điểm    1 22;0 ,  2;0F F  và đi qua điểm  2;3M . Khi đó đường tròn 
2 2 16x y  cắt 

elip đã cho tại bao nhiêu giao điểm 
A.2    B. 4    C. 1    D. 3 

Câu 18. Tìm elip nếu nó đi qua điểm  6;0A  và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
2

2
 

A. 
2 2

+ 1.
36 27

x y
                         B. 

2 2

1.
6 3

x y
                 C. 

2 2

+ 1.
36 18

x y
   D. 

2 2

+ 1.
6 2

x y
  

Câu 19. Trong mặt phẳng  Oxy , cho elip  E  có phương trình 2 216 25 100x y   và điểm M  thuộc  E  có 

hoành độ bằng 2 . Tổng khoảng cách từ M  đến 2  tiêu điểm của  E  bằng 

A. 5 .    B. 2 2 .   C. 4 3 .   D. 3 . 

Câu 20. Lập phương trình chính tắc của elip  E  biết  E  có trục lớn bằng 6  và tiêu cự bằng 4 . 

A. 
2 2

1.
36 16

x y
    B. 

2 2

1.
6 4

x y
    C. 

2 2

1.
9 5

x y
    D. 

2 2

1.
5 4

x y
   

Câu 21. Tìm elip có độ dài trục lớn bằng 26  và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
12

13
.  

A. 

2 2

1.
26 25

x y
                    B. 

2 2

1.
169 25

x y
         C. 

2 2

1.
52 25

x y
     D. 

2 2

1.
169 5

x y
   

Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , Elip có một tiêu điểm ( 2;0)F   và tích độ dài trục lớn với trục bé bằng 

12 5 . Phương trình chính tắc của elip là: 

A. 
2 2

1
144 5

x y
    B. 

2 2

1
36 20

x y
     C. 

2 2

1
9 5

x y
     D. 

2 2

1
45 16

x y
   

 
_____________________________ 
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ĐƯỜNG ELLIPSE OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P8) 

_____________________________________ 

Câu 1. Đường Elip 
2 2

1
16 4

x y
   có độ dài trục lớn bằng:  

A. 16.    B. 8.    C. 2.    D. 4. 

Câu 2. Tọa độ tiêu điểm với hoành độ âm của đường Elip 
2 2

1
8 4

x y
    là 

A.  2;0 .   B.  2 2;0 .   C.  2 2;0 .   D.  2;0 . 

Câu 3. Đường Elip 
2 2

1
9 6

x y
   có tiêu cự bằng:  

A. 2 3 .   B. 3 .    C. 3.    D. 6. 

Câu 4. Hãy xác định các tọa độ tiêu điểm của Elip (E): 2 24 9 36x y  ? 

A.    1 25;0 , 5;0F F .     C.    1 25; 5 , 0; 5F F . 

B.    1 25;0 , 0; 5F F .      D.    1 25; 5 , 5; 5F F   . 

Câu 5. Phương trình của elip  E  có độ dài trục lớn bằng 8, độ dài trục nhỏ bằng 6 là: 

A. 
2 29 16 144.x y        B. 

2 29 16 1.x y    

C. 

2 2

1.
9 16

x y
        D. 

2 2

1.
64 36

x y
   

Câu 6. Tìm phương trình chính tắc của elip nếu trục lớn gấp đôi trục bé và có tiêu cự bằng 4 3 . 

A. 

2 2

+ 1.
16 4

x y
                    B. 

2 2

1.
36 9

x y
    C. 

2 2

1.
36 24

x y
    D. 

2 2

+ 1.
24 16

x y
  

Câu 7. Lập phương trình chính tắc của elip biết độ dài trục lớn hơn độ dài trục nhỏ 4 đơn vị, độ dài trục nhỏ hơn 
độ dài tiêu cự 4 đơn vị. 

A. 

2 2

1.
64 60

x y
                      B. 

2 2

1.
25 9

x y
    C. 

2 2

1.
100 64

x y
    D. 

2 2

1.
9 1

x y
   

Câu 8. Tìm elip nếu nó đi qua điểm  6;0A  và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
1

2
. 

A. 
2 2

+ 1.
36 27

x y
                             B. 

2 2

1.
6 3

x y
    C. 

2 2

+ 1.
36 18

x y
   D. 

2 2

+ 1.
6 2

x y
  

Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy , elip  
2 2

: 1
25 9

x y
E    có tâm sai bằng 

A. 
5

3
.        B. 

4

5
.   C. 

4

5
 .   D. 

3

5
. 

 

Câu 10. Tìm phương trình chính tắc của elip, biết elip có tiêu cự bằng 8  và đi qua điểm  15; 1M  . 

A. 
2 2

1.
12 4

x y
                   B. 

2 2

1.
16 4

x y
              C. 

2 2

1.
18 4

x y
      D. 

2 2

1.
20 4

x y
   

Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy , elip  E  
2 2

1
16 7

x y
   có tiêu cự là 

A. 18 .        B. 6 .   C. 9 .    D. 3 . 

Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy , cho elip 
2 2

1
5 4

x y
  . Tỷ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn của elip bằng 

A. 
3 5

5
.   B. 

2 5

5
.   C. 

5

5
.   D. 

5

4
. 

Câu 13. Elip (E) đi qua điểm 
5

2;
3

N
     

 và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục lớn bằng 
2

3
. Tính độ dài dây cung tạo 

bởi elip đã cho và đường thẳng x = 2. 
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A.3    B. 
10

3
    C. 

8

3
    D. 

16

7
 

Câu 14. Elip (E) có một cạnh nằm trên đường thẳng y = 2 và có độ dài một đường chéo bằng 6. Tìm số giao 

điểm của elip đã cho và đường parabol 
22( 2 )y x x   

A.4    B. 1    C. 2    D. 3 
Câu 15. Tìm phương trình chính tắc của elip nếu nó có trục lớn gấp đôi trục bé và đi qua điểm (2; 2)M  . 

A. 
2 2

1
36 9

x y
     B. 

2 2

1
20 5

x y
     C. 

2 2

1
24 6

x y
     D. 

2 2

1
16 4

x y
   

Câu 16. Lập phương trình chính tắc của elip  E  biết  E  đi qua điểm 
9

4;
5

M
 
 
 

 và 
12

3;
5

N
 
 
 

. 

A. 
2 2

1.
25 9

x y
    B. 

2 2

1.
4 3

x y
    C. 

2 2

1.
9 5

x y
    D. 

2 2

1.
5 4

x y
   

Câu 17. Trong mặt phẳng  Oxy , phương trình chính tắc của  E  có độ dài trục lớn gấp 2  lần độ dài trục nhỏ 

và đi qua điểm  2; 2A   là 

A. 
2 2

1
24 16

x y
  .  B. 

2 2

1
36 9

x y
  .  C. 

2 2

1
16 4

x y
  .  D. 

2 2

1
20 5

x y
   

Câu 18. Elíp 
2 2

( ) : 1
25 9

x y
E    có độ dài trục lớn bằng: 

A. 25 .    B. 50.    C. 5.    D. 10 . 

Câu 19. Phương trình chính tắc của  E  có độ dài trục lớn gấp 2  lần độ dài trục nhỏ và đi qua điểm  2; 2A   

là 

A. 
2 2

1
36 9

x y
  .  B. 

2 2

1
20 5

x y
  .  C. 

2 2

1
24 16

x y
  .  D. 

2 2

1
16 4

x y
  . 

Câu 20. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho elip  E  có độ dài trục lớn bằng 12  và độ dài trục bé 

bằng 6 . Phương trình nào sau đây là phương trình của elip  E  

A. 
2 2

1
144 36

x y
  .  B. 

2 2

1
9 36

x y
  .  C. 

2 2

1
36 9

x y
  .  D. 

2 2

0
144 36

x y
  . 

Câu 21. Tìm phương trình chính tắc của Elip có tâm sai bằng 
1

3
 và trục lớn bằng 6 . 

A. 
2 2

1
9 3

x y
  .  B. 

2 2

1
6 5

x y
  .  C. 

2 2

1
9 5

x y
  .  D. 

2 2

1
9 8

x y
  . 

Câu 22. Trong mặt phẳng  Oxy , phương trình chính tắc của  E  có độ dài trục lớn gấp 2  lần độ dài trục nhỏ 

và tiêu cự bằng 4 3  là 

A. 
2 2

1
36 9

x y
  .  B. 

2 2

1
36 24

x y
  .  C. 

2 2

1
24 6

x y
  .  D. 

2 2

1
16 4

x y
  . 

Câu 23. Cho Elip có phương trình 
2

2 1
4

x
y  . Một tiêu điểm của Elip có tọa độ là : 

A.  0; 3B .   B.  5;0C .   C.  3;0A .   D.  0; 5D . 

Câu 24. Phương trình chính tắc của (E) biết độ dài 2 trục lớn và nhỏ lần lượt là 10 và 8 là: 

A. 
2 2

1
25 16

x y
  .      C. 

2 2

1
16 25

x y
  . 

B. 
2 2

0
16 25

x y
  .      D. 

2 2

0
25 16

x y
  . 

Câu 25. Lập phương trình chính tắc của elip  E  biết  E  có một tiêu điểm  1 4;0F  và trục lớn bằng 10. 

A. 
2 2

1.
25 16

x y
    B. 

2 2

1.
5 4

x y
    C. 

2 2

1.
25 9

x y
    D. 1.

5 4

x y
   

_____________________________ 
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ĐƯỜNG HYPERBOL OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P1) 
_____________________________________ 

Câu 1. Cho hypebol có phương trình: 
2 2

1
16 12

 
x y

. Tiêu cự của hypebol là: 

A. 2 5 .   B. 2 3 .   C. 4 7 .   D. 2 2 . 

CCââuu  22..  GGọọii  ttêênn  đđưườờnngg  ccoonniicc  ttạạoo  bbởởii  mmặặtt  ccắắtt  vvàà  hhaaii  kkhhốốii  nnóónn  đđốốii  xxứứnngg  ttrroonngg  

hhììnnhh  vvẽẽ..  

          AA..  ĐĐưườờnngg  ttrròònn                                                                        BB..  PPaarraabbooll  

          CC..  HHyyppeebbooll                                                                                  DD..  EElliipp  

  
  

Câu 3. Cho đường hypebol có phương trình   2 2: 9 1 H x y . Khoảng cách giữa hai tiêu điểm là 

A. 0 .    B. 
10

3
.    C. 2 2 .   D. 

2 10

3
. 

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,cho hypepol  H  có phương trình: 
2 2

1.
16 9

x y
   Khi đó độ dài trục lớn 

bằng 
A. 3.     B. 16.     C. 8.     D. 4.  
Câu 5. Hypebol có nửa trục thực là 4 , tiêu cự bằng 10  có phương trình chính tắc là: 

A. 
2 2

1.
16 9

x y
    B. 

2 2

1.
16 9

y x
    C. 

2 2

1.
16 9

y x
    D. 

2 2

1.
16 25

x y
   

Câu 6. Hypebol (H) đi qua điểm  10;2N và hoành độ một giao điểm của (H) với trục hoành bằng 3. Khoảng 

cách giữa hai tiêu điểm hypebol bằng 

A.6    B. 6 5    C. 8 3    D. 8 

Câu 7. Tìm phương trình chính tắc của hyperbol  H  mà hình chữ nhật cơ sở có một đỉnh là  2; 3 .  

A. 
2 2

1.
2 3

x y
 


  B. 
2 2

1.
4 9

x y
    C. 

2 2

1.
9 3

x y
    D. 

2 2

1.
2 3

x y
   

CCââuu  88..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
    nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

hhyyppeebbooll  đđii  qquuaa  đđiiểểmm  
2 7

4;
3

 
  
 

. TTíínnhh  
2 22a b .  

          AA..  1166                                                                        BB..  1144  

          CC..  1177                                                                        DD..  1133  
  

Câu 9. Đường thẳng nào sau đây là trục đối xứng của hypebol 
2 2

1.
4 9

x y
   

A. 0y     B. 1x     C. 2x     D. 1x    

Câu 10. Điểm M thuộc hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  Tính 1 2MF MF với 1 2,F F là hai tiêu điểm của hypebol. 

A.4    B. 8    C. 10    D. 6 

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy , cho hypebol  H  có một tiêu điểm là 2 (6;0)F và đi qua điểm  4;0M  . 

Phương trình chính tắc của  H  đó là 

A. 
2 2

1
20 16

x y
  .

  
B. 

2 2

1
16 20

x y
   .

  
C. 

2 2

1
20 16

x y
  .

  
D. 

2 2

1
16 20

x y
  .

 
  

 
Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy , cho hypebol  H  có tiêu cự bằng 26 , hiệu các khoảng cách từ một 
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điểm nằm trên hypebol tới hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối bằng 24  . Phương trình chính tắc của  H  đó là 

A. 
2 2

1
144 25

x y
  .

         
B. 

2 2

1
25 144

x y
  .

              
C. 

2 2

1
144 25

x y
  .

  
D. 

2 2

1
144 25

x y
   . 

CCââuu  1133..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
    nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

hhyyppeebbooll  đđii  qquuaa  đđiiểểmm  
2 7

4;
3

 
  
 

. ĐĐưườờnngg  hhyyppeebbooll  đđãã  cchhoo  ccắắtt  

đđưườờnngg  pphhâânn  ggiiáácc  ggóócc  pphhầầnn  ttưư  tthhứứ  nnhhấấtt  ttạạii  bbaaoo  nnhhiiêêuu  đđiiểểmm  

          AA..  22                                                                        BB..  33  

          CC..  00                                                                      DD..  11  
  

Câu 14. Hai tiêu điểm của hypebol 2 29 16 144x y  đều cách gốc tọa độ một khoảng bằng 

A.4    B. 5    C. 6    D. 3 

Câu 15. Đường thẳng nào sau đây là trục đối xứng của hypebol 
2 2

1
25 144

x y
   

A. 0x     B. 1x     C. 2x     D. 1x    

Câu 16. Điểm ( ; )M x y  thuộc hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
   Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2Q x y  thuộc khoảng 

A.(0;5)    B. (17;22)   C. (5;10)   D. (10;17) 

Câu 17. Trong mặt phẳng ,Oxy  viết phương trình chính tắc của hypebol  H  biết  H  có một tiêu điểm là 

 2 3;0F  và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.  

A. 
2 2

1
4 5

x y
  .  B. 

2 2

1
4 1

x y
  .  C. 

2 2

1
4 1

x y
  .  D. 

2 2

1.
4 5

x y
   

Câu 18. Mọi điểm M trên hypebol 
2 2

1
25 144

x y
  đều cách gốc tọa độ một khoảng nhỏ nhất bằng 

A.4    B. 5    C. 6    D. 3 

Câu 19. Tìm số giao điểm của hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường tròn 2 2 9x y  . 

A.3    B. 1    C. 2    D. 0 

Câu 20. Đường thẳng nào dưới đây là đường chuẩn của hyperbol 
2 2

1
16 12

 
x y

? 

A. 
3

0
4

 x .   B. 2 0 x .   C. 8 0 x .   D. 
8 7

0
7

 x . 

Câu 21. Đường hyperbol 
2 2

1
20 16

 
x y

 có tiêu cự bằng: 

A. 12.    B. 2.    C. 4.    D. 6. 

Câu 22. Tiêu cự của hypebol 2 27 9 63x y  bằng 

A.8    B. 6    C. 4    D. 10 

Câu 23. Có bao nhiêu số nguyên dương m nhỏ hơn 10 để hypebol 
2 2

1
20 16

 
x y

và đường thẳng y x m  có 

điểm chung 
A.3    B. 4    C. 8    D. 7 

Câu 24. Tìm số giao điểm của hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường elip 

2
2 1

16

x
y  . 

A.3    B. 1    C. 2    D. 0 
 

_________________________________ 
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ĐƯỜNG HYPERBOL OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P2) 

_____________________________________ 

Câu 1. Cho hypebol ( )H  có phương trình chính tắc 
2 2

1
9 16

x y
  . Tìm tọa độ các giao điểm của ( )H  với trục 

hoành 

A.  9; 0  và  9; 0 .

      

B.  3; 0  và  3; 0 .

  
C.  4; 0  và  4; 0 .      D.  16; 0  và  16; 0 . 

Câu 2. Tìm số giao điểm của hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường elip 2 225 1x y  . 

A.3    B. 1    C. 2    D. 4 

Câu 3. Cho hypebol  H  có phương trình chính tắc 
2 2

1
9 16

x y
  . Tìm tọa độ điểm thuộc  H  có hoành độ bằng 

4 và tung độ âm. 

A. 
4 7

4;
3

 
  

 
.

  

B. 
7

4;
3

 
  

 
.

   

C. 
8 7

4;
3

 
  

 
.  D. 

2 7
4;

3

 
  

 
 . 

CCââuu  44..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

hhyyppeebbooll  đđii  qquuaa  đđiiểểmm  
2 7

4;
3

 
  
 

. Có bao nhiêu giá trị m để 

đường thẳng y m tiếp xúc hypebol đã cho  

          AA..  44                                                                        BB..  33  

          CC..  22                                                                      DD..  11  

  

Câu 5. Điểm M thuộc nhánh phải hypebol 
2 2

1
25 144

x y
  cách tiêu điểm bên trái một khoảng nhỏ nhất bằng 

A.14    B. 18    C. 16    D. 13 

Câu 6. Tìm số giao điểm của hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường tròn 2 2 16x y  . 

A.3    B. 1    C. 2    D. 0 

Câu 7. Đường hyperbol 
2 2

1.
16 9

x y
   có tiêu cự bằng: 

A. 12.    B. 2.    C. 10.    D. 6. 

Câu 8. Có bao nhiêu số nguyên dương m nhỏ hơn 20 để hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường thẳng y x m  có 

điểm chung 
A.13    B. 14    C. 16    D. 17 

Câu 9. Tìm số giao điểm của hai hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và 

2 2

1
9 4

x y
  . 

A.3    B. 1    C. 2    D. 4 

Câu 10. Cho hypebol  H  có phương trình chính tắc 
2 2

1
9 16

x y
  . Tìm tọa độ điểm thuộc  H  có hoành độ, 

tung độ dương và cách đều hai trục tọa độ. 

A. 
12 12

;
7 7

 
 
 

.

   

B. 
12 7 12 7

;
7 7

 
  
 

.

  

C. 
12 12

;
5 5

 
 
 

.   D. 
12 5 12 5

;
5 5

 
  
 

. 

Câu 11. Cho đường hypebol có phương trình chính tắc sau:  
2 2

: 1
16 9

 
x y

H . Điểm nào sau đây không nằm 

trên đường hypebol? 

A.  4;0Q .   B.  4 2;3N .  C.  4;0P .   D.  3;1M . 
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Câu 12. Trên hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

CCââuu  1133..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

1
4 1

x y
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  KKhhooảảnngg  

ccáácchh  nnggắắnn  nnhhấấtt  ggiiữữaa  hhaaii  nnhháánnhh  ccủủaa  hhyyppeebbooll  bbằằnngg  

          AA..  22                                                                        BB..  33  

          CC..  44                                                                        DD..  11  
  

 

Câu 14. Đường hypebol nào có tiêu điểm nằm trên đường tròn 2 2 25x y   

A.  
2 2

: 1
16 9

 
x y

H   B.  
2 2

: 1
16 20

x y
H     C. 

2 2

( ) : 1
25 1

x y
H     D. 

2 2

( ) : 1
25 9

x y
H    

Câu 15. Cho đường hypebol có phương trình chính tắc sau:  
2 2

: 1
25 9

 
x y

H . Giao điểm của đường hypebol 

với trục hoành là: 

A.    5;0 ; 5;0A B .  B.    0;5 , 0; 5M N .  C.    0;3 , 0; 3P Q .  D.    3;0 , 3;0C D . 

Câu 16. Tồn tại bao nhiêu điểm M  thuộc  
2 2

: 1
16 20

x y
H   sao cho khoảng cách từ M  đến trục hoành bằng 

khoảng cách từ M  đến trục tung. 
A.3    B. 2    C. 4    D. 1 

CCââuu  1177..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

1
9 4

x y
  như hình vẽ, điểm 

( ; )M x y thuộc hypebol thì (2 3 )(2 3 )x y x y  bằng  

          AA..  4400                                                                        BB..  2244  

          CC..  3366                                                                        DD..  1188  
  

Câu 18. Cho đường hypebol có phương trình 
2 2

1
25 9

x y
  . Khoảng cách giữa hai tiêu điểm là 

A. 0 .    B.10.    C. 2 2 .   D. 2 34 . 

Câu 19. Tìm số giao điểm tối đa của hypebol 
2 2

1
25 9

x y
  và đường tròn 2 2 225x y m   . 

A.3    B. 2    C. 3    D. 0 
Câu 20. Tồn tại hai đường thẳng song song và cách trục hoành một khoảng bằng 2, hai đường thẳng này cắt 

hypebol  
2 2

1
25 144

x y
   tại tổng số bao nhiêu giao điểm 

A.2    B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 21. Đường hypebol nào có tiêu điểm có thể nằm trên đường tròn 2 2 236x y m    

A. 
2 2

1
25 16

x y
         B. 

2 2

1
25 4

x y
      

C. 
2 2

1
25 49

x y
        D. 

2 2

2 2
1

15 26

x y

m n
 

 
 

Câu 22. Đường tròn tiếp xúc với cả hai nhánh của hypebol  
2 2

: 1
16 20

x y
H   có đường kính nhỏ nhất bằng 

A.12    B. 10    C. 6    D. 8 
_________________________________ 
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ĐƯỜNG HYPERBOL OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P3) 
_____________________________________ 

Câu 1. Điểm nào sau đây thuộc phương trình đường hypebol 
2 2

2 2
1

4 3

x y
  ?  

A.  4;3M .   B.  4;2M .   C.  4;0M .   D.  4;1M . 

Câu 2. Hypebol nào sau đây có trọng tâm là trọng tâm ABC với (16;5), ( ;8), ( 1; 13)A B m C m    ? 

A.  
2 2

: 1
9 16

x y
H   .  B.  

2 2

: 1
4 5

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
2 1

x y
H   .  D.   2 2:4 1H x y  . 

Câu 3. Cho Hypebol  H  có phương trình 
2 2

1
16 3

x y
  .Các điểm   M H có tung độ bằng 3 là  

 A.    8; 3 , ' 8 ;3M M  .     B.    8;3 , ' 8 ;3M M  .                      

 C.    3;8 , ' 8; 3M M  .     D.    8;3 , ' 8; 3M M   . 

Câu 4. Tìm số giao điểm của hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường elip 

2
2 1

16

x
y  . 

A.3    B. 1    C. 2    D. 0 

Câu 5. Hypebol nào sau đây có đỉnh bên phải là tâm đường tròn 2 2 24 9x y x m     ? 

A.  
2 2

: 1
9 16

x y
H   .  B.  

2 2

: 1
4 5

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
2 1

x y
H   .  D.   2 2:4 1H x y  . 

Câu 6. Cho hypebol có phương trình chính tắc 
2 2

1
16 9

x y
  . Tiêu điểm của hypebol là 

A.  1 25;0F   và  2 25;0F .     B.  1 5;0F   và  2 5;0F .  

C.  1 337;0F   và  2 337;0F .    D.  1 337;0F   và  2 337;0F . 

CCââuu  77..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  ccóó  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccơơ  ssởở  

mmôô  ttảả  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  BBiiếếtt  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccóó  ddiiệệnn  ttíícchh  bbằằnngg  

8 5 và có một đỉnh nằm trên đường tròn 

2 2 4 4 4 0x y x y     . TTíínnhh  
2 23a b .  

          AA..  2200                                                                        BB..  3300  

          CC..  1199                                                                        DD..  1155  

  

Câu 8. Cho hypebol có phương trình chính tắc 
2 2

1
4 25

x y
   và điểm M  thuộc hypebol. Khi đó 1 2MF MF  bằng 

A. 4 .    B. 8 .    C. 6 .    D. 10 . 

Câu 9. Tìm phương trình chính tắc của hyperbol  H  mà một đỉnh nằm trên đường tròn  

2 2 6 4 9 0x y x y      

A.  
2 2

: 1
9 16

x y
H   .  B.  

2 2

: 1
4 5

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
2 1

x y
H   .  D.   2 2:4 1H x y   

Câu 10. Hypebol  
2 2

: 1
25 9

x y
H    có hai tiêu điểm là 

A.    1 24;0 , 4;0F F       B.    1 23;0 , 3;0F F .   

C.    1 25;0 , 5;0F F .     D.    1 234;0 , 34;0F F . 

Câu 11. Điểm  2 3;0F  là một tiêu điểm của hypebol có phương trình nào sau đây? 

A.  
2 2

: 1
9 16

x y
H   .  B.  

2 2

: 1
4 5

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
2 1

x y
H   .  D.   2 2:4 1H x y  . 
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Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy , cho hypebol  H  có tiêu cự bằng 10, hiệu các khoảng cách từ một 

điểm nằm trên hypebol tới hai tiêu điểm có giá trị tuyệt đối bằng  6. Phương trình chính tắc của  H  đó là 

A.  
2 2

: 1
9 16

x y
H   .  B.  

2 2

: 1
4 5

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
2 1

x y
H   .  D.   2 2:4 1H x y  . 

Câu 13. Cho hypebol có phương trình chính tắc 
2 2

2
1

2 5 9

x y

a a
 

 
 và điểm M  thuộc hypebol. Khi đó giá trị 

nhỏ nhất của biểu thức 1 2MF MF  bằng 

A. 4 .    B. 8 .    C. 6 .    D. 10 . 

CCââuu  1144..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

1
16 9

x y
  ccóó  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccơơ  ssởở  

mmôô  ttảả  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  CChhuu  vvii  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccơơ  ssởở  ddààii  hhơơnn  ttiiêêuu  

ccựự  mmộộtt  kkhhooảảnngg  bbằằnngg  bbaaoo  nnhhiiêêuu  đđơơnn  vvịị  đđộộ  ddààii  

          AA..  2200                                                                        BB..  1144  

          CC..  1188                                                                        DD..  1155  
  

Câu 15. Hypebol nào sau đây tiếp xúc với đường elip  
2 2

: 1
9 4

x y
E    

A.  
2 2

: 1
9 16

x y
H   .  B.  

2 2

: 1
4 5

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
2 1

x y
H   .  D.   2 2:4 1H x y  . 

Câu 16. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của hypebol? 

A. 
2 2

1
16 9

x y
  .  B. 2 2y x .   C. 

2 2

1
16 9

x y
  .  D. 

2 2

1
16 9

y x
  . 

Câu 17. Hypebol  H có một tiêu điểm  2 10;0F và đi qua điểm  8;0A có phương trình chính tắc là 

A. 
2 2

1
64 36

y x
  .  B. 

2 2

1
64 36

x y
  .  C. 

2 2

1
16 9

x y
  .  D. 

2 2

1
64 36

x y
  . 

Câu 18. Điểm ( ; )M x y  thuộc hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
   Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2Q x y  thuộc khoảng 

A.(0;5)    B. (17;22)   C. (5;10)   D. (10;17) 

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy , cho hypebol  H  có một tiêu điểm là 2 (6;0)F và đi qua điểm  2 5;0  . 

Phương trình chính tắc của  H  đó là 

A. 
2 2

1
20 16

x y
  .

  
B. 

2 2

1
16 20

x y
   .

  
C. 

2 2

1
20 16

x y
  .

  
D.

2 2

1
16 20

x y
  .

  

Câu 20. Hyperbol  H
2 2

2 2
1

x y

a b
   có một tiêu điểm  1 4;0F   và độ dài trục ảo ( 2b ) bằng 28  là  

A. 
2 2

1.
9 7

x y
     B. 

2 2

1.
9 7

x y
    C. 

2 2

1.
3 7

x y
    D. 

2 2

1.
3 7

x y
   

Câu 21. Đường hypebol nào có tiêu điểm có thể nằm trên đường tròn 2 2 236x y m    

A. 
2 2

1
25 16

x y
         B. 

2 2

1
25 4

x y
      

C. 
2 2

1
25 49

x y
        D. 

2 2

2 2
1

15 26

x y

m n
 

 
 

Câu 22. Phương trình chính tắc của Hyperbol  H  có một tiêu điểm  2 5;0F  và độ dài trục thực bằng 8  là  

A. 
2 2

1.
16 9

x y
     B. 

2 2

1.
4 3

x y
  .  C. 

2 2

1.
16 9

x y
    D. 

2 2

0.
16 9

x y
   

 

_________________________________ 
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ĐƯỜNG HYPERBOL OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P4) 

_____________________________________ 
 

Câu 1. Cho đường hypebol có phương trình   2 2: 9 1 H x y . Khoảng cách giữa hai tiêu điểm là 

A. 0 .    B. 
10

3
.    C. 2 2 .   D. 

2 10

3
. 

Câu 2. ĐĐưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  có độ dài trục thực bằng 10 và độ dài trục ảo bằng 8. Tính 2 23a b . 

A.73    B. 70    C. 45    D. 60 

Câu 3. Hypebol nào có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của elip  
2 2

: 1
16 9

x y
E    ? 

A.  
2 2

: 1
25 9

x y
H    . B.  

2 2

: 1
9 16

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
4 3

x y
H   .  D.  

2 2

: 1
9 25

x y
H   . 

CCââuu  44..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  ccóó  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccơơ  ssởở  

mmôô  ttảả  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  BBiiếếtt  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccóó  2255%%  ddiiệệnn  ttíícchh  

bbằằnngg  2 5 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 24a b .  

          AA..  2 5                                                                         BB..  4 5   

          CC..  8 5                                                                         DD..  1155  
  

Câu 5. Độ dài giữa hai đỉnh (trục lớn) của hypebol 
2 2

1.
4 12

x y
  bằng đường kính đường tròn nào 

A. 

2

2 3 25

2 4
x y

 
   
 

      B.  
22 1 9x y    

C.    
2 2

3 2 4x y         D. 

2

2 1
16

2
x y

 
   
 

 

CCââuu  66..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

1
9 5

x y
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  KKhhooảảnngg  ccáácchh  

nnggắắnn  nnhhấấtt  ggiiữữaa  hhaaii  nnhháánnhh  ccủủaa  hhyyppeebbooll  bbằằnngg  

          AA..  88                                                                        BB..  33  

          CC..  66                                                                        DD..  44  
  

Câu 7. Cho hypebol ( )H  có phương trình chính tắc 
2 2

1
9 16

x y
  . Tìm tọa độ các giao điểm của ( )H  với trục 

hoành 

A.  9; 0  và  9; 0 .

      

B.  3; 0  và  3; 0 .

  
C.  4; 0  và  4; 0 .      D.  16; 0  và  16; 0 . 

Câu 8. Phương trình chính tắc của hyperbol  H  có một tiêu điểm  1 4;0F   và đi qua điểm  2;0M  là  

A. 
2 2

1.
4 12

x y
     B. 

2 2

1.
2 12

x y
     C. 

2 2

1.
4 12

x y
    D. 

2 2

1.
2 2 3

x y
   

Câu 9. Hypebol nào sau đây có hai đỉnh đều nằm trên đường tròn 

2

2 3 25

2 4
x y

 
   
 

 

A.  
2 2

: 1
25 9

x y
H    . B.  

2 2

: 1
25 16

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
4 25

x y
H   .  D.  

2 2

: 1
9 25

x y
H   . 
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Câu 10. Tìm số giao điểm của hypebol 
2 2

1
4 1

x y
  và đường thẳng 3y x  . 

A.2    B. 1    C. 3    D. 5 

Câu 11. Phương trình của hypebol  H  có một tiêu điểm  1 34;0F   và đi qua điểm 
99

6 ;
25

A
 
 
 

là ? 

A.  
2 2

: 1
25 9

x y
H    . B.  

2 2

: 1
25 16

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
16 25

x y
H   .  D.  

2 2

: 1
9 25

x y
H   . 

Câu 12. Cho điểm ( ; )M x y thuộc hypebol 
2 2

1.
4 12

x y
   Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

2 2Q x y y   thuộc 

khoảng 
A.(3;4)    B. (4;5)   C. (5;6)   D. (6;7) 

Câu 13. Tính tổng các giá trị m để hypebol  
2 2

2
: 1

4 6 1

x y
H

m m
 

 
có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của elip  

 
2 2

: 1
16 9

x y
E    . 

A.4    B. 2    C. 5    D. 6 

Câu 14. Cho hypebol  H  có phương trình 
2 2

1
9 4

x y
  . Số các  điểm   M H có tọa độ nguyên là 

A. 2 .    B. 0 .                       C. 4 .    D. 3 .  

Câu 15. Tồn tại bốn điểm M  thuộc  
2 2

: 1
16 20

x y
H   sao cho khoảng cách từ M  đến trục hoành bằng nửa 

khoảng cách từ M  đến trục tung. Bốn điểm M này đều cách gốc tọa độ O một khoảng bằng 
A.3    B. 6    C. 4    D. 5 

Câu 16. Tìm số giao điểm của hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường tròn 2 2 16x y  . 

A.3    B. 1    C. 2    D. 0 

CCââuu  1177..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeeppooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  như hình bên, tiêu cự 

bằng 2 13 . Có bao nhiêu cặp số (m;n) để hypebol đã cho tiếp 

xúc elip  
2 2

2 2
: 1

481

x y
E

m n
 

 
. 

AA..  44                                            BB..  33                                        CC..  22                                            DD..  11   

Câu 18. Cho (0;4), (10;4)A B . Hypebol nào có hai tiêu điểm là hai đỉnh liên tiếp của hình bình hành 2 1ABF F  

A.  
2 2

: 1
25 9

x y
H    . B.  

2 2

: 1
9 16

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
16 25

x y
H   .  D.  

2 2

: 1
9 25

x y
H   . 

Câu 19. Tồn tại bao nhiêu cặp số nguyên (m;n) với 20n  để trên đường tròn 
2 2( ) ( 4)x m y m n     có 

thể tồn tại hai tiêu điểm của hypebol 
2 2

2 2
1

x y

a b
   

A.8    B. 4    C. 3    D. 6 

Câu 20. Điểm ( ; )M x y thuộc hypebol 
2 2

1.
4 12

x y
   Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

2 22 2023T x y x    thuộc 

khoảng 
A.(1954;1975)   B. (1975;1986)  C. (1986;2000)  D. (2000;2023) 

Câu 21. Tâm đối xứng của hypebol  
2 2

: 1
9 16

x y
H   có tung độ bằng 

A.3    B. 2    C. 1    D. 0 
_________________________________ 
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ĐƯỜNG HYPERBOL OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P5) 

_____________________________________ 

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ  Oxy , cho hypebol  H  có một tiêu điểm là 2 (6;0)F và đi qua điểm  2 5;0  . 

Phương trình chính tắc của  H  đó là 

A. 
2 2

1
20 16

x y
  .

  
B. 

2 2

1
16 20

x y
   .

  
C. 

2 2

1
20 16

x y
  .

  
D. 

2 2

1
16 20

x y
  .

 
  

Câu 2. Cho hypebol 
2 2

2 2
1

9 4 9

x y

a a a
 

  
. Độ dài ngắn nhất của tiêu cự hypebol đã cho bằng 

A.8    B. 10    C. 12    D. 14 

Câu 3. Xét điểm 
3

;cot
sin

M a
a

 
 
 

với sin 0a  , tập hợp các điểm M là hypebol có tiêu cự bằng 

A.6    B. 8    C. 2 10    D. 4 5  

CCââuu  44..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn  ((có 

tiêu cự 1 2F F ) thỏa mãn 1 2 6MF MF  , tam giác 1 2NA A là 

tam giác vuông cân. Tính diện tích tam giác 1 2NA A .  

          AA..  1122                                                                        BB..  88  

          CC..  99                                                                            DD..  1100  
  

Câu 5. Hypebol nào sau đây có đỉnh nào đó nằm trên đường thẳng 5x y  và tiêu điểm nào đó nằm trên 

đường tròn 2 2 41x y   ? 

A.  
2 2

: 1
25 9

x y
H    . B.  

2 2

: 1
25 16

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
16 25

x y
H   .  D.  

2 2

: 1
9 25

x y
H   . 

Câu 6. Điểm ( ; )M x y là giao điểm của hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường elip 2 22 5 32x y  . Tính 2 2x y . 

A.20    B. 16    C. 30    D. 25 

Câu 7. ĐĐưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  có độ dài trục thực bằng 12 và độ dài trục ảo bằng 6. Tính 2 23a b . 

A.63    B. 50    C. 56    D. 48 

CCââuu  88..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  ccóó  hhaaii  đđỉỉnnhh  nnằằmm  ttrrêênn  đđồồ  

tthhịị  hhààmm  ssốố  bbậậcc  hhaaii  
21

( ) ( 5) 4
4

f x x d x    như hình vẽ. Tính 

2 2a d .  

          AA.. 60                                                                                BB..  7722  

          CC.. 61                                                                                DD..  6699    

Câu 9. Điểm M thuộc hypebol 
2 2

2
1

9 9

x y

a
 


. Tìm giá trị nhỏ nhất của 1 2MF MF với 1 2,F F là hai tiêu điểm của 

hypebol. 
A.4    B. 8    C. 10    D. 6 

CCââuu  1100..  Hypebol 
2 2

2 2
1

x y

a b
  có hai tiêu điểm thuộc đồ thị hàm số bậc hai 2( ) ( 4) 16f x x d x    . Tính giá trị 

của biểu thức 2 2 2 2a b c d   với 2c là tiêu cự của elip. 
A.22    B. 30    C. 36    D. 48 

CCââuu  1111..  Hypebol 
2 2

2 2
1

x y

a b
  có một đỉnh trùng với đỉnh của đồ thị hàm số 2( ) 8f x x x m n    . Tính giá trị của 

biểu thức 2 4 4a m n  . 
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A.90    B. 80    C. 76    D. 69 

CCââuu  1122..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  với 0; 0a b  ccóó  hhììnnhh  

cchhữữ  nnhhậậtt  ccơơ  ssởở  mmôô  ttảả  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  BBiiếếtt  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccóó  

ddiiệệnn  ttíícchh  bbằằnngg 48 (đvdt) và có chu vi bằng 32 (đvđd). Tìm giá trị 

nhỏ nhất của biểu thức 2a b .  

          AA.. 38                                                                                BB..  28  

          CC.. 10                                                                                DD..  3300  

  

CCââuu  1133..  Cho các hypebol        
2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4: 1; : 1 : 1 : 1
25 9 16 2 4 3 9 10

x y x y x y x y
H H H H        . 

Có bao nhiêu hypebol có tiêu điểm nằm phía bên trong đường elip  
2 2

: 1
20 9

x y
E   . 

A.1    B. 2    C. 3    D. 4 
Câu 14. Hypebol nào sau đây có đỉnh nào đó nằm trên giao điểm của hai đường tròn  

2 2 2 24; ( 5) 9x y x y      

A.  
2 2

: 1
4 1

x y
H   .  B.  

2 2

: 1
25 16

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
16 25

x y
H   .  D.  

2 2

: 1
9 25

x y
H   . 

Câu 15. Cho hypebol 
2 2

2 2
1

9 16

x y

a b
 

 
. Độ dài ngắn nhất của tiêu cự hypebol đã cho bằng 

A.8    B. 10    C. 12    D. 14 

Câu 16. Tìm số giao điểm của hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường tròn 2 2 15x y  . 

A.3    B. 4    C. 2    D. 0 

Câu 17. Điểm ( ; )M x y thuộc hypebol 
2 2

1
4 8

x y
   

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
2 2 4 2022T x y x    thuộc khoảng 

A.(1954;1975)   B. (1975;1986)  C. (1986;2000)  D. (2000;2020) 

CCââuu  1188..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

ĐĐiiểểmm    MM  tthhuuộộcc  nnhháánnhh  pphhảảii  hhyyppeebbooll  tthhỏỏaa  mmããnn  

1 2 1 26; 2 18MF MF MF MF     

Tính 1 23MF MF .  

          AA..  1122                                                                        BB..  3300  

          CC..  1144                                                                      DD..  1188  
  

Câu 19. Cho hypepol  H  có phương trình: 
2 2

1
36 9

x y
  Khi đó độ dài trục lớn bằng 

A. 3.     B. 16.     C. 12    D. 4.  

Câu 20. Hypebol có nửa trục thực là 4 , tiêu cự bằng 2 41 có phương trình chính tắc là: 

A. 
2 2

1.
16 9

x y
    B. 

2 2

1.
16 9

y x
    C. 

2 2

1.
16 9

y x
    D. 

2 2

1.
16 25

x y
   

 

_________________________________ 
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ĐƯỜNG HYPERBOL OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P6) 
_____________________________________ 

 

CCââuu  11..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

TTứứ  ggiiáácc  ttrroonngg  hhììnnhh  vvẽẽ  llàà  hhììnnhh  vvuuôônngg..  TTíínnhh  
2 2a b .  

          AA..  4400                                                                        BB..  2255  

          CC..  3322                                                                        DD..  3366  

  
  

Câu 2. Hypebol nào sau đây có đỉnh nào đó nằm trên đường thẳng 5x y  và tiêu điểm nào đó nằm trên 

đường tròn 2 2 34x y   ? 

A.  
2 2

: 1
25 9

x y
H    . B.  

2 2

: 1
25 16

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
16 25

x y
H   .  D.  

2 2

: 1
9 25

x y
H   . 

Câu 3. Điểm ( ; )M x y là giao điểm của hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường tròn 2 2 20x y  . Tính 2 23 2x y . 

A.20    B. 18    C. 40    D. 25 

Câu 4. ĐĐưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  có độ dài trục thực bằng 8 và độ dài trục ảo bằng 6. Tính 2 23a b . 

A.43    B. 50    C. 45    D. 36 

CCââuu  55..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  ccóó  hhaaii  đđỉỉnnhh  nnằằmm  ttrrêênn  đđồồ  

tthhịị  hhààmm  ssốố  bbậậcc  hhaaii  
21

( ) ( 9) 3
3

f x x d x    như hình vẽ. Tính 

2 2a d .  

          AA.. 80                                                                                BB..  70  

          CC.. 90                                                                                DD..  6699    

CCââuu  66..  Hypebol 
2 2

2 2
1

x y

a b
  có một đỉnh trùng với đỉnh của đồ thị hàm số 2( ) 4f x x x m n    . Tính giá trị của 

biểu thức 2 4 4a m n  . 
A.30    B. 32    C. 36    D. 40 

CCââuu  77..  Cho các hypebol        
2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4: 1; : 1 : 1 : 1
25 9 16 4 4 3 9 25

x y x y x y x y
H H H H        . 

Có bao nhiêu hypebol có tiêu điểm nằm phía bên trong đường elip  
2 2

: 1
20 9

x y
E   . 

A.1    B. 2    C. 3    D. 4 

CCââuu  88..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  ccóó  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccơơ  ssởở  

mmôô  ttảả  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  BBiiếếtt  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccóó  ddiiệệnn  ttíícchh  bbằằnngg 32. 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 29a b .  

          AA.. 8 2                                                                         BB..  4 5   

          CC.. 48                                                                                DD..  3300    

Câu 9. Điểm ( ; )M x y thuộc hypebol 
2 2

1
4 6

x y
  . 

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 8 2023T x y x    thuộc khoảng 
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A.(1954;1975)   B. (1975;1986)  C. (1986;2000)  D. (2000;2020) 

Câu 10. Tồn tại bốn điểm M  thuộc  
2 2

: 1
16 20

x y
H   sao cho khoảng cách từ M  đến trục hoành bằng 

1

5
 

khoảng cách từ M  đến trục tung. Bốn điểm M này đều cách gốc tọa độ O một khoảng gần bằng 
A.3,86    B. 5,26    C. 5,12    D. 4,14 

Câu 11. Tồn tại bao nhiêu cặp số nguyên (m;n) với 40n  để trên đường tròn 2 2( ) ( 5) 1x m y m n      có 

thể tồn tại hai đỉnh của hypebol 
2 2

2 2
1

x y

a b
   

A.18    B. 13    C. 14    D. 12 

CCââuu  1122..  Hypebol 
2 2

2 2
1

x y

a b
  có hai tiêu điểm thuộc đồ thị hàm số bậc hai 2( ) ( 2) 9f x x d x    . Tính giá trị 

của biểu thức 2 2 2 2a b c d   với 2c là tiêu cự của elip. 
A.22    B. 30    C. 36    D. 29 

Câu 13. Hypebol nào có hai đỉnh trùng với tiêu điểm của elip  
2 2

: 1
16 7

x y
E    ? 

A.  
2 2

: 1
25 9

x y
H    . B.  

2 2

: 1
16 4

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
4 3

x y
H   .  D.  

2 2

: 1
9 25

x y
H   . 

CCââuu  1144..  Cho các hypebol        
2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4: 1; : 1 : 1 : 1
25 9 16 4 25 16 18 25

x y x y x y x y
H H H H        . 

Có bao nhiêu hypebol có đỉnh nằm phía bên trong đường elip  
2 2

: 1
40 9

x y
E   . 

A.1    B. 3    C. 2    D. 4 

Câu 15. Tìm số giao điểm của hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường tròn 2 2 696x y  . 

A.3    B. 4    C. 2    D. 0 

Câu 16. Điểm ( ; )M x y thuộc hypebol 
2 2

1.
4 12

x y
    

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
2 26 4 2023T x y x    thuộc khoảng 

A.(1954;1975)   B. (1975;1986)  C. (1986;2000)  D. (1945;1954) 

CCââuu  1177..  ĐĐưườờnngg  hhyyppeeppooll  
2 2

1.
4 12

x y
  (có tiêu cự 1 2F F )và 

đường parabol 2 2 ( 0)y px p  có hai tiêu điểm nào đó 

trùng nhau. Tính giá trị biểu thức 1 2F F p .  

A.10    B. 12    
C. 15    D. 14   

CCââuu  1188..  Điểm ( ; )M x y là giao điểm của các hypebol    
2 2 2 2

1 2: 1; : 1
25 9 16 4

x y x y
H H    . Khi đó 

A.  1;2
x

y
    B.  0;1

x

y
    C.  2;3

x

y
    D.  4;6

x

y
  

Câu 19. Trục đối xứng của hypebol  
2 2

: 1
9 16

x y
H   không song song với đường thẳng nào 

A. 2023y     B. 2022x     C. 2021x      D. 2020y x  

Câu 20. Điểm ( ; )M x y là giao điểm của hypebol 
2 2

2 2
1

x y

a b
  và đường tròn 2 2 1x y  . Tính giá trị 

2 2 2 2 2 2( 2) (2 )b x a y a b    . 

A.4    B. 2    C. 5    D. 3 
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ĐƯỜNG HYPERBOL OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P7) 

_____________________________________ 
 
Câu 1. Hypebol nào sau đây có đỉnh nào đó nằm trên đường thẳng 5x y  và tiêu điểm nào đó nằm trên 

đường tròn 2 2 41x y   ? 

A.  
2 2

: 1
25 9

x y
H    . B.  

2 2

: 1
25 16

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
16 25

x y
H   .  D.  

2 2

: 1
9 25

x y
H   . 

CCââuu  22..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  ccóó  hhaaii  ttiiêêuu  đđiiểểmm  nnhhưư  

hhììnnhh  vvẽẽ,,  ttaamm  ggiiáácc  ttrroonngg  hhììnnhh  vvẽẽ  llàà  ttaamm  ggiiáácc  đđềềuu..  GGiiáá  ttrrịị  ccủủaa  bbiiểểuu  

tthhứứcc  
4 4 2 22a b a b  gần nhất với  

          AA.. 22,4                                                                                BB..  2233,,55  

          CC.. 21,3                                                                                DD..  2200,,55  
  

CCââuu  33..  Hypebol 
2 2

2 2
1

x y

a b
  có một đỉnh trùng với đỉnh của đồ thị hàm số 2( ) 2 8f x x x m n    . Tính giá trị 

của biểu thức 2 4 4a m n  . 
A.30    B. 32    C. 36    D. 40 

Câu 4. Điểm ( ; )M x y là giao điểm của hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường tròn 2 2 17x y  . Tính 2 23 2x y . 

A.34,6    B. 49,2    C. 40,5    D. 38,5 

Câu 5. Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của m để đường tròn 2 2x y m  cắt hypebol 
2 2

1.
16 4

x y
   

A.18    B. 16    C. 20    D. 24 

Câu 6. ĐĐưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  có độ dài trục thực bằng 10 và độ dài trục ảo bằng 6. Tính 2 23a b . 

A.52    B. 50    C. 45    D. 36 

CCââuu  77..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  ccóó  hhaaii  đđỉỉnnhh  nnằằmm  ttrrêênn  đđồồ  

tthhịị  hhààmm  ssốố  bbậậcc  hhaaii  
21

( ) ( 9) 3
3

f x x d x    như hình vẽ. Tính 

2 2a d .  

          AA.. 80                                                                                BB..  70  

          CC.. 90                                                                                DD..  6699    

CCââuu  88..  Cho các hypebol        
2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4: 1; : 1 : 1 : 1
25 9 16 4 4 3 9 25

x y x y x y x y
H H H H        . 

Có bao nhiêu hypebol có đỉnh nằm phía bên trong đường elip  
2 2

: 1
20 4

x y
E   . 

A.1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 9. Cho các hypebol        
2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4: 1; : 1 : 1 : 1
25 9 16 4 4 3 9 25

x y x y x y x y
H H H H        . 

Hypebol nào có đỉnh nào đó gần nhất với tâm đường tròn 2 2( 5) ( 3) 1x y    . 

A.  
2 2

1 : 1
25 9

x y
H        B.  

2 2

2 : 1
16 4

x y
H     

C.  
2 2

3 : 1
4 3

x y
H        D.  

2 2

4 : 1
9 25

x y
H    
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Câu 10. Điểm ( ; )M x y thuộc hypebol 
2 2

1
4 2

x y
  . 

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 8 2023T x y x    thuộc khoảng 

A.(1954;1975)   B. (1975;1986)  C. (1986;2000)  D. (2000;2020) 

Câu 11. Điểm M  có hoành độ bằng 8 thuộc hypebol  
2 2

: 1
16 9

x y
H   thì có các khoảng cách tới hai tiêu điểm 

bằng 
A.6 và 14   B. 5 và 13   C. 4 và 12   D. 7 và 15 

CCââuu  1122..  Điểm ( ; )M x y là giao điểm của các hypebol    
2 2 2 2

1 2: 1; : 1
25 16 9 4

x y x y
H H    . Khi đó 

A.  1;2
x

y
    B.  0;1

x

y
    C.  2;3

x

y
    D.  4;6

x

y
  

Câu 13. Có bao nhiêu số nguyên m để hypebol 
2 2

( ) : 1
4 9

x y
H   cắt đường thẳng y mx cắt nhau tại hai điểm 

phân biệt 
A.2    B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 14. Hai điểm M, N thuộc hai nhánh của hypebol 2 225 16 400x y  , độ dài MN nhỏ nhất bằng 

A.12    B. 8    C. 6    D. 10 

CCââuu  1155..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  ccóó  hhaaii  đđỉỉnnhh  nnằằmm  ttrrêênn  

đđồồ  tthhịị  hhààmm  ssốố  bbậậcc  hhaaii  như hình vẽ. Tính 2 2a d .  

          AA.. 80                                                                                BB..  70  

          CC.. 90                                                                                DD..  6699  
  

Câu 16. ĐĐưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  có độ dài trục thực bằng 8 và độ dài trục ảo bằng 6. Tính 2 23a b . 

A.43    B. 50    C. 45    D. 36 

Câu 17. Trên hypebol 
2 2

1
144 25

x y
  (tiêu cự 1 2F F ) tồn tại điểm N sao cho 1 24NF NF . Tính 1 24NF NF . 

A.50    B. 64    C. 45    D. 70 

Câu 18. Đường tròn đi qua bốn giao điểm của hai đường conic 2 2 2 22 6; 8 8x y x y    có bình phương bán 

kính gần nhất với giá trị nào 
A.3,65    B. 3,42    C. 3,56    D. 3,28  

Câu 19. Trong hệ tọa độ Oxy, điểm ( ; )M x y có 
1

; 3 tan
cos

x y t
t

  . Tập hợp các điểm M là hypebol có tiêu 

cự bằng 
A.6    B. 4    C. 5    D. 3,5 

Câu 20. Hypebol 
2 2

2 2
1

2 5 2 6

x y

a a b b
 

   
có tiêu cự ngắn nhất bằng 

A.6    B. 8    C. 10    D. 12 

Câu 21. Hypebol 
2 2

2 2
1

x y

a b
  đi qua ( 5;3)A  và có 2

c
e

a
  (tâm sai) thì độ dài tiêu cự bằng 

A.6    B. 4 11    C. 4 13    D. 6 5  

Câu 22. Cho hypebol 2 2 8x y  , elip đi qua điểm (4;6)A và có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của hypebol đã 

cho. Elip đã cho có độ dài trục bé bằng 

A.10    B. 8 5    C. 8 3    D. 12 2  

Câu 23. Tìm số giao điểm của hypebol 
2 2

1
4 2

x y
  và đường tròn 2 2( 3) ( 1) 1x y    . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 
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ĐƯỜNG HYPERBOL OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P8) 

_____________________________________ 

Câu 1. Tìm tiêu cự của hypebol 
2 2

2 2
1

4 3

x y
  . 

A.4    B. 8    C. 10    D. 12 

Câu 2. Đường hypebol nào có tiêu điểm có thể nằm trên đường tròn 2 2 2 9x y m    

A. 
2 2

1
25 16

x y
         B. 

2 2

1
25 4

x y
      

C. 
2 2

1
25 49

x y
        D. 

2 2

2 2
1

15 26

x y

m n
 

 
 

Câu 3. Các giao điểm M của hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
  và đường elip 

2 2

1
16 9

x y
  đều cách trục tung một khoảng 

A.3    B. 1    C. 2    D. 4 

CCââuu  44..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

1
9 1

x y
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  KKhhooảảnngg  

ccáácchh  nnggắắnn  nnhhấấtt  ggiiữữaa  hhaaii  nnhháánnhh  ccủủaa  hhyyppeebbooll  bbằằnngg  

          AA..  22                                                                        BB..  33  

          CC..  66                                                                        DD..  44  
  

Câu 5. Hyperbol  H  có một tiêu điểm  2 5;0F  và độ dài trục thực bằng 8 , độ dài trục ảo của (H) là 

A.8    B. 6    C. 4    D. 5 

Câu 6. Tâm đường tròn 2 2( 3) 9x y   một tiêu điểm của hypebol có phương trình nào sau đây? 

A.  
2 2

: 1
9 16

x y
H   .  B.  

2 2

: 1
4 5

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
2 1

x y
H   .  D.   2 2:4 1H x y  . 

Câu 7. Tìm độ dài ngắn nhất đối với tiêu cự parabol  
2 2

2
: 1

4 4 9

x y
H

m m
 

 
. 

A.4    B. 8    C. 6    D. 5 
Câu 8. Đường conic nào sau đây có trục thực và trục ảo đều có độ dài lớn hơn 5 

A. 
2 2

1.
16 9

x y
     B. 

2 2

1.
4 3

x y
     C. 

2 2

1.
16 9

x y
    D. 

2 2

0.
16 9

x y
   

Câu 9. Cho đường hypebol có phương trình 
2 2

1
25 9

x y
  . Khoảng cách giữa hai tiêu điểm gần nhất với bán kính 

đường tròn nào 

A. 2 2 100x y        B. 2 2 2 2 120x y x y     

C. 2 2 4 2 100x y x y         D. 2 2 8 4 103x y x y     

Câu 10. Điểm ( ; )M x y  thuộc hypebol 
2 2

1.
16 9

x y
   Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 1

3
Q x y  thuộc khoảng 

A.(0;5)    B. (17;22)   C. (5;10)   D. (10;17) 

CCââuu  1111..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

1
16 9

x y
  ccóó  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccơơ  ssởở  

mmôô  ttảả  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  HHììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccóó  bbáánn  kkíínnhh  kkíínnhh  đđưườờnngg  

ttrròònn  nnggooạạii  ttiiếếpp  bbằằnngg  

          AA..  66                                                                        BB..  77  

          CC..  55                                                                        DD..  88  
  

Câu 12. Cho hypebol có phương trình chính tắc 
2 2

2
1

4 10 9

x y

a a
 

 
 có tiêu cự 1 2F F và điểm M  thuộc hypebol. 

Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1 2MF MF  bằng 
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A. 4 .    B. 8 .    C. 6 .    D. 10 . 

Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm ( ; )M x y thỏa mãn 2 2 2 2( 6) ( 6) 6x y x y      thì sẽ thuộc 

đường hypebol có đỉnh cách gốc tọa độ một khoảng bằng 
A.4    B. 2    C. 5    D. 3 

Câu 14. Tìm số giao điểm tối đa của hypebol 
2 2

1
25 9

x y
  và đường tròn 2 2 425 4x y m   . 

A.3    B. 2    C. 3    D. 0 
Câu 15. Tồn tại hai đường thẳng song song và cách trục hoành một khoảng bằng 1, hai đường thẳng này cắt 

hypebol  
2 2

1
25 144

x y
   tại tổng số bao nhiêu giao điểm 

A.2    B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 16. Đường tròn tiếp xúc với cả hai nhánh của hypebol  
2 2

2
: 1
16 1

x y
H

a
 


có đường kính nhỏ nhất bằng 

A.12    B. 10    C. 6    D. 8 

Câu 17. Hypebol 
2 2

1
25 9

x y
  có tiêu cự 1 2F F , M thuộc hypebol thỏa mãn 1 22MF MF , tính 1 22MF MF . 

A.24    B. 20    C. 18    D. 16 

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm ( ; )M x y thỏa mãn 2 2 2 2( 3) ( 3) 4x y x y      thì sẽ thuộc 

đường hypebol có tiêu điểm với hoành độ có thể bằng 
A.2    B. 3    C. 4    D. 2,5 

Câu 19. Hypebol nào có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của elip  
2 2

: 1
16 9

x y
E    ? 

A.  
2 2

: 1
4 1

x y
H   .  B.  

2 2

: 1
9 16

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
5 2

x y
H   .  D.  

2 2

: 1
9 25

x y
H   . 

Câu 20. Tìm số giao điểm của hypebol 
2 2

1
4 1

x y
  và đường thẳng 4y x  . 

A.2    B. 1    C. 3    D. 5 

Câu 21. Tính tổng các giá trị m để hypebol  
2 2

2
: 1

4 2 7

x y
H

m m
 

 
có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của elip  

 
2 2

: 1
16 9

x y
E    . 

A.4    B. 2    C. 5    D. 6 

Câu 22. Hypebol nào sau đây có hai đỉnh đều nằm trên đường tròn 2 2 25x y  và độ dài trục thực hơn độ dài 

trục ảo 4 đơn vị độ dài 

A.  
2 2

: 1
25 9

x y
H    . B.  

2 2

: 1
25 16

x y
H   .  C.  

2 2

: 1
4 25

x y
H   .  D.  

2 2

: 1
9 25

x y
H   . 

CCââuu  2233..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  ccóó  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccơơ  

ssởở  mmôô  ttảả  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  BBiiếếtt  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccóó  ddiiệệnn  ttíícchh  bbằằnngg 

16. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 216a b .  

          AA..  2 5                                                                         BB..  4 5   

          CC.. 32                                                                              DD..  1155    

Câu 24. Tâm đối xứng của hypebol  
2 2

: 1
9 4

x y
H   có hoành độ bằng 

A.3    B. 2    C. 1    D. 0 
 
 

_______________________________ 
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ĐƯỜNG CONIC PARABOL OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P1) 

_____________________________________ 
CCââuu  11..  Phương trình nào dưới dây là phương trình chính tắc của parabol 

A. 2 3x y .   B. 2 3x y  .   C. 2 3y x  .   D. 2 3y x .  

CCââuu  22..  Tham số tiêu của parabol 2 6y x  là 

A. 3p  .   B. 
3

2
p  .   C. 6p  .   D. 

3

4
p  .  

CCââuu  33..  Lập phương trình chính tắc của parabol biết khoảng cách từ đỉnh tới tiêu điểm bằng 3.  

A. 2 12x y    B. 2 3y x    C. 2 12y x .   D. 2 6y x  

CCââuu  44..  Lập phương trình chính tắc của parabol biết parabol đi qua điểm (3;3 2)M . 

A. 2 6y x    B. 2 3y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

CCââuu  55..  Cho parabol  P  có phương trình chính tắc 2 4y x . Một đường thẳng đi qua tiêu điểm F  của  P  cắt 

 P  tại 2 điểm A  và B . Nếu  1; 2A   thì tọa độ của B  là 

A.  1;2 .   B.  4;4 .   C.  1;2 .   D.  2;2 2 . 

CCââuu  66..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  

ppaarraabbooll  đđãã  cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  ( 2) 1y k x   tại ít nhất bao 

nhiêu điểm (với k là tham số).  

          AA..  22                                                                        BB..  33  

          CC..  11                                                                      DD..  00  
  

 

CCââuu  77..  Tọa độ điểm M  thuộc parabol cho   2: 4P y x  và đường thẳng : 2 0d x y   là 

A.  0;1 .

   

B.  0;0 .

   

C.  0;3 .   D.  0, 2 . 

CCââuu  88..  Cho    2: 4P y x  điểm nào sao đây thuộc  P  

A.  1; 4A   .   B.  1;4B .   C.  2;8C .   D.  1;2D . 

CCââuu  99..  Cho parabol   2: 4P y x . Điểm M  thuộc  P  và 4MF   ( F  là tiêu điểm của parabol). Khi đó hoành 

độ của điểmM  bằng 

A. 1.      B. 3.     C. 2.     D. 
3

.
2

 

CCââuu  1100..  Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của đường parabol? 

A. 
2 2022 y x .  B. 

2 2022y x .  C. 
2 2022 x y .  D. 

2 2022x y . 

CCââuu  1111..  Cho parabol  P  có tiêu điểm là  10;0F , phương trình đường chuẩn của  P  là 

A. 10 0 y .   B. 10 0 x .   C. 5 0 x .   D. 10 0 x . 

CCââuu  1122..  Cho parabol   2: 2P y px . Có bao nhiêu giá trị nguyên p để đường chuẩn của parapol nằm giữa hai 

đường thẳng 1; 5x x  . 

A.1    B. 2    C. 3    D. 4 

CCââuu  1133..  Cho parabol  P có phương trình chính tắc  2 20y x . Tiêu điểm của parabol  P  là  

A.  5;0F  .   B.  10;0F .    C.  5;0F .   D.  20;0F . 

CCââuu  1144..  Gọi M là giao điểm của đường chuẩn parabol (conic) 2 6y x và đường phân giác góc phần tư thứ 

nhất. Độ dài đoạn thẳng OM bằng 

A.6    B. 
5 2

2
   C. 

5 3

2
   D. 

3 2

2
 

CCââuu  1155..  Cho parabol  P có phương trình chính tắc  2 4y x . Đường chuẩn của  P  là  

A. : 1x  .  B. : 1 0x   .   C. : 1y   .  D. : 1y  . 
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CCââuu  1166..  Cho parabol P  có tiêu điểm là  3;0F .  Phương trình chính tắc của parabol P là  

A. 2 3y x .   B. 2 6y x .    C. 2 12y x .   D. 2 12y x  . 

CCââuu  1177..  Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của parabol? 

A. 2 2y x  .   B. 2 3 0y x  .  C. 2 5y x .   D. 2 4x y  . 

CCââuu  1188..  Có bao nhiêu điểm trên parabol 2 2y x mà điểm đó cách đều hai trục tọa độ 

A..2    B. 1    C. 4    D. 3 

Câu 19. Tìm p để đường chuẩn của parabol 2 2y px cách đường thẳng 6x  một khoảng bằng 10 đơn vị độ 

dài. 
A. 6p     B. 4p     C. 8p     D. 1p   

CCââuu  2200..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  

ppaarraappooll  đđãã  cchhoo  ttạạoo  vvớớii  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  2x  theo một dây cung có 

độ dài bằng  

          AA..  22                                                                        BB..  2 5   

          CC..  44                                                                      DD..  4 2   
  

CCââuu  2211..  Phương trình chính tắc của parabol  P  có tiêu điểm 
3

;0
2

F
 
 
 

 là 

A. 2 3

2
y x .   B. 2 3y x .   C. 2 6y x .   D. 2 3

4
y x . 

CCââuu  2222..  Parabol  P đi qua điểm  2;2M . Phương trình chính tắc của parabol  P  là 

A. 2 2y x .   B. 2y x .   C. 2 4y x .   D. 2 1

2
y x . 

CCââuu  2233..  Cho Parabol   21
:
12

P y x . 

P “ Parabol có phương trình đường chuẩn 3 0x   ” 

Q “Parabol có tọa độ tiêu điểm  3;0F  ” 

Chọn khẳng định đúng. 
A. P đúng, Q sai.  B. P sai, Q sai.  C. P sai, Q đúng.  D.  P đúng, Q đúng. 

CCââuu  2244..  Cho parabol có phương trình 2 4y x .  Tính bán kính qua tiêu của điểm M  thuộc parabol và có hoành 

độ bằng 3.  
A. 6MF  .   B. 3MF  .   C. 5MF  .   D. 4MF  . 

CCââuu  2255..  Cho parabol 2( ) : 4P y x . Tìm tọa độ điểm M thuộc ( )P  sao cho khoảng cách từ M đến tiêu điểm của 

( )P  bằng 3 . 

 A. (2;2 2)M  hoặc (2; 2 2)M  .                   B. (3;3 2)M  hoặc (3; 3 2)M  . 

C. (2;2 2)M  hoặc ( 2;2 2)M  .            D. (3;3 2)M  hoặc ( 3;3 2)M  . 

CCââuu  2266..  KKhhúúcc  ccuuaa  ccủủaa  mmộộtt  ccoonn  đđưườờnngg  ccóó  ddạạnngg  ppaarraabbooll,,  đđiiểểmm  đđầầuu  vvààoo  kkhhúúcc  ccuuaa  llàà  

đđiiểểmm  AA,,  đđiiểểmm  ccuuốốii  llàà  BB,,  kkhhooảảnngg  ccáácchh  AABB  ==  440000mm..  ĐĐỉỉnnhh  ccủủaa  ppaarrbbooll  ((PP))  ccủủaa  kkhhúúcc  ccuuaa  

ccáácchh  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  AABB  mmộộtt  kkhhooảảnngg  2200mm  vvàà  ccáácchh  đđềềuu  AA,,  BB..  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh  đđưườờnngg  

ppaarraabbooll  (P) khi 1 đơn vị đo trong mặt phẳng tọa độ tương ứng 1m trên thực tế là  

          AA..  
2 1000y x                                                                         BB..  

2 200y x   

          CC..  
2 2000y x                                                                       DD..  

2 1500y x   
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ĐƯỜNG CONIC PARABOL OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P2) 

_____________________________________  
CCââuu  11..  Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của đường parabol? 

A. 2 69y x  .   B. 2 24( 2 6)y p p x   . C. 
2 2022 x y .  D. 2 96x y . 

Câu 2. Với tham số tiêu 0p  , đường chuẩn của parabol 2 2y px cách điểm ( ;2023)M p một khoảng bằng 

A.2p    B. 4p    C. 1,5p    D. 2,5p  

CCââuu  33..  Cho đường conic   2: 32P y x  điểm nào sao đây thuộc  P  

A.  1; 4A   .   B.  1;4B .   C.  2;8C .   D.  1;2D . 

CCââuu  44..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  

ppaarraabbooll  đđãã  cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  ttrròònn  
2 2 9x y    tại bao nhiêu điểm  

          AA..  11                                                                        BB..  33  

          CC..  22                                                                      DD..  00  

  
  

CCââuu  55..  Cho    2: 4P y x  điểm nào sao đây thuộc  P và thuộc góc phần tư thứ nhất 

A.  1; 4A   .   B.  1;4B .   C.  2;8C .   D.  4;4D . 

Câu 6. Tìm p để đường chuẩn của parabol 2 2y px cách điểm ( ;2023)M p một khoảng bằng 12 đơn vị độ dài. 

A. 6p     B. 4p     C. 8p     D. 1p   

CCââuu  77..  Cho parabol 2 2y px với 0p  . Điểm M  thuộc  P  và 4MF   (F  là tiêu điểm của parabol). Khi đó 

hoành độ của điểmM  bằng 

A. 1.      B. 4
2

p
    C. 2 p    D. 4 p  

CCââuu  88..  Cho parabol  P  có tiêu điểm là  5;0F , phương trình đường chuẩn của  P  là 

A. 10 0 y .   B. 10 0 x .   C. 5 0 x .   D. 10 0 x . 

CCââuu  99..  Đường conic    2: 4P y x và đường thẳng 4 3 12 0x y   có bao nhiêu điểm chung 

A.2    B. 1    C. 3    D. 0 

CCââuu  1100..  Cho parabol 2 24y p x với 0p  . Điểm M  thuộc  P  và 4MF   (F  là tiêu điểm của parabol). Khi đó 

hoành độ của điểmM có giá trị lớn nhất bằng 
A.4    B. 2    C. 1    D. 3 
CCââuu  1111..  Lập phương trình chính tắc của parabol biết khoảng cách từ đỉnh tới tiêu điểm bằng 1 

A. 2 12x y    B. 2 4y x    C. 2 12y x .   D. 2 6y x  

CCââuu  1122..  Cho đường conic  P  có phương trình 2 12y x . Một đường thẳng đi qua tiêu điểm F  của  P  cắt 

 P  tại điểm A thuộc (P) có tung độ bằng 6 thì tạo với (P) một dây cung có độ dài bằng 

A.10    B. 12    C. 2 13    D. 4 5  

CCââuu  1133..  Cho parabol 2( ) : 4P y x , điểm M thuộc ( )P  sao cho khoảng cách từ M đến tiêu điểm của ( )P  bằng 

2 thì độ dài đoạn thẳng OM bằng 

A.3    B. 2    C. 5     D. 3  

CCââuu  1144..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  

ppaarraabbooll  đđãã  cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  
3 2 2023y p p p      tại bao 

nhiêu điểm  

          AA..  22                                                                        BB..  33  

          CC..  11                                                                      DD..  00  

  
  

 

CCââuu  1155..  Cho đường conic   2 2: 4( 2 8)P y p p x   và các mệnh đề 
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P: “ Parabol có phương trình đường chuẩn cách gốc tọa độ một khoảng lớn hơn 6,5” 

Q: “Parabol có tọa độ tiêu điểm ;0
2

p
F
 
 
 

” 

Chọn khẳng định đúng 
A. P đúng, Q sai.  B. P sai, Q sai.  C. P sai, Q đúng. D.  P đúng, Q đúng. 

CCââuu  1166..  Cho parabol   2: 2P y px . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương p để đường chuẩn của parapol cách 

trục tung một khoảng bằng 2 
A.2    B. 1    C. 0    D. 3 

CCââuu  1177..  CChhoo  đđưườờnngg  parabol 2 2y px với 0p  có tiêu điểm F  nnhhưư  

hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  CCóó  bbaaoo  nnhhiiêêuu  đđiiểểmm  MM  tthhuuộộcc  ppaarraabbooll  ssaaoo  cchhoo  đđiiểểmm  MM  

ccáácchh  đđềềuu  hhaaii  đđiiểểmm  HH,,  FF  

          AA..  44                                                                                    BB..  33  

          CC..  VVôô  ssốố                                                                      DD..  1100  
  

CCââuu  1188..  Cho parabol   2: 2P y px . Biết phương trình đường chuẩn của ( )P  là: 3x   . Tìm tọa độ điểm 

( ;1 )A a a thuộc ( )P . 

A. (7 4 3; 6 4 3)A     hoặc (6 2 6; 5 2 6)A    .                  

B. (7 4 3; 6 4 3)A     hoặc (7 4 3; 6 4 3)A    . 

C. (2 2 6; 5 2 6)A     hoặc (7 4 3; 6 4 3)A    .        

D. ( 6 2 6;7 2 6)A     hoặc ( 6 2 6;7 2 6)A    . 

CCââuu  1199..  CChhoo  đđưườờnngg  parabol 2 2y px với 0p  có tiêu điểm F  ccóó  hhooàànnhh  đđộộ  bbằằnngg  11,,  đđiiểểmm  M tthhuuộộcc  ((PP))  vvàà  ccáácchh  

đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  1 0x   một khoảng bằng 2. Độ dài đoạn thẳng MF bằng 
A.4    B. 2    C. 1,5    D. 3  

CCââuu  2200..  Đường parabol 2( ) : 4P y x cắt đường tròn 2 2( 2) 4x y   tại bao nhiêu điểm 

A.2    B. 3    C. 1    D. 4 

CCââuu  2211..  Trong mặt phẳng tọa độ, cho các parabol  2 2 2 2 28 , 16 , 4 , 4( 2 6)y x y x y x y p p x      . Đường 

parabol nào có đường chuẩn cách xa gốc tọa độ O nhất 

A. 2 24( 2 6)y p p x    B. 2 8y x    C. 2 16y x    D. 2 4y x  

CCââuu  2222..  CChhoo  đđưườờnngg  parabol 2 2y px với 0p  có tiêu điểm F  nnhhưư  

hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  ssaaoo  cchhoo   60HFM   . Tính chu vi tam giác HFM theo k  

biết rằng 2 3 4 9 , 0MH MF HF k k    . 

          AA..  44kk                                                                                    BB..  66kk  

          CC..  33kk                                                                                    DD..  KKếếtt  qquuảả  kkhháácc  
  

CCââuu  2233..  Cho parabol 2( ) : 4P y x với tiêu điểm F, có bao nhiêu điểm M (tọa độ nguyên) thuộc ( )P  thỏa mãn 

điều kiện  2 20MF  . 
A.4    B. 6    C. 8    D. 10 
CCââuu  2244..  Đường parabol nào có thể có đường chuẩn cách xa gốc tọa độ O nhất 

A. 2 24( 2 6)y p p x        B.  2 24 1y p x     

C. 2 16y x        D. 2 4y x  

CCââuu  2255..  Cho parabol 2( ) : 4P y x , đường thẳng d đi qua điểm A (9;9) và tạo với hai trục tọa độ một góc 45 thì 

tạo với parabol có tọa độ bằng 

A.4    B. 6    C. 6 2    D. 4 2  

______________________________ 
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ĐƯỜNG CONIC PARABOL OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P3) 

_____________________________________ 

CCââuu  11..  Tham số tiêu của parabol 2 24y x  là 

A. 3p  .   B. 
3

2
p  .   C. 6p  .   D. 12p   

CCââuu  22..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  

ppaarraabbooll  đđãã  cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  y kx k  tại ít nhất bao nhiêu 

điểm (với k là tham số).  

          AA..  22                                                                        BB..  33  

          CC..  11                                                                        DD..  00  
  

CCââuu  33..  Phương trình nào dưới dây là phương trình chính tắc của parabol 

A. 2 13x y .   B. 2 3x y  .   C. 2 3y x  .   D. 2 26y x .  

CCââuu  44..  Lập phương trình chính tắc của parabol biết khoảng cách từ đỉnh tới tiêu điểm bằng 1,5. 

A. 2 12x y    B. 2 3y x    C. 2 12y x .   D. 2 6y x  

Câu 5. Với 0p  , khi đường chuẩn của parabol 2 2y px tiếp xúc đường tròn 2 2( 1) ( 4) 64x y    thì giá trị 
3 26 5p p  bằng 

A.3113    B. 2540   C. 1265   D. 2045 

CCââuu  66..  Đường chuẩn của đường conic   2: 32P y x tiếp xúc với đường tròn nào sau đây 

A. 2 2 8x y         B. 2 2( 1) ( 4) 64x y      

C. 2 2( 3) ( 2) 25x y         D. 2 2( 3) ( 4) 25x y     

CCââuu  77..  Lập phương trình chính tắc của parabol biết parabol đi qua điểm (8;8). 

A. 2 6y x    B. 2 3y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

CCââuu  88..  Cho đường parbol (P): 2y x và điểm (0;2)I , hai điểm M, N thuộc (P) thỏa mãn 4IM IN
 

. Tồn tại hai 

điểm M, N với tổng hoành độ bằng 
A.30    B. 20    C. 24    D. 40 

CCââuu  99..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

ttrroonngg  đđóó  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llàà  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn..  TTììmm  hhooàànnhh  đđộộ  đđiiểểmm  MM  nnếếuu  

2 3 16MH MF  .    

          AA..  22,,33                                                                                                  BB..  22,,44  

          CC..  22,,22                                                                                                  DD..  22  

  
  

Câu 10. Với tham số tiêu 0p  , đường chuẩn của parabol 2 2y px cách điểm (6;2023)A một khoảng bằng 12 

thì tiêu điểm parabol cách điểm A một khoảng bằng bao nhiêu đơn vị độ dài 
A.2023    B. 2000   C. 3000   D. 500 

Câu 11. Với tham số tiêu 0p  , có bao nhiêu số nguyên p để đường chuẩn của parabol 2 2y px nằm bên phải 

đường thẳng 2 7 0x   . 
A.5    B. 3    C. 4    D. 6 

CCââuu  1122..  ĐĐường conic   2: 32P y x có tham số tiêu p, khi đó hãy tìm số giao điểm của parabol và đường thẳng 

2 4x p p  . 

A.4    B. 2    C. 3    D. 1 

CCââuu  1133..  Trong mặt phẳng tọa độ, cho các parabol  2 2 2 2 28 , 16 , 4 , 4( 2 6)y x y x y x y p p x      . Có bao 

nhiêu đường conic có đường chuẩn nằm bên phải đường thẳng 2 5 0x   . 
A.3    B. 1    C. 2    D. 4 
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CCââuu  1144..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

ttrroonngg  đđóó  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llàà  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn..  XXéétt  ddââyy  ccuunngg  MMNN  ccóó  đđộộ  

ddààii  bbằằnngg  44  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ,,  KKNN  ssoonngg  ssoonngg  vvớớii  MMHH,,  ttíínnhh  ttổổnngg  hhooàànnhh  đđộộ  

hhaaii  đđiiểểmm  MM,,  NN..  

          AA..  11,,99                                                                                                  BB..  22,,22  

          CC..  22                                                                                                        DD..  22,,11  
  

Câu 15. Tìm p để đường chuẩn của parabol 2 2y px cách điểm ( ;7)M p một khoảng bằng 6 đơn vị độ dài. 

A. 6p     B. 4p     C. 8p     D. 1p   

Câu 16. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  ccóó  mmộộtt  ddââyy  ccuunngg  vvuuôônngg  ggóócc  vvớớii  ttrrụụcc  hhooàànnhh  ccóó  đđộộ  ddààii  bbằằnngg  22  

vvàà  kkhhooảảnngg  ccáácchh  ttừừ  ggốốcc  ttọọaa  đđộộ  OO  đđếếnn  ddââyy  ccuunngg  nnààyy  bbằằnngg  44,,  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  ttiiêêuu  pp  tthhuuộộcc  kkhhooảảnngg  
AA..((00;;22))        BB..  ((22;;44))      CC..  ((44;;99))      DD..  ((99;;1155))  

CCââuu  1177..  Trong mặt phẳng tọa độ, cho   2: 4P y x . Tìm điểm M  trên  P  sao cho M có tung độ bằng 2 . 

A.  2;64M .   B.  1;2M .   C.  16;2M .   D.  2; 8M . 

CCââuu  1188..  Đường chuẩn của parabol 2 24 1y p x  cách xa trục tung nhất một khoảng bằng bao nhiêu đơn vị độ 

dài 
A.2    B. 1    C. 3    D. 1,5 

CCââuu  1199..  Trong mặt phẳng tọa độ, cho   2: 8P y x . Tìm trên  P  điểm M có tung độ dương và có hoành độ 

bằng 3 . 

A.  3;2 6M .  B.  3; 2 6M  .  C.  2 6;3M .  D.  2 6;3M  . 

CCââuu  2200..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

ttrroonngg  đđóó  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llàà  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn..  BBiiếếtt  

 70 , 1,5HMF HF  , khi đó chu vi tam giác HMF gần nhất với  

          AA..  44,,2233                                                                                                  BB..  44,,5544  

          CC..  44,,1111                                                                                                  DD..  44,,4422  
  

CCââuu  2211..  Cho parabol 2( ) : 4P y x với tiêu điểm F, có bao nhiêu điểm M (tọa độ nguyên) thuộc ( )P  thỏa mãn 

điều kiện  2 35MF  . 
A.4    B. 6    C. 8    D. 10 

Câu 22. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  ccóó  tthhaamm  ssốố  ttiiêêuu  bbằằnngg  66,,  đđiiểểmm  MM  tthhuuộộcc  ppaarraabbooll  ccóó  ttuunngg  đđộộ  

bbằằnngg  66  tthhìì  ccóó  hhooàànnhh  đđộộ  bbằằnngg  
AA..66        BB..  88        CC..  44        DD..  22  

Câu 23. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  ccóó  mmộộtt  ddââyy  ccuunngg  vvuuôônngg  ggóócc  vvớớii  ttrrụụcc  hhooàànnhh  ccóó  đđộộ  ddààii  bbằằnngg  88  

vvàà  kkhhooảảnngg  ccáácchh  ttừừ  ggốốcc  ttọọaa  đđộộ  OO  đđếếnn  ddââyy  ccuunngg  nnààyy  bbằằnngg  11,,  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  ttiiêêuu  pp  tthhuuộộcc  kkhhooảảnngg  
AA..((00;;22))        BB..  ((22;;44))      CC..  ((44;;99))      DD..  ((99;;1155))  

CCââuu  2244..  Đường chuẩn của parabol 2 24 8 2y x p p   cách xa trục tung nhất một khoảng bằng bao nhiêu đơn 

vị độ dài 
A.2    B. 1    C. 3    D. 1,5 

CCââuu  2255..  Trong mặt phẳng tọa độ, cho các parabol  2 2 2 2 28 , 2 , 4 , 4( 2 14)y x y x y x y p p x      . Có bao 

nhiêu đường conic có đường chuẩn nằm bên trái đường thẳng 2 7 0x   . 
A.3    B. 1    C. 2    D. 4 
CCââuu  2266..  Lập phương trình chính tắc của parabol biết khoảng cách từ tiêu điểm đến đường chuẩn bằng 6. 

A. 2 12x y    B. 2 3y x    C. 2 12y x .   D. 2 6y x  

_________________________________ 
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ĐƯỜNG PARABOL OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P4) 

_____________________________________ 

Câu 1. Với 0p  , khi đường chuẩn của parabol 2 2y px tiếp xúc đường tròn 2 2( 1) ( 4) 4x y    thì giá trị 
3 7p p  bằng 

A.75    B. 50    C. 65    D. 40 

CCââuu  22..  Đường chuẩn của đường conic   2: 8P y x tiếp xúc với đường tròn nào sau đây 

A. 2 2 8x y         B. 2 2( 1) ( 4) 64x y      

C. 2 2( 3) ( 2) 25x y         D. 2 2( 3) ( 4) 25x y     

CCââuu  33..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  TThhaamm  ssốố  

ttiiêêuu  ccủủaa  ppaarraabbooll  bbằằnngg  

          AA..  22                                                                        BB..  33  

          CC..  11                                                                      DD..  00  

  
  

CCââuu  44..  Phương trình nào dưới dây luôn là phương trình chính tắc của parabol 

A. 2 ( 1)y a x  .  B. 2 6y x .   C. 23 4y x  .   D. 22 3y x .  

Câu 5. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  ccóó  ttiiêêuu  đđiiểểmm  FF,,  ttììmm  ttổổnngg  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  pp  kkhhii  10EF    ttrroonngg  đđóó  

đđiiểểmm  EE  ((11;;33))..  
AA..33        BB..  00        CC..  44        DD..  22  

CCââuu  66..  Lập phương trình của parabol biết khoảng cách từ đỉnh tới tiêu điểm bằng 
1

24
. 

A. 2 12x y    B. 2 3y x    C. 2 12y x .   D. 2 6y x  

Câu 7. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  ccóó  mmộộtt  ddââyy  ccuunngg  vvuuôônngg  ggóócc  vvớớii  ttrrụụcc  hhooàànnhh  ccóó  đđộộ  ddààii  bbằằnngg  88  vvàà  

kkhhooảảnngg  ccáácchh  ttừừ  ggốốcc  ttọọaa  đđộộ  OO  đđếếnn  ddââyy  ccuunngg  nnààyy  bbằằnngg  66,,  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  tthhaamm  ssốố  ttiiêêuu  pp  tthhuuộộcc  kkhhooảảnngg  
AA..((00;;22))      BB..  ((22;;44))      CC..  ((44;;99))      DD..  ((99;;1155))  
Câu 8. TTììmm  tthhaamm  ssốố  ttiiêêuu  ccủủaa  ppaarraabbooll  ((PP))  bbiiếếtt  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn  ccủủaa  ((PP))  ttiiếếpp  xxúúcc  vvớớii  đđưườờnngg  ttrròònn  

2 2( 2) ( 3) 16x y    . 

A. 6p     B. 4p     C. 8p     D. 1p   

CCââuu  99..  Đường chuẩn của parabol 2 24 5 4y x p p   cách xa trục tung nhất một khoảng bằng bao nhiêu đơn 

vị độ dài 
A.2    B. 3    C. 2,5    D. 1,5 

CCââuu  1100..  MMộộtt  cchhiiếếcc  đđèènn  ccóó  mmặặtt  ccắắtt  nnggaanngg  llàà  hhììnnhh  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 

0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  ttrroonngg  đđóó  cchhiiềềuu  rrộộnngg  hhaaii  mméépp  vvàànnhh  llàà  AABB  ==  5500ccmm  vvàà  

cchhiiềềuu  ssââuu  hh  ==  3300ccmm  ((kkhhooảảnngg  ccáácchh  ttừừ  OO  đđếếnn  AABB)),,  bbóónngg  đđèènn  nnằằmm  ởở  ttiiêêuu  đđiiểểmm  SS..  

TThhaamm  ssốố  ttiiêêuu  ccủủaa  ppaarraabbooll  nnằằmm  ttrroonngg  kkhhooảảnngg  

          AA..  ((44;;66))                                                                                                  BB..  ((00;;44))  

          CC..  ((66;;77))                                                                                                  DD..  ((77;;1122))  
  

CCââuu  1111..  Cho parabol 2( ) : 8P y x với tiêu điểm F, có bao nhiêu điểm M (tọa độ nguyên) thuộc ( )P  thỏa mãn 

điều kiện  2 20MF  . 
A.3    B. 14    C. 8    D. 10 

Câu 12. Có bao nhiêu số nguyên p để là đường conic 2 24( 2 2)y p p x   là parabol có đường chuẩn 5x   . 

A.4    B. 2    C. 1    D. 3 
CCââuu  1133..  Đường parabol nào có thể có đường chuẩn cách xa gốc tọa độ O nhất 

A. 2 24( 2 6)y p p x        B. 2 24 1y p x     

C. 2 16y x        D. 2 24(2 )y p x   
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CCââuu  1144..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

TTììmm  đđộộ  ddààii  ddââyy  ccuunngg  ttạạoo  bbởởii  ppaarraabbooll  vvàà  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  3 0x y  .  

          AA..  12 5                                                                         BB..  1122  

          CC..  6 10                                                                         DD..  88  
  

CCââuu  1155..  Cho parabol 2( ) : 4P y x , đường thẳng d đi qua điểm M (5;5) và tạo với hai trục tọa độ một góc 45 thì 

tạo với parabol có tọa độ bằng 

A.4    B. 6    C. 6 2    D. 4 2  

Câu 15. Với tham số tiêu 0p  , có bao nhiêu số nguyên p để đường chuẩn của parabol 2 2y px nằm bên phải 

đường thẳng 3 11 0x   . 
A.5    B. 3    C. 7    D. 9 
Câu 16. TTììmm  tthhaamm  ssốố  ttiiêêuu  ccủủaa  ppaarraabbooll  ((PP))  bbiiếếtt  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn  ccủủaa  ((PP))  ttiiếếpp  xxúúcc  vvớớii  đđưườờnngg  eelliipp  

2 25 9 45x y  . 

A. 6p     B. 4p     C. 8p     D. 1p   

Câu 17. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  ccóó  ttiiêêuu  đđiiểểmm  FF,,  ttììmm  đđộộ  ddààii  nnggắắnn  nnhhấấtt  ccủủaa  đđooạạnn  tthhẳẳnngg  EEFF  ttrroonngg  

đđóó  đđiiểểmm  EE  ((11;;33))..  
A.4    B. 2    C. 3    D. 1 

CCââuu  1188..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

ttrroonngg  đđóó  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llàà  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn..  TTììmm  hhooàànnhh  đđộộ  đđiiểểmm  MM  nnếếuu 

2 7 22,5MH MF  .    

          AA..  11,,88                                                                                                  BB..  11,,44  

          CC..  11,,55                                                                                                  DD..  11,,66  

  
  

Câu 19. Cổng của một công viên có dạng parabol. Để đo chiều cao h của cổng, một người đo khoảng cách giữa 
hai chân cổng được 9m, người đó thấy nếu đứng cách chân cổng 0,5m thì đầu chạm cổng, cho biết người này 
cao 1,6m, hỏi chiều cao cổng gần nhất giá trị nào 
A.7,66    B. 7,68   C. 7,6    D. 7,62 

Câu 20. Có bao nhiêu số nguyên p để là đường conic 2 24( 6 5)y p p x   là parabol có đường chuẩn 5x   . 

A.4    B. 2    C. 1    D. 3 
Câu 21. TTììmm  tthhaamm  ssốố  ttiiêêuu  ccủủaa  ppaarraabbooll  ((PP))  bbiiếếtt  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn  ccủủaa  ((PP))  llàà  ttrrụụcc  đđốốii  xxứứnngg  ccủủaa  đđồồ  tthhịị  hhààmm  ssốố  bbậậcc  hhaaii  

2( ) 6 3 3f x x x m        (m là tham số). 

A. 6p     B. 4p     C. 8p     D. 1p   

Câu 22. Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm MN với M, N lần lượt thuộc các đường tròn và parabol 
2 2 210 21 0; 8x y x y x     . 

A.3    B. 2    C. 4    D. 2,5 

CCââuu  2222..  Cho parabol 2( ) : 4P y x , tam giác OAB có ba đỉnh thuộc (P), trọng tâm G trùng với tiêu điểm F của 

(P), độ dài đoạn thẳng AB bằng 
A.2    B. 4    C. 3    D. 5 

Câu 23. Tìm tổng các giá trị 0p  khi đường conic parabol 2 2y px  với ccóó  ttiiêêuu  đđiiểểmm  FF  tthhuuộộcc  đđưườờnngg  ttrròònn  
2 2 4 2 3 0x y x y     . 

A.3    B. 2    C. 1    D. 4 

Câu 24. Đường conic parabol 2 2y px  có tiêu điểm F thuộc đường elip 2 24 4x y  thì trên parabol có bao 

nhiêu điểm nguyên có hoành độ nhỏ hơn 50 
A.4    B. 8    C. 5    D. 12 

CCââuu  2255..  Đường conic parabol 2( ) : 4P y x tiếp xúc đường thẳng 4 2 0x y m   tại điểm có tung độ bằng 

A.1    B. 0,5    C. 1,5    D. 2 
_________________________________ 
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ĐƯỜNG PARABOL OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P5) 
_____________________________________ 

Câu 1. Trong các đường conic sau, có bao nhiêu đường conic có thể có đường chuẩn 4x    
2 2 2 2 24 ; 2 ; 4( 3 2) ; ( 3)y x y px y p p x y p x        

A.3    B. 4    C. 1    D. 3 

Câu 2. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p   có đường chuẩn 5x   . Giá trị của p thuộc khoảng 

A.(5;7)    B. [3;5)   C. [7;8)   D. [8;11) 
Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường conic parabol 

A. 2 22( 1)y p x     B. 22y x    C. 26y x     D. 22 3y x  

CCââuu  44..  Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm MN với M, N lần lượt thuộc các đường tròn và parabol 
2 2 2 26 0; 4( 2 9)x y x y m m x      . 

A.0    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 5. Hai điểm A, B thuộc đường conic parabol 2( ) : 4P y x lần lượt có tung độ là – 2 và 4. Chu vi của tam 

giác OAB (O là gốc tọa độ) gần nhất với  
A.15,2    B. 14,6   C. 13,8   D. 16,4 
Câu 6. Trong các đường conic sau, có bao nhiêu đường conic có thể có khoảng cách từ đỉnh đến đường chuẩn 
lớn hơn 2 đơn vị độ dài 

2 2 2 2 24 ; 2 ; 4( 2) ; (4 3)y x y px y p p x y p x        

A.3    B. 4    C. 1    D. 3 

CCââuu  77..  Tìm m để đường tròn 2 2( ) 9x m y   tiếp xúc với đường conic parabol 2 2y px  với 0p  . 

A. 4m     B. 9m     C. 8m     D. Kết quả khác 

CCââuu  88..  Cho parabol 2( ) : 8P y x , tam giác OAB có ba đỉnh thuộc (P), trọng tâm G trùng với tiêu điểm F của (P), 

độ dài đoạn thẳng AB bằng 
A.9    B. 8    C. 6    D. 5 

Câu 9. Tìm tổng các giá trị 0p  khi đường conic parabol 2 2y px  ccóó  ttiiêêuu  đđiiểểmm  FF  tthhuuộộcc  đđưườờnngg  ttrròònn 
2 2 4 2 20x y x y    . 

A.3    B. 2    C. 8    D. 4 

CCââuu  1100..  Cho parabol 2( ) : 8P y x , (P) tiếp xúc với đường thẳng 8 6 5 0x y m    tại điểm có hoành độ thuộc 

khoảng 
A.(0;1)    B. (1;2)   C. (2;3)   D. (3;4) 

CCââuu  1111..  Đường chuẩn của đường conic   2: 4P y px  với 0p   trùng với trục đối xứng của đồ thị hàm số bậc 

hai 2( ) 2(3 4) 8f x x p x p     . Tiêu điểm của (P) cách điểm (2023;0)A một khoảng bằng 

A.2023    B. 2020   C. 2022   D. 2021 

Câu 12. Đường conic parabol 2 2y px  có tiêu điểm F thuộc đường elip 2 26 9x y  thì trên parabol có bao 

nhiêu điểm nguyên có hoành độ nhỏ hơn 50 
A.4    B. 8    C. 5    D. 10 

CCââuu  1133..  Đường conic parabol 2( ) : 4P y x tiếp xúc đường thẳng 4 4 2023 0x y m    tại điểm có tung độ 

bằng 
A.1    B. 0,5    C. – 3    D. – 2  

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường conic parabol 2 2y px  với 0p  có tiêu điểm nằm trên đường 

thẳng 22023 2002 2023 0x p y   thì tiếp xúc với đường thẳng nào sau đây 

A. 4 2 1 0x y     B. 2 3 0x y     C. 2 6 1 0x y     D. 4 3 0x y    

Câu 15. TTììmm  tthhaamm  ssốố  ttiiêêuu  ccủủaa  ppaarraabbooll  ((PP))  bbiiếếtt  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn  ccủủaa  ((PP))  llàà  ttrrụụcc  đđốốii  xxứứnngg  ccủủaa  đđồồ  tthhịị  hhààmm  ssốố  bbậậcc  hhaaii  
2( ) 8 3 3f x x x m        (m là tham số). 

A. 6p     B. 4p     C. 8p     D. 1p   

CCââuu  1166..  Điểm ( ; )M x y  parabol 2( ) : 16P y x , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 22 6 1958T x y x    . 

A.1789    B. 1945   C. 1979   D. 1858 

Câu 17. Hai điểm A, B thuộc đường conic parabol 2( ) : 4P y x lần lượt có tung độ là – 2 và 4. Diện tích của tam 

giác OAB (O là gốc tọa độ) bằng bao nhiêu đvdt 
A.5    B. 6    C. 4    D. 3 

CCââuu  1188..  Tìm m để đường tròn 2 2( 2)x y m   tiếp xúc với đường conic parabol 2 2y px  với 0p  . 

A. 4m     B. 9m     C. 8m     D. 16m   
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CCââuu  1199..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  TTiiêêuu  

đđiiểểmm  FF  ccủủaa  ppaarraabbooll  tthhuuộộcc  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  nnààoo  

          AA..  3 1 0x y                                                                           BB..  5y x   

          CC..  2 3 2 0x y                                                                     DD..  6 2 0x y    

  
  

Câu 20. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  có tiêu điểm nằm trên giao điểm hai đường thẳng 

3 3 0; 5 (3 1) 5 0x my x m y        

Giá trị tham số p bằng 
A.1    B. 0,5    C. 2    D. 1,5 

Câu 21. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  có tiêu điểm F (tọa độ nguyên) nằm trên một trong đường 

trung bình của tam giác OAB với O là gốc tọa độ, (4;4), (4; 6)A B  . Phương trình đường chính tắc của parapol 

là 

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

CCââuu  2222..  Có bao nhiêu số nguyên 50m   để parabol 2( ) : 8P y x và đường thẳng 8 6 5 0x y m    không có 

điểm chung 
A.45    B. 35    C. 20    D. 25 

Câu 23. Tìm tổng các giá trị 0p  khi đường conic parabol 2 4y px  ccóó  ttiiêêuu  đđiiểểmm  FF  ccáácchh  đđiiểểmm  (2 5;4)E p  một 

khoảng bằng 5. 
A.8    B. 9    C. 10    D. 12 

CCââuu  2244..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

ttrroonngg  đđóó  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llàà  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn..  XXéétt  ddââyy  ccuunngg  MMNN  ccóó  đđộộ  

ddààii  bbằằnngg  44  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ,,  KKNN  ssoonngg  ssoonngg  vvớớii  MMHH,,  ttíínnhh  ttổổnngg  hhooàànnhh  đđộộ  

hhaaii  đđiiểểmm  MM,,  NN..  

          AA..  11,,99                                                                                                  BB..  22,,22  

          CC..  22                                                                                                        DD..  22,,11  
  

CCââuu  2255..  Điểm ( ; )M x y  thuộc parabol 2( ) : 8P y x , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 16 2023Q x y x    . 

A.1879    B. 1945   C. 1975   D. 1954 

Câu 26. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  có đường chuẩn là một trong các đường trung tuyến của tam 

giác ABC với ( 2;3), ( 4; 5), (0; 1)A B C    . Phương trình đường chính tắc của parapol là 

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

CCââuu  2277..  Điểm ( ; )M x y  parabol 2( ) : 16P y x đồng thời nằm trong góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng tọa độ, 

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1958T x y   . 

A.1789    B. 1945   C. 1979   D. 1954 

CCââuu  2288..  Có bao nhiêu số nguyên 50m   để parabol 2( ) : 8P y x và đường thẳng 8 9 10 11 0x y m     có 

điểm chung 
A.40    B. 46    C. 20    D. 34 

CCââuu  2299..  Cho đường parbol 2( ) : 4P y x  và điểm (2;0)I , hai điểm M, N thuộc (P) thỏa mãn 3 2IM IN 
 

. Tồn 

tại hai điểm M, N với tổng hoành độ bằng 
A.16    B. 10    C. 10    D. 13 

CCââuu  3300..  Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 2023 để đường tròn 2 2( 2)x y m   có ít nhất một điểm chung 

với đường conic parabol 2 2023y x . 

A.2019    B. 2015   C. 2014   D. 2010 

CCââuu  3311..  Elip 
2 2

2
1

3 5

x y

a a
 


 có đỉnh bên phải trùng với tiêu điểm của parabol 2( ) : 16P y x thì có tiêu cự bằng 

A.10    B. 6    C. 8    D. 10 
_________________________________ 
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ĐƯỜNG PARABOL OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P6) 
_____________________________________ 

Câu 1. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p   có đường chuẩn 2x   . Giá trị của p thuộc khoảng 

A.(0;1)    B. [1;2)   C. [2;3)   D. [3;5) 
Câu 2. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường conic parabol 

A. 2 6y x    B. 22y x    C. 26y x     D. 22 3y x  

Câu 3. Đường conic parabol nào sau đây có tiêu điểm là tiếp điểm của hai đường tròn 
2 2 2 24; ( 3) 1x y x y      

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

Câu 4. Trong các đường conic sau, có bao nhiêu đường conic có thể có đường chuẩn 2x    
2 2 2 2 24 ; 2 ; 4( 3 2) ; ( 3)y x y px y p p x y p x        

A.3    B. 4    C. 1    D. 2 

Câu 5. Tính tổng các giá trị p để đường conic 2 2( ) : 4( 4 2)P y p p x    với 0p  có tiêu điểm nằm trên đường 

thẳng 1y x  . 

A.2    B. 3    C. 4    D. 1 

Câu 6. Đồ thị hàm số bậc hai 2( ) 4 3f x x x   cắt trục hoành tại hai điểm A, B. Đoạn thẳng AB nhận tiêu điểm 

F của parabol 2 2y px  với 0p  làm trung điểm. Phương trình đường chính tắc của parapol là 

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

CCââuu  77..  Cho đường parbol 2( ) : 4P y x  và điểm (2;0)I , hai điểm M, N thuộc (P) thỏa mãn 2IM IN 
 

. Tồn tại 

hai điểm M, N với tổng hoành độ bằng 
A.6    B. 8    C. 4    D. 5 

CCââuu  88..  Cho parabol 2( ) : 4P y x , (P) tiếp xúc với đường thẳng 8 6 5 0x y m    tại điểm có hoành độ thuộc 

khoảng 

A. 
1

0;
2

 
 
 

   B. 
1 5

;
2 6

 
 
 

   C. 
5 4

;
6 3

 
 
 

   D. 
4

;2
3

 
 
 

 

Câu 9. Parabol nào sau đây có đỉnh cách xa tiêu điểm nhất 

A. 2 2y x        B. 2 24( 2 8)y p p x    

C. 2 4(1 ) (0 1)y p x p        D. 2y x  

 

CCââuu  1100..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  ((PP))::
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  

bbêênn,,  xxéétt  bbaa  đđiiểểmm  , ,A B C thuộc (P) có tung độ lần lượt là 6;2; 4 . 

Trọng tâm tam giác ABC có hoành độ bằng  

          AA..  
29

6
                                                                                                  BB..  

25

6
  

          CC..  
14

3
                                                                                                  DD..  

40

9
  

  

CCââuu  1111..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p   có tiêu điểm F cùng với ba điểm (2;2), (6;2), (5;0)A B C tạo 

thành hình bình hành ABCF . Điểm M trên (P) có tung độ bằng 9 thì có hoành độ thuộc khoảng 
A.(9;11)   B. (11;15)   C. (15;19)   D. (19;24) 

CCââuu  1122..  CChhoo  bbaa  đđiiểểmm  (3;6), (4;1), ( 4; 7)A B C     ,,  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p   có tiêu điểm F là trọng tâm 

tam giác ABC. Điểm ( ; )M a b  thuộc (P) thì độ dài đoạn thẳng MF bằng 

A. 1a     B. 2a     C. 2 1a     D. 1a   

CCââuu  1133..  Cho parabol 2( ) : 4P y x , tìm hệ số góc k của tiếp tuyến của (P) tại điểm có tung độ bằng 2 

A. 1k     B. 2k     C. 
1

3
k     D. 2k   

Câu 14. Tiêu điểm của parabol 2 2y px  với 0p   là tâm của đường tròn 2 2 26 2 0x y x my m m      thì 

giá trị p thuộc khoảng nào 
A.(0;1)    B. (1;4)   C. (4;7)   D. (7;10) 
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Câu 15. Cho ba điểm (0;4), (0; 4), (4; 4)A B C  . Tiêu điểm của parabol (P): 2 2y px  với 0p   là tâm của 

đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Có bao nhiêu điểm M thuộc (P) có tọa độ nguyên dương mà tung độ thuộc 
khoảng (1428;1789) 
A.128    B. 179    C. 189    D. 148 

CCââuu  1166..  Có bao nhiêu số nguyên 200m   để parabol 2( ) : 2P y x và đường thẳng 8 6 5 0x y m    không có 

điểm chung 
A.180    B. 192    C. 200    D. 175 

CCââuu  1177..  Tính độ dài dây cung tạo bởi đường conic 2( ) : 4P y x và đường thẳng 2 12 0x y   . 

A.10    B. 5 6    C. 5 5    D. 6 3  

CCââuu  1188..  Điểm ( ; )M x y  thuộc parabol 2( ) : 8P y x , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 4 2015Q x y x    . 

A.1979    B. 1945   C. 1975   D. 1954 

Câu 19. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  có đường chuẩn là một trong các đường cao của tam giác 

ABC với    
5

2; , 5;1 , 0;2
2

A B C
 

 
 

. Phương trình đường chính tắc của parapol là 

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

CCââuu  2200..  Cho parabol 2( ) : 8P y x , tìm hệ số góc k của tiếp tuyến của (P) tại điểm có tung độ bằng 4 

A. 1k     B. 2k     C. 
1

3
k     D. 2k   

CCââuu  2211..  Điểm ( ; )M x y  parabol 2( ) : 16P y x đồng thời nằm trong góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng tọa độ, 

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 8 2045T x y   . 

A.1789    B. 1945   C. 1979   D. 1954 

CCââuu  2222..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  ((PP))::
2 2y px có tiêu điểm (2;0)F ,,  xxéétt  bbaa  đđiiểểmm  , ,A B C thuộc (P) có tung độ lần lượt 

là 6;2; 4 . Diện tích tam giác ABC (đvdt) bằng 

A.24    B. 15    C. 20    D. 28 

CCââuu  2233..  AAnntteenn  vvệệ  ttiinnhh  ppaarraabbooll  ccóó  đđầầuu  tthhuu  đđặặtt  ttạạii  ttiiêêuu  đđiiểểmm,,  đđưườờnngg  

kkíínnhh  mmiiệệnngg  aanntteenn  llàà  224400ccmm,,  kkhhooảảnngg  ccáácchh  ttừừ  đđầầuu  tthhuu  ttớớii  mmiiệệnngg  

aanntteenn  llàà  113300ccmm  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ..  TTíínnhh  kkhhooảảnngg  ccáácchh  ((ggầầnn  đđúúnngg))  ttừừ  vvịị  

ttrríí  đđặặtt  đđầầuu  tthhuu  đđếếnn  đđỉỉnnhh  aanntteenn  

          AA..  4499,,66ccmm                                                                                                BB..  6699,,44ccmm  

          CC..  4466,,99ccmm                                                                                                DD..  9966,,44ccmm  

  
  

CCââuu  2244..  Cho parabol 2( ) : 16P y x , tìm cosin góc tạo bởi hai tiếp tuyến của (P) tại điểm có hoành độ bằng 1 

A.0,5    B. 0,6    C. 0,25    D. 0,75 

CCââuu  2255..  Điểm ( ; )M x y  parabol 2( ) : 16P y x đồng thời nằm trong góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng tọa độ, 

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 8 3 2023T x y   . 

A.1789,5   B. 1988,5   C. 1979,5   D. 2018,5 
Câu 26. Đường conic parabol nào sau đây có tiêu điểm là điểm đồng quy của ba đường thẳng 

3 3; 5; 2 6y x y mx m y nx n         

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

CCââuu  2277..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p   có tiêu điểm cùng với hai điểm (2;2), (4;6)A B tạo thành ba 

điểm thẳng hàng. Đường chuẩn của parabol đó có phương trình 
A. 1x      B. 2x      C. 3x      D. 1x   

Câu 28. Với tham số tiêu 0p  , đường chuẩn của parabol 2 2y px cách điểm (2 ;2023)M p một khoảng bằng 

A.2p    B. 4p    C. 1,5p    D. 2,5p  

CCââuu  2299..  Cho parabol 2( ) : 16P y x , (P) tiếp xúc với đường thẳng 8 12 4 0x y m    tại điểm có hoành độ thuộc 

khoảng 
A.(0;5)    B. (8;11)   C. (5;8)   D. (11;15) 

_________________________________ 
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ĐƯỜNG PARABOL OXY LỚP 10 THPT 

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P7) 
_____________________________________ 

Câu 1. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p   có đường chuẩn 
5

2
x   . Giá trị của p thuộc khoảng 

A.(0;1)    B. [1;2)   C. [2;3)   D. [3;5] 
Câu 2. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường conic parabol 

A. 2 6 1y x     B. 22y x   C. 2 2( 5)y m x     D. 22 3y x  

Câu 3. Đường conic parabol nào sau đây có tiêu điểm là tiếp điểm của hai đường tròn 
2 2 2 24; ( 3) 1x y x y      

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

Câu 4. Trong các đường conic sau, có bao nhiêu đường conic có thể có đường chuẩn 2x    
2 2 2 2 24 ; 2( ) ; 4( 6 2) ; 6( 3)y x y p q x y p p x y p x         

A.2    B. 4    C. 1    D. 3 
Câu 5. Cho các đường cong có phương trình  

2 2 2 2 26 ; ( 20) ; ( 2 5) ; (2 ) ; 2 2y x y m x y m m x y p x y p x            

Có bao nhiêu phương trình luôn là phương trình chính tắc của một parabol 
A.4    B. 2    C. 3    D. 1 

Câu 6. Tính tổng các giá trị p để đường conic 2 2( ) : 4( 6 2)P y p p x    với 0p  có tiêu điểm nằm trên 

đường thẳng 1y x  . 

A.2    B. 3    C. 4    D. 6 
Câu 7. Đường conic parabol nào sau đây có tiêu điểm là điểm đồng quy của ba đường thẳng 

2( 9)( 2); 7 2 7; ( 2) 9y m x y mx n y n x m           

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

Câu 8. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  đi qua điểm (1; 4)M  thì có đường chuẩn cách trục tung một 

khoảng bằng 
A.1    B. 2    C. 1,5    D. 2,5 

CCââuu  99..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

ttrroonngg  đđóó  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llàà  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn..  TTììmm  hhooàànnhh  đđộộ  đđiiểểmm  MM  nnếếuu 

2 4MH MF  .    

          AA..  11,,88                                                                                                  BB..  44  

          CC..  33                                                                                                        DD..  11,,66  

  
  

CCââuu  1100..  Cho đường parbol 2( ) : 4P y x  và điểm (0;2)I , hai điểm M, N thuộc (P) thỏa mãn 2IM IN
 

. Tồn tại 

hai điểm M, N với tổng hoành độ bằng 
A.6    B. 8    C. 4    D. 5 

CCââuu  1111..  Có bao nhiêu số nguyên 200m   để parabol 2( ) : 2P y x và đường thẳng 4 6 10 0x y m    không 

có điểm chung 
A.189    B. 185    C. 200    D. 178 

CCââuu  1122..  Điểm ( ; )M x y  thuộc parabol 2( ) : 8P y x , tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 2 2 8 1911Q x y x     . 

A.1979    B. 1945   C. 1975   D. 1954 
CCââuu  1133..  Lập phương trình chính tắc của parabol biết khoảng cách từ đỉnh tới tiêu điểm bằng 0,75. 

A. 2 12x y    B. 2 3y x    C. 2 12y x .   D. 2 6y x  

Câu 14. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  có đường chuẩn đi qua trung điểm đoạn thẳng AB 

với ( 7;10), (3 ;2)A m B m  . Phương trình đường chính tắc của parapol là 

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

CCââuu  1155..  Cho đường parbol 2( ) : 4P y x , tiếp tuyến tại điểm M thuộc (P) có tung độ bằng 4, hệ số góc của tiếp 

tuyến đó bằng 
A.1    B. 1,5    C. 0,5    D. 2 

CCââuu  1166..  Tập hợp các điểm ( ; )M x y thuộc parabol 2( ) : 36P y x đồng thời nằm trong góc phần tư thứ nhất của 

mặt phẳng tọa độ người ta gọi là nhánh trên của parabol, phương trình nhánh trên đó là 
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A. 2y x    B. 4y x    C. 6y x    D. 4y x  

Câu 17. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p   có khoảng cách từ tiêu điểm đến đường chuẩn bằng 2, điểm 

( ; )M x y  nằm trên parabol thì độ dài đoạn thẳng MF bằng 

A. 2x     B. 1x     C. 3x     D. 1x   

CCââuu  1188..  Cho đường conic parabol 2( ) : 6P y x , đường phân giác góc phần tư thứ nhất tạo với parabol một dây 

cung có độ dài bằng đường kính của đường tròn nào 

A. 2 2( 4) 24x y         B. 2 2( 3) ( 2) 18x y     

C. 2 2( 3) ( 4) 25x y         D. 2 2( 3) ( 1) 20x y     

Câu 19. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p   có khoảng cách từ tiêu điểm đến đường thẳng 10x  bằng 8 

đơn vị độ dài. Phương trình chính tắc đường parabol là 

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

Câu 20. Có bao nhiêu số nguyên dương p để 5(2023 )y p x  là dạng chính tắc của một parabol 

A.3    B. 5    C. 4    D. 6 
CCââuu  2211..  Đường parabol nào có thể có đường chuẩn cách xa gốc tọa độ O nhất 

A. 2 24( 2 20)y p p x        B. 2 24 1y p x     

C. 2 16y x        D. 2 4y x  

CCââuu  2222..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

ttrroonngg  đđóó  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llàà  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn..  TTiiêêuu  đđiiểểmm  ppaarraabbooll  ttrrùùnngg  

vvớớii  ttââmm  đđưườờnngg  ttrròònn  nnààoo  

          AA..  
2 2( 4) 4x y                                                       BB..  

2 2( 1) 4x y     

          CC..  
2 2( 1) 4x y                                                         DD.. 

2 2( 1) ( 2) 1x y      

  
  

Câu 23. Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên dương p để tiêu điểm của đường conic 2 2y px nằm trong khoảng 

giữa hai đường thẳng (không nằm trên biên) 1; 3x x  . 

A.4    B. 3    C. 5    D. 2 

CCââuu  2244..  Cho đường conic parabol 2( ) : 6P y x , tiếp tuyến của parabol tại điểm có tung độ bằng 6 đi qua điểm 

nào sau đây 
A.(8;9)    B. (10;16)   C. (40;23)   D. (50;27) 
Câu 25. Đường conic parabol nào sau đây có tiêu điểm là tiếp điểm của hai đường tròn 

2 2 22 ;( ) )4 34 ( 1x yx y      

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

Câu 26. ĐĐưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  có tiêu điểm trùng với tiêu điểm bên phải của hypebol 

2 216 9 144x y  . Đường chuẩn của parabol cách trục hoành một khoảng bằng 

A.6    B. 10    C. 5    D. 8 

CCââuu  2277..  Cho đường parbol 2( ) : 4P y x , hai điểm M, N thuộc (P) cùng có hoành độ bằng 4, các tiếp tuyến tại M 

và N hợp với nhau một góc gần nhất với 
A.53 độ   B. 54 độ   C. 56 độ   D. 57 độ 

Câu 28. Đồ thị hàm số bậc hai 2 2 2( ) ( 1)( 2) 1f x m x m     cắt trục hoành tại hai điểm A, B. Đoạn thẳng AB 

nhận tiêu điểm F của parabol 2 2y px  với 0p  làm trung điểm. Phương trình đường chính tắc của parapol là 

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

CCââuu  2299..  Tập hợp các điểm ( ; )M x y  thuộc parabol 2( ) : 4P y x đồng thời nằm trong góc phần tư thứ nhất của 

mặt phẳng tọa độ người ta gọi là nhánh trên của parabol, đường thẳng d là tiếp tuyến của nhánh trên đó và d đi 
qua điểm ( 2;0)A  , hệ số góc của đường thẳng d bằng 

A.1    B. 0,5    C. 1,5    D. 2 
______________________________ 
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ĐƯỜNG PARABOL OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN P8) 

_____________________________________ 
 
CCââuu  11..  Lập phương trình chính tắc của parabol biết parabol đi qua điểm (3;3). 

A. 2 6y x    B. 2 3y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

Câu 2. Trong các đường conic sau, có bao nhiêu đường conic có thể có đường chuẩn 2x    
2 2 2 2 24 ; 2( ) ; 4( 2 3) ; 4( 3)y x y p q x y p p x y p x         

A.1    B. 4    C. 3    D. 2 

Câu 3. Trong các phương trình sau 2 2 24 ; 2; 2 5 ; 2y x y x y x y x    , có bao nhiêu phương trình là 

dạng chính tắc của một đường parabol 
A.2    B. 1    C. 3    D. 4 

Câu 4. Tính tổng các giá trị p để đường conic 2 3 2( ) : 4( 2 4 3)P y p p p x     với 0p  có tiêu điểm nằm trên 

đường thẳng 1y x  . 

A.0,5    B. 3    C. 2    D. 1 
Câu 5. Đường conic parabol nào sau đây có tiêu điểm là điểm đồng quy của ba đường thẳng 

2( 1)( 2); 2 7; ( 2) 4 9y k x y mx n y n x m           

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

CCââuu  66..  Đường chuẩn của đường conic   2: 4P y px  với 0p   vuông góc với đường thẳng nào sau đây 

A. 4y px    B. 3 1y x     C. 2 2022y m    D. 8 1y x   

Câu 7. Có bao nhiêu số nguyên p để 2 2(9 )y p x  là dạng chính tắc của một parabol 

A.4    B. 3    C. 5    D. 6 

CCââuu  88..  Có bao nhiêu cặp số (m;n) để đường tròn 2 2 2( 4) ( )x y m n     tiếp xúc với đường conic parabol  
2 2022y x   ..  

AA..55        BB..  22        CC..  33        DD..  44  

CCââuu  99..  Tập hợp các điểm ( ; )M x y thuộc parabol 2( ) : 16P y x đồng thời nằm trong góc phần tư thứ nhất của 

mặt phẳng tọa độ người ta gọi là nhánh trên của parabol, phương trình nhánh trên đó là 

A. 2y x    B. 4y x    C. 6y x    D. 4y x  

Câu 10. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  ccóó  tthhaamm  ssốố  ttiiêêuu  bbằằnngg  1100,,  đđiiểểmm  MM  tthhuuộộcc  ppaarraabbooll  ccóó  ttuunngg  đđộộ  

bbằằnngg  ––  1100  tthhìì  ccóó  hhooàànnhh  đđộộ  bbằằnngg  
AA..66        BB..  88        CC..  44        DD..  55  

CCââuu  1111..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  ĐĐưườờnngg  

ppaarraabbooll  đđãã  cchhoo  ccắắtt  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  
3 22 3 4 2x p p p       tại 

bao nhiêu điểm  

          AA..  22                                                                        BB..  33  

          CC..  11                                                                      DD..  00  

    

CCââuu  1122..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p   có tiêu điểm cùng với hai điểm (3;4), (4;6)A B tạo thành ba 

điểm thẳng hàng. Đường chuẩn của parabol đó có phương trình 
A. 1x      B. 2x      C. 3x      D. 1x   

CCââuu  1133..  CChhoo  bbaa  đđiiểểmm  ( 3;6), ( 5;1), ( 1; 7)A B m C m       ,,  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p   có tiêu điểm F là 

trọng tâm tam giác ABC. Điểm ( ; )M a b  thuộc (P) thì độ dài đoạn thẳng MF bằng 

A. 1a     B. 2a     C. 2 1a     D. 1a   

Câu 14. Tìm độ dài dây cung tạo bởi đường thẳng 2 4 0x y   và đường conic parabol 2( ) : 4P y x . 

A.4    B. 3 5    C. 6 3    D. 4 7  

Câu 15. Tiêu điểm của parabol 2 2y px  với 0p   là tâm của đường tròn 2 2 26 2 15x y x my m m      thì 

giá trị p thuộc khoảng nào 
A.(0;1)    B. (1;4)   C. (4;7)   D. (7;10) 
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CCââuu  1166..  Điểm ( ; )M x y  parabol 2( ) : 16P y x đồng thời nằm trong góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng tọa độ, 

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 8 2033T x y   . 

A.1777    B. 1789   C. 1979   D. 1954 

Câu 17. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p   cắt đường phân giác góc phần tư thứ nhất theo một dây 

cung có độ dài bằng 5 2 , đường chuẩn của parabol cách tiêu điểm một khoảng bằng 
A.2,5    B. 2    C. 3    D. 3,5 

CCââuu  1188..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  ((PP))::
2 2y px có tiêu điểm (1;0)F ,,  xxéétt  bbaa  đđiiểểmm  , ,A B C thuộc (P) có tung độ lần lượt 

là 6;2; 4 . Diện tích tam giác ABC (đvdt) bằng 

A.24    B. 30    C. 32    D. 28 
Câu 19. Đường conic parabol nào sau đây có tiêu điểm là điểm đồng quy của ba đường thẳng 

7 7; 6 6; ( 1)y x y x y m x       

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

CCââuu  2200..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

ttrroonngg  đđóó  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llàà  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn..  TTììmm  hhooàànnhh  đđộộ  đđiiểểmm  MM  nnếếuu 

22 3 44MH MF  .    

          AA..  11,,88                                                                                                  BB..  44  

          CC..  33                                                                                                        DD..  11,,66  

  
  

Câu 21. Đường conic parabol 2 2y px  với 0p  có đường chuẩn đi qua trung điểm đoạn thẳng AB với 

(3;6), ( 7;2)A B  . Phương trình đường chính tắc của parapol là 

A. 2 6y x    B. 2 8y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

CCââuu  2222..  Cho đường parbol 2( ) : 4P y x  và điểm (3;2)I , hai điểm M, N thuộc (P) thỏa mãn 2IM IN
 

. Độ dài 

đoạn thẳng MN có thể bằng 

A.4    B. 3 5    C. 6 3    D. 4 7  

CCââuu  2233..  Cho parabol 2( ) : 4P y x , (P) tiếp xúc với đường thẳng 8 9 5 0x y m    tại điểm có hoành độ thuộc 

khoảng 

A. 
1

0;
2

 
 
 

   B. 
1 5

;
2 6

 
 
 

   C. 
5 4

;
6 3

 
 
 

   D. 
4

;2
3

 
 
 

 

CCââuu  2244..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  ((PP))::
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  

bbêênn,,  xxéétt  bbaa  đđiiểểmm  , ,A B C thuộc (P) có tung độ lần lượt là 4; 6;8 . 

Trọng tâm tam giác ABC có hoành độ bằng  

          AA.. 
29

3
                                                                                                  BB..  

25

6
  

          CC..  
14

3
                                                                                                  DD..  

40

9
  

  

CCââuu  2255..  Đường parbol 2( ) : 4P y x  cắt đường thẳng 2 4x y  tại hai điểm phân biệt M, N. Độ dài đoạn thẳng 

MN bằng 

A.4    B. 3 5    C. 6 3    D. 4 7  

CCââuu  2266..  Đường conic parabol 2( ) : 4P y x tiếp xúc đường thẳng :12 6 0d x y m   tại điểm M, M có tổng tung 

độ và hoành độ bằng 
A.2    B. 1    C. 3    D. 2,5 
CCââuu  2277..  Parabol nào sau đây nhận tiêu điểm là điểm chung của hai đường tròn 

2 2 2 22 4 3; 8 8 7 0x y x y x y x y          

A. 2 6y x    B. 2 3y x    C. 2 12y x    D. 2 4y x  

_________________________________ 
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BA ĐƯỜNG CONIC OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P1) 

_____________________________________ 

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , Elip có tổng độ dài hai trục bằng 18  và tỉ số của tiêu cự với độ dài trục 

lớn bằng 
3

5
. Phương trình chính tắc của elip là: 

A. 
2 2

1
25 16

x y
     B. 

2 2

1
5 4

x y
     C. 

2 2

1
25 9

x y
     D. 

2 2

1
9 4

x y
   

Câu 2. Điểm ( ; )M x y thuộc elip 2 2( ) : 4 4E x y  sao cho 3x y  nhỏ nhất. Tính xy . 

A.0,2    B. – 0,5   C. – 0,8   D. – 0,6 

Câu 3. Elip 
2 2

( ) : 1
16 9

x y
E   cắt đường thẳng 3 4 12x y  tại hai điểm phân biệt A, B. Độ dài đoạn thẳng AB 

bằng 
A.5    B. 4,9    C. 5,2    D. 4,8 

Câu 4. Hai số thực ,x y thỏa mãn 2 2 2 2( 3) ( 3) 8x y x y      . Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của 

biểu thức 2 2x y bằng 

A.23    B. 24    C. 20    D. 26 

CCââuu  55..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2( ) :P y x . Một góc vuông ở đinh 

O cắt parabol tại 1 2,A A . Dựng các hình chiếu như hình vẽ, 

đường thẳng 1 2A A luôn đi qua điểm I cố định có tung độ bằng 

          AA..  22                                                                                                  BB..  22,,55  

          CC..  11                                                                                                  DD..  33  
  

Câu 6. Tồn tại hai điểm ( ; )M x y trên đường thẳng 2 4 0x y   để từ M kẻ được đúng một tiếp tuyến đến 

parabol 2( ) : 4P y x . Tổng tung độ hai điểm M bằng 

A.3    B. 2    C. 1    D.  

Câu 7. Elip 
2 2

( ) : 1
9 1

x y
E   cắt đồ thị hàm số bậc hai 2 2y x x  tại bốn điểm phân biệt, đường tròn đi qua bốn 

điểm này có tâm ( ; )I a b . Tính :a b . 

A.2    B. 1    C. 4    D. 3 

Câu 8. Điểm M thuộc parabol 2( ) : 64P y x sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng 4 3 46 0x y   đạt 

giá trị nhỏ nhất. Khoảng cách OM gần nhất với 
A.25,58   B. 25,63   C. 27,43   D. 26,14 

Câu 9. Điểm M thuộc elip 
2 2

( ) : 1
100 25

x y
E   sao cho 1 2 120FMF   ( 1 2F F  là tiêu cự). Độ dài đoạn thẳng OM gần 

nhất giá trị nào 
A.5,11    B. 4,92    C. 4,87    D. 5,25 

CCââuu  1100..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

ttrroonngg  đđóó  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llàà  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn..  TTììmm  hhooàànnhh  đđộộ  đđiiểểmm  MM  nnếếuu 

5 32 3 . 2256MH MF MH MF   .    

          AA..  11,,88                                                                                                  BB..  44  

          CC..  33                                                                                                        DD..  11,,66  

  
  

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy  lập phương trình chính tắc của elip  E  biết nó có một đỉnh và hai tiêu 

điểm tạo thành một tam giác đều và chu vi của hình chữ nhật cơ sở của  E  là  12 2 3 . 
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A. 
2 2

1
36 27

x y
  .  B. 

2 2

1
36 3

x y
  .  C. 

2 2

1
27 9

x y
  .  D. 

2 2

1
27 36

x y
   

Câu 12. Cho elip 
2 2

( ) : 1
25 16

x y
E   có tiêu cự 1 2F F , điểm M thuộc elip sao cho 1 22MF MF . Điểm M thuộc 

đường tròn tâm O có bình phương bán kính bằng 

A.20    B. 
169

9
    C. 

100

9
   D. 

122

9
 

Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip  E  : 
2 2

1
9 4

x y
  . Từ điểm A  có tọa độ dương thuộc  E  ta 

dựng hình chữ nhật ABCD  nội tiếp trong  E  có các cạnh song song với các trục tọa độ và diện tích của hình 

chữ nhật ABCD  là lớn nhất. Tìm tọa độ đỉnh A . 

A. 
3 2

; 2
2

A
 

  
 

  B.  3;0A    C.  3;2A    D. 
3 2

; 2
2

A
 
  
 

. 

Câu 14. Cho hypebol  H
 
có hai tiêu điểm 1 2;F F  nằm trên Ox  và đối xứng qua gốc tọa độ O ,  H

 
đi qua 

điểm M  có hoành độ 5  và 1 2

9 41
;

4 4
MF MF  . Phương trình chính tắc của hypebol  H  là: 

A. 
2 2

1
9 16

x y
  .  B. 

2 2

1
16 9

x y
  .  C. 

2 2

1
25 16

x y
  .  D. 

2 2

1
25 9

x y
  . 

Câu 15. Cho hai điểm (4; 3), (3; 4)A B  , Điểm ( ; )M x y thuộc elip 2 2( ) : 4 4E x y  sao cho tam giác MAB có 

diện tích lớn nhất. Tính xy . 

A.1    B. 
12

13
    C. 

7

13
    D. 

3

14
 

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Elip  
2 2

: 1
169 144

x y
E    và điểm M  nằm trên  .E  Tìm tọa độ điểm 

M  trên  E  biết rằng bán kính qua tiêu điểm trái gấp hai lần bán kính qua tiêu điểm phải. 

A. 
169 8 14

;
15 5

 
  
 

 và 
169 8 14

;
15 5

 
  

 
.    B. 

169 8 14
;

15 5

 
  
 

 và 
169 8 14

;
15 5

 
  
 

.  

C. 
169 8 14

;
15 5

 
  

 
 và 

169 8 14
;

15 5

 
  
 

.   D. 
169 8 14

;
15 5

 
  
 

 và 
169 8 14

;
15 5

 
   
 

. 

Câu 17. Parabol 

2

2

x
y  chia hình tròn tâm O, bán kính 2 2R  thành 

hai phần có diện tích S và S’ như hình vẽ. Tỉ số :S S thuộc khoảng nào ? 

A. 
2 1

;
5 2

 
 
 

                 B. 
1 3

;
2 5

 
 
 

           C. 
3 7

;
5 10

 
 
 

              D. 
7 4

;
10 5

 
 
 

 

 
CCââuu  1188..  Điểm ( ; )M x y  parabol 2( ) : 16P y x đồng thời nằm trong góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng tọa độ, 

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 12 2045T x x y   . 

A.1917    B. 1945   C. 1979   D. 1954 
Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có A nằm trên trục hoành, AC = 2BD và đường tròn 

tiếp xúc với các cạnh hình thoi có phương trình 
2 2 4x y  . Viết phương trình chính tắc của elip (E) đi qua các 

đỉnh của hình thoi. 

A.
2 2

1
20 5

x y
     B. 

2 2

1
25 9

x y
     C.

2 2

1
64 25

x y
     D. 

2 2

1
8 4

x y
   

_________________________________ 
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BA ĐƯỜNG CONIC OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P2) 

_____________________________________ 

Câu 1. Elip 
2 2

2 2
( ) : 1

x y
E

a b
  đi qua điểm (3;0)M và thỏa mãn 1 22 7MF MF  ( 1 2F F  là tiêu cự, 2F nằm bên phải 

trục tung). Tiêu cự của elip bằng 
A.6    B. 4    C. 8    D. 10 

Câu 2. Đường thẳng d đi qua tiêu điểm parabol 2( ) : 4P y x cắt parabol tại hai điểm phân biệt A, B. Tích 

khoảng cách từ A, B đến trục hoành là một số không đổi và bằng 
A.3    B. 4    C. 6    D. 8 

CCââuu  33..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  ccóó  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccơơ  ssởở  

mmôô  ttảả  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  BBiiếếtt  hhììnnhh  cchhữữ  nnhhậậtt  ccóó  ddiiệệnn  ttíícchh  bbằằnngg 32. 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 9a b . 

AA.. 8 3                          BB..  4 5               CC.. 12 2                         DD..  1155  
  

Câu 4. Elip (E) có tiêu điểm với tiêu điểm của hypebol 2 29 16 144x y  và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của 

(H). tiêu cự của elip bằng 

A. 2 55    B. 8 5    C. 10 2    F. 10 

Câu 5. Viết phương trình chính tắc của hypebol  H  biết rằng  H  đi qua các điểm  4; 0M  và 
20

; 4
3

 
 
 

N . 

A.
2 2

1
9 16
 

x y
.   B. 

2 2

1
16 9

 
x y

.  C.
2 2

1
16 9

 
x y

.   D. 
2 2

1
16 25

 
x y

. 

Câu 6. Cho parabol 2( ) : 4P y x  và hai điểm (0; 4), ( 6;4)A B  . C  là điểm trên ( )P  sao cho tam giác ABC có 

diện tích bé nhất. Điểm C  nằm trên đường thẳng nào sau đây? 

A. 16 2 6 0x y   .      B. 16 2 6 0x y   .  

C. 16 2 6 0x y   .      D. 16 2 6 0x y   . 

Câu 7. Hai số thực ,x y thỏa mãn 2 2 2 2( 1) ( 1) ( 1) ( 3) 6 5x y x y        . Giá trị lớn nhất của biểu thức 
2 2( 2) ( 3)x y   bằng 

A.125    B. 240    C. 100    D. 120 

Câu 8. Điểm ( ; )M x y  nằm trên hypebol (H): 
2

2 1
4

x
y  sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng 

: 1y x   đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó  

A.
4

3
xy     B. 

8

3
xy     C. 

2

3
xy     D. 

7

3
xy   

Câu 9. Các hành tinh và các sao chổi khi chuyển động xung quanh mặt trời có quỹ đạo là một đường elip trong 
đó tâm mặt trời là một tiêu điểm. Điểm gần mặt trời nhất gọi là điểm cận nhật, điểm xa mặt trời nhất gọi là điểm 
viễn nhật. Trái đất chuyển động xung quanh mặt trời theo quỹ đạo là một đường elip có độ dài nửa trục lớn 

bằng 93.000.000  dặm. Tỉ số khoảng cách giữa điểm cận nhật và điểm viễn nhật đến mặt trời là 
59

61
. 

 
Khoảng cách từ tâm trái đất đến tâm mặt trời khi trái đất ở điểm cận nhật bằng 
A. 91.450.000  dặm.  B. 91.455.000  dặm.  C. 91.000.000  dặm.  D. 91.550.000  dặm. 
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Câu 10. Hai thiết bị A  và B  dùng để ghi âm một vụ nổ đặt cách nhau 1 dặm, thiết bị A ghi được âm thanh 
trước thiết bị B là 2 giây, biết vận tốc âm thanh là 1100 /feet s . Tìm các vị trí mà vụ nổ có thể xảy ra ( 1 dặm 

5280  feet; 3 feet 0,914m ) . 

A. 

2 2

1
5280 2200

x y
  .                           B. 

2 2

1
5280 2200

x y
  .  

C. 
2 2

2 2
1

5280 1100

x y
  .                                                         D. 

2 2

1
1210000 5759600

x y
  . 

Câu 11. Điểm M thuộc cung AB của đường conic parabol 2( ) :P y x với (1;1), (2; 2)A B  . Diện tích lớn nhất 

của tam giác MAB khi đó bằng 
A.3,25    B. 3,375   C. 3,75    D. 3,425 

Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy  cho parabol    2: 8P y x . Đường thẳng Δ  không trùng với trục Ox  đi qua tiêu 

điểm F  của  P  sao cho góc hợp bởi hai tia Fx  và Ft  là tia của Δ  nằm phía trên trục hoành một góc bằng 

 090α α  . Biết Δ   cắt   P  tại hai điểm phân biệt ,M N  và tập hợp trung điểm I  của đoạn MN  khi α  thay 

đổi là một Parabol. Phương trình của Parabol là 

A. 2 4 8y x  .  B. 2 4 4y x  .  C. 2 4 8y x  .  D. 2 4 4y x  . 

CCââuu  1133..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

ĐĐiiểểmm    MM  tthhuuộộcc  nnhháánnhh  pphhảảii  hhyyppeebbooll  tthhỏỏaa  mmããnn  

1 2 6MF MF   

Tìm giá trị lớn nhất của 1 2(12 )MF MF .  

          AA..  2244                                                                      BB..  3300  

          CC..  3366                                                                      DD..  2288  

  

Câu 14. Parabol 2 4y x  cắt đường thẳng 0x y m   tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB 

vuông tại O, tổng các giá trị m thu được bằng 
A.0,8    B. 0,6    C. 0,5    D. 0,7 

Câu 15. Điểm M nằm trên hypebol 
2 2

( ) : 1
16 9

x y
H   và nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông. Độ dài đoạn 

thẳng OM khi đó bằng 
A.4    B. 5    C. 6    D. Kết quả khác 

Câu 16. Ông X có một mảnh vườn hình vuông cạnh bằng 8m. Ông dự định 
xây một cái bể bơi đặc biệt như hình vẽ bên. Biết AB = 4AM, phần đường 
cong đi qua các điểm C, M, N là một phần của đường parabol có trục đối 
xứng là MP. Biết kinh phí để làm bể bơi là 5 triệu đồng mỗi mét vuông. Chi 
phí ông A phải trả để hoàn thành bể gần nhất với con số nào sau đây ? 
A. 95814000 đồng                                        B. 908140000 đồng                     
C. 94814000 đồng                                       D. 93814000 đồng 
 
  

Câu 17. Đường thẳng 3 4 12 0x y    cắt elip 
2 2

( ) : 1
16 9

x y
E   tại hai điểm phân biệt A, B. Điểm C thuộc elip 

sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 6. Bình phương độ dài đoạn thẳng OC khi đó bằng 
A.12,5    B. 13,5    C. 14    D. 16,5 

Câu 18. Điểm ( ; )M x y thuộc elip 
2 2

( ) : 1
8 2

x y
E   sao cho 2 2( 2) 4( 3)M x x    đạt giá trị lớn nhất. Tính giá trị 

của biểu thức 2 22 3 4x y xy  . 

A.11,8    B. 12,5    C. 14,5    D. 16,5 
_________________________________ 
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BA ĐƯỜNG CONIC OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P3) 

_____________________________________ 

Câu 1. Trên mặt phẳng, cho tam giác ABC  có  2; 2A   ,  2;2B  ,  6;2C . Biết tập hợp tất cả các điểm M  

thỏa mãn hệ thức 12MA MB MA MC   
   

 là một elip. Độ dài trục lớn và trục bé của elip là 

A. 6 .    B. 3 5 .   C. 2 3 .   D. 6 . 

Câu 2. Parabol (P) có tiêu điểm F (3;0), qua điểm (2;0)I kẻ đường thẳng d cắt parabol tại hai điểm phân biệt A, 

B, khi đó tích khoảng cách từ A, B đến trục hoành bằng 
A.24    B. 25    C. 30    D. 18 

CCââuu  33..  Điểm ( ; )M x y  parabol 2( ) : 16P y x đồng thời nằm trong góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng tọa độ, 

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1958T x y   . 

A.1789    B. 1945   C. 1979   D. 1954 

Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho parabol 2( ) :P y x  và điểm A(5;0) . Gọi M  có tung độ dương 

là một điểm trên  P  để đoạn AM  ngắn nhất. Khi đó AM  bằng 

A. 
19

2
.    B. 

19

2
.   C. 

9

2
.    D. 

3 2

2
. 

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm diện tích hình tròn tạo bởi đường tròn đi qua bốn giao điểm của elip 
2 2

1
9 4

x y
  và hypebol 

2 2

1
1 4

x y
   

A. 5     B. 4     C. 8     D. 9  

CCââuu  66..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

ttrroonngg  đđóó  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llàà  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn..  TTììmm  hhooàànnhh  đđộộ  đđiiểểmm  MM  nnếếuu 

32 7 48,75MH MF  .    

          AA..  11,,88                                                                                                  BB..  11,,44  

          CC..  11,,55                                                                                                  DD..  11,,66  

  
  

Câu 7. Cho M  là một điểm thuộc Parabol 
2( ) : 64P y x  và N  là một điểm thuộc đường thẳng 

: 4 3 46 0d x y   . Xác định ,M N  để đoạn MN  ngắn nhất. Tổng hoành độ hai điểm M và N bằng 

A.16,4    B. – 4     C. 4    D. – 16,4 

Câu 8. Hai số thực ,x y thỏa mãn 2 2 2 2( 2) ( 2) 6x y x y      . Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của 

biểu thức 2 2( 1) ( 3)x y   gần nhất với số nào 

A.6,32    B. 7,12    C.5,28    D. 6,24 
Câu 9. Cho một cái đèn với chụp bóng đèn có mặt cắt qua trục là parabol với kích thước được thể hiện trên 
hình vẽ, giả sử xem dây tóc bóng đèn là một điểm và được đặt ở vị trí tiêu điểm của parabol. Tính khoảng cách 
từ dây tóc bóng đèn tới đỉnh của chụp bóng đèn. 

 

A.  
45

cm
8

.    B.  
45

cm
16

.    C.  
45

cm
4

.    D.  
45

cm
2

. 

Câu 10. Elip (E) có các tiêu điểm là các tiêu điểm của (H):
2 2

1
64 36

x y
  và các đỉnh của hình chữ nhật cơ sở của 

(H) đều nằm trên elip. Tiêu cực của elip bằng 
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A.20    B. 30    C. 26    D. 24 
Câu 11. Vệ tinh nhân tạo đầu tiên được Liên Xô (cũ) phóng từ Trái Đất năm 1957. Quỹ đạo của vệ tinh đó là 
một đường elip nhận tâm Trái Đất là một tiêu điểm có phương trình quỹ đạo là 

2 2
2 2 2

2 2
1, 0, 0,

x y
a b c a b

a b
      . Người ta đo được vệ tinh cách bề mặt Trái Đất gần nhất là 583  dặm và xa 

nhất là 1342  dặm (1 dặm xấp xỉ 1,609 km). Tìm tỷ số 
c

a
, biết bán kính của Trái Đất xấp xỉ 4000  dặm.  

A. 0,67
c

a
 .   B. 0,76

c

a
 .   C. 0,067

c

a
 .   D. 0,076

c

a
 . 

CCââuu  1122..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2( ) :P y x . Một góc vuông ở đinh 

O cắt parabol tại 1 2,A A . Dựng các hình chiếu như hình vẽ, tính 

1 2.OB OB . 

          AA..  22                                                                                                  BB..  22,,55  

          CC..  11                                                                                                  DD..  33  
  

Câu 13. Từ một điểm M thuộc hypebol 
2 2

1
9 16

x y
  kẻ các đường thẳng song song với các tiệm cận, ta thu được 

hình bình hành OMPQ, diện tích hình bình hành OMPQ bằng bao nhiêu đơn vị diện tích 
A.5    B. 6    C. 4    D. 8 

Câu 14. Hai số thực ,x y thỏa mãn 2 2 2 2( 1) ( 3) ( 2) ( 1) 8x y x y        . Tổng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ 

nhất của biểu thức  
2

21
1

2
x y
 
   

 
bằng 

A.26    B. 25,75   C. 27,25   D. 16,5 
Câu 15. Tìm điều kiện của điểm ( ; )M x y trên đường thẳng 2 4 0x y   để từ M không kẻ được tiếp tuyến nào 

đến parabol 2( ) : 4P y x . 

A. 1 4x     B. 0 4x     C. 1 2x     D. 2 4x   
Câu 16. Trên bờ biển có hai trạm thu phát tín hiệu A  và B  cách nhau 6 km , người ta xây một cảng biển cho 

tàu hàng neo đậu là một nửa hình elip nhận AB làm trục lớn và có tiêu cự bằng 2 5 km . Một con tàu hàng M 

nhận tín hiệu đi vào cảng biển sao cho hiệu khoảng cách từ nó đến A  và B  luôn là 2 6 km . Khi neo đậu tại 

cảng thì khoảng cách từ con tàu đến bờ biển là bao nhiêu? 

 

A. 
126

17
km .   B. 

12

17
km .   C. 

12

17
km .   D. 

126

17
km . 

Câu 17. Hình chữ nhật ABCD nội tiếp elip 
2 2

( ) : 1
25 9

x y
E   , có các cạnh song song với các trục tọa độ và có 

diện tích lớn nhất, các đỉnh của hình chữ nhật thuộc đường tròn có bình phương bán kính bằng 
A.3    B. 2    C. 4    D. 17 

Câu 18. Cho elip 
2 2( ) : 9 25 225E x y  . Tồn tại bao nhiêu điểm M thuộc elip thỏa mãn đẳng thức 

1 2 1 2

1 1 8

MF MF FF
   

A. 3    B. 2    C. 4    D. 1 
_________________________________ 
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BA ĐƯỜNG CONIC OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P4) 

_____________________________________ 

Câu 1. Ký hiệu M (x;y) là một điểm thuộc elip 

2 2

1
9 4

x y
  . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q = x + 2y. 

A. 4    B. 13    C. 19    D. 11  

Câu 2. Cho hypebol 
2 2

2 2
1

9 4 16

ax y

a b b
 

  
 với 0a  . Độ dài ngắn nhất của tiêu cự hypebol đã cho bằng 

A.8    B. 10    C. 12    D. 14 

CCââuu  33..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

ttrroonngg  đđóó  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llàà  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn..  TTììmm  hhooàànnhh  đđộộ  đđiiểểmm  MM  nnếếuu  

ggiiáá  ttrrịị  bbiiểểuu  tthhứứcc 2. 12 2023MH MF MF  đạt giá trị nhỏ nhất.  

          AA..  22                                                                                                        BB..  22,,44  

          CC..  11                                                                                                        DD..  11,,66  

  
  

Câu 4. Cho hai đường tròn    2 2 2 2
1 2: 4; : 1C x y C x y    . Các điểm A, B di động lần lượt trên 

   1 2,C C sao cho Ox là phân giác của gócAOB . Tìm quỹ tích trung điểm M của đoạn thẳng AB. 

A. Elip 

2
24

4 1
9

x
y        B. Elip 

2 2

1
25 4

x y
     

C. Elip 

2 2

1
9 4

x y
        D. Đường thẳng 2x – 3y + 1 = 0. 

Câu 5. Đường thẳng d đi qua (1;1)I và cắt elip 
2 2

( ) : 1
25 9

x y
E   tại hai điểm phân biệt M, N sao cho I là trung 

điểm của đoạn thẳng MN. Hệ số góc của đường thẳng đó bằng 

A. 
9

25
    B. 

3

11
    C. 

2

7
     D. 14 

Câu 6. Một sân chơi dành cho trẻ em hình chữ nhật có chiều dài 

50m và chiều rộng là 30m, người ta làm một con đường nằm 

trong sân như hình vẽ. Biết viền ngoài và viền trong của con 

đường là hai đường elip và chiều rộng của mặt đường là 3m. Kinh 

phí để làm mỗi m2 đường là 500 nghìn đồng. Tính tổng số tiền 

làm con đường đó (làm tròn đến hàng nghìn). 

 

 

 
   A. 119000000 đồng                B. 152000000 đồng               C. 119320000 đồng            D. 125520000 đồng 

Câu 7. Cho elip 
2 2

1
25 16

x y
  với hai tiêu điểm 1 2,F F . Lấy hai điểm A, B thuộc elip (E) sao cho 1 2AF BF t  . Khi 

đó giá trị lớn nhất của biểu thức 1 2 2 1( )( )AF BF AF BF  bằng 

A.90    B. 100    C. 80    D. 96 

Câu 8. Hypebol 
2 2

( ) : 1
25 16

x y
H   có hai tiêu điểm 1 2,F F . Điểm M bất kỳ thuộc hypebol. Tính  

2 2
1 2( ) 4MF MF OM   

A.9    B. 64    C. 16    D. 25 

Câu 8. HHyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  có độ dài trục thực bằng 6 và phương trình một đường tiệm cận là 5 3x y . Tính 

2 2a b . 
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A.40    B. 32    C. 36    D. 24 

CCââuu  99..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

ĐĐiiểểmm    MM  tthhuuộộcc  nnhháánnhh  pphhảảii  hhyyppeebbooll  tthhỏỏaa  mmããnn  

2 3
1 2 1 26; 2 136MF MF MF MF     

Tính 1 23MF MF .  

          AA..  1122                                                                        BB..  3300  

          CC..  1144                                                                      DD..  1188  
  

Câu 10. Đường tròn (C) có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với parabol 2( ) : 64P y x và đường thẳng 

4 3 46 0x y   . Tiếp điểm với parabol là điểm M, độ dài đoạn thẳng OM bằng 

A. 3 73    B. 8 13    C. 10 17    D. 12 26  

Câu 11. Điểm ( ; )M x y thuộc parabol 2( ) : 4P y x . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  2

2

1
3 2023M xy x

y
    . 

A.2020       B. 2021      C. 2023      D. 2019 

Câu 12. Với M là điểm bất kỳ trên elip 
2 2

2 2
( ) : 1

x y
E

a b
  , F là tiêu điểm phải của elip. Tính 

2 1 1b

a FM FN

 
 

 
 

A. 3    B. 2    C. 4    D. 1 

Câu 13. Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình 

hyperbol có tiêu cự bằng 2 70m , độ dài trục ảo bằng 2 42 m . Biết 

chiều cao của tháp là 120m  và khoảng cách từ nóc tháp đến tâm đối 

xứng của hypebol là 
2

3
  khoảng cách từ tâm đối xứng đến đáy. Bán 

kính nóc và bán kính đáy của tháp lần lượt là 

A. 391m ; 2 871m .   C. 2 391m ; 871m .  

B. 2 391m ; 2 871m .   D. 391m ; 871m . 

 

 

 

Câu 14. HHyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  đi qua điểm (6;3)M và góc giữa hai tiệm cận bằng 60 . Khi đó 2 22a b có thể 

bằng 
A.14    B. 12    C. 10    D. 15 

Câu 15. Trên hypebol 2 2( ) : 3 4 12H x y  tồn tại hai điểm P, Q sao cho tam giác OPQ đều, P và Q đều thuộc 

đường tròn tâm O có bình phương bán kính bằng 
A.8,4    B. 9,6    C. 9    D. 9,2 

Câu 16. Trên hypebol 
2 2

( ) : 1
16 9

x y
H    có điểm M nhìn hai tiêu điểm dưới một góc 60 độ. Điểm M đó thuộc 

đường tròn tâm O có bình phương bán kính bằng 
A.36    B. 43    C. 52    D. 48 

Câu 17. Đường thẳng 3 4 12 0x y    cắt elip 
2 2

( ) : 1
16 9

x y
E   tại hai điểm phân biệt A, B. Điểm C thuộc elip 

sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất. Bình phương độ dài đoạn thẳng OC khi đó bằng 
A.12,5    B. 13,5    C. 14    D. 16,5 

Câu 18. Một đường thẳng d qua tiêu điểm F của parabol 2( ) : 16P y x và cắt parabol tại hai điểm M, N. Đường 

thẳng MN tiếp xúc với đường thẳng nào sau đây 
A. 4x      B. 2x      C. 0x     D. 1x    
 

_________________________________________ 
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BA ĐƯỜNG CONIC OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P5) 

_____________________________________ 

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường cong 2 2( ) : 5 3 10 12 22 0H x y x y     được chứng minh là một 

đường hypebol, nó có thể đưa về dạng chính tắc trong hệ tọa độ IXY trong đó 
1

1

x X

y Y

 


 
. Tiêu cự hypebol đó 

là 

A.6    B. 4 2    C. 6 2    D. 8 3  

Câu 2. Đường thẳng d (cắt hai trục tọa độ) đi qua điểm (1;4)A và tiếp xúc với hypebol 
2 2

( ) : 1
1 4

x y
H   . Đường 

thẳng d có hệ số góc gần nhất với 
A.2    B. 2,6    C. 2,7    D. 2,8 

CCââuu  33..  ĐĐưườờnngg  eelliipp  
2 2

( ) : 1
24 12

x y
E   nội tiếp hình vuông nào ABCD 

như hình vẽ. Diện tích hình vuông đó gần nhất với  

          AA..  7722                                                                                                        BB..  8800  

          CC..  7700                                                                                                        DD..  6688  

  
  

Câu 4. Tam giác ABC có A (3;– 2), B (– 3;2), đỉnh C có hoành độ dương và C nằm trên elip 

2 2

1
9 4

x y
  . Biết 

rằng tam giác ABC có diện tích đạt giá trị lớn nhất, khi đó tung độ điểm C là 

A. 2    B. 3     C. 2     D. 
2

2
 

Câu 5. Elip 
2 2

( ) : 1
25 9

x y
E   cắt đường thẳng 4 5 0x y m   tại hai điểm phân biệt A, B thì tập hợp trung điểm I 

của đoạn thẳng AB là đường thẳng có hệ số góc k và hoành độ điểm I thỏa mãn l x l   . Tính 36kl . 
A.64,8    B. 52,8    C. 70,5    D. 69,6 

Câu 6. Elip 
2 2

( ) : 1
9 4

x y
E   có tiêu cự 1 2F F , 1F là tiêu điểm trái điểm M chạy trên elip, phân giác trong của góc 


1 2FMF cắt trục hoành tại N, H là hình chiếu vuông góc của N trên đoạn 1MF . Tính độ dài đoạn MH. 

A.3    B. 
4

3
    C. 

5

3
    D. 

7

6
 

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường cong 2 2( ) : 3 4 6 16 7 0E x y x y     được chứng minh là một 

đường elip, nó có thể đưa về dạng chính tắc trong hệ tọa độ IXY trong đó 
1

1

x X

y Y

 


 
. Tiêu cự của elip đó là 

A.6    B. 4 2    C. 6 2    D. 2 

CCââuu  88..  Cho parabol 2( ) : 2P y px , A là điểm trên tia Ox, đường 

thẳng qua A vuông góc với tia Ox cắt parabol tại D, gọi B, C là hai 

điểm thuộc bánh chứa D của parabol (P) sao cho  DAB DAC và 

24 3 .AD AB AC , số đo góc BAC khi đó bằng bao nhiêu độ  

A.30                                   B. 60 
C. 45                                   D. 70   

Câu 9. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho elip  
2 2

: 1
16 9

x y
E    và đường thẳng : 3 4 12 0d x y   . 

Biết rằng d  luôn cắt  E  tại hai điểm phân biệt A ,B . Tính độ dài đoạn AB . 
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A. 5AB  .   B. 3AB  .   C. 4AB  .   D. 10AB  . 

Câu 10. Trong hệ tọa độ Oxy cho điểm C (3;0) và elip  
2 2

: 1
9 1

x y
E   . Hai điểm A, B là hai điểm thuộc elip 

sao cho tam giác ABC đều. Tính a + c biết rằng 
3

;
2 2

a c
A
 
 
 

 với 0a  . 

A. 2    B. 0    C. – 2    D. – 4 

Câu 11. Đường conic parabol 2( ) : 8P y x  tiếp xúc với đường thẳng :8 8 0d x y m n    . Giá trị nhỏ nhất của 

biểu thức 2 4 2023Q n m    gần nhất với số nào 

A.1992   B. 1954   C. 1975   D. 2022 

CCââuu  1122..  Một người kỹ sư thiết kế một đường hầm một chiều có mặt 

cắt là một nửa hình elip, chiều rộng của hầm là 12  mét, khoảng 

cách từ điểm cao nhất của elip so với mặt đường là 3 mét. Người kĩ 

sư này phải đưa ra cảnh báo cho các loại xe có thể đi qua hầm. Một 

chiếc xe có chiều rộng bằng 3 mét thì chiều cao lớn nhất có thể đi 

qua hầm thuộc khoảng nào sau đây 

A.  2,4;2,6 .                            B.  2,8;3,00 .  

C.  3,00;3,20 .                D.  2,6;2,8 . 

  

Câu 13. Trong hệ trục tọa độ Oxy, đường cong 
1

2

x
y

x





được chứng minh là một hypebol, điểm M thuộc 

hypebol thì có tổng khoảng cách đến hai đường thẳng 2; 1x y  đạt giá trị nhỏ nhất bằng 

A.2    B. 2 3    C. 4    D. 4 2  

Câu 14. Cho hai số ,x y thỏa mãn 2 2 2 2( 1) ( 3) 6x y x y      . Khi đó biểu thức 2 2( 1) ( 4)x y   nhận 

giá trị nhỏ nhất bằng 
A.6    B. 3    C. 4    D. 5 

Câu 15. Điểm M thuộc hypebol 
2 2

( ) : 1
9 16

x y
H   sao khoảng cách từ M đến tiêu điểm phải nhỏ nhất, tổng tung 

độ và hoành độ của M bằng 
A.3    B. – 3     C. 0,75    D. 0,75 

Câu 16. Cho elip 

2 2

( ) : 1
25 9

x y
E   và hai điểm A (– 5;3), B (5;– 3). Tồn tại điểm C (x;y) trên elip sao cho tam 

giác ABC có diện tích lớn nhất. Giá trị 
2 2x y bằng 

A. 16    B. 17    C. 20    D. 12 
Câu 17. Elip tiếp xúc đồng thời với hai đường thẳng 5 0; 4 10 0x y x y      thì có tiêu cự bằng 

A.8    B. 2 15    C. 4 2    D. 6 2  

Câu 18. Cho parabol 2( ) :P y x . Hai điểm A, B di động trên (P) sao cho AB = 2. Gọi S là diện tích hình phẳng 

giới hạn bởi parabol (P) và đoạn thẳng AB. Tính diện tích lớn nhất của S. 

A. 
4

max
3

S     B. 
7

max
6

S     C. 
5

max
6

S     D. 
5

max
3

S   

Câu 19. Các điểm M, N chuyển động trên hai tia ,Ox Oy sao cho đoạn thẳng MN luôn tiếp xúc với đường elip 
2 2

( ) : 1
16 9

x y
E   . Giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng MN bằng 

A.7        B. 6,5        C. 7,2        D. 6,8   
_________________________________ 
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BA ĐƯỜNG CONIC OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P6) 

_____________________________________ 

Câu 1. Elip 
2 2

( ) : 1
4 3

x y
E   có tiêu cự 1 2F F , ( 2F có là tiêu điểm phải), điểm M thuộc elip sao cho 

2 2
1 27MF MF đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng tung độ và hoành độ điểm M khi đó bằng 

A.3    B. 5    C. 4    D. 2 
 

Câu 2. Để trang trí cho một lễ hội đầu xuân, từ một mảnh vườn 
hình elip có chiều dài trục lớn là 10m, chiều dài trục nhỏ là 4m, 
Ban tổ chức vẽ một đường tròn có đường kính bằng độ dài trục 
nhỏ và có tâm trùng với tâm của elip như hình vẽ. Biết diện tích 
hình elip có độ dài trục lớn, trục bé lần lượt là a, b được tính theo 
cộng thức S ab .  
  
Trên hình tròn người ta trồng hoa với giá 100000 đồng/m2, phần còn lại của mảnh vườn người ta trồng cỏ với 
giá 60000 đồng/m2 (biết giá trồng hoa và trồng cỏ bao gồm cả công và cây). Hỏi ban tổ chức cần bao nhiêu 
tiền để trồng hoa và cỏ (số tiền làm tròn đến hàng nghìn). 

   A. 2387000 đồng              B. 2638000 đồng                          C. 2639000 đồng                  D. 2388000 đồng 

Câu 3. Cho đường hypebol có một tiêu điểm ( 13;0)F  và có độ dài trục thực là 6. Tìm điểm  M  thuộc 

hypebol biết điểm M  có tổng hoành độ và tung độ bằng 
23

3
. Điểm M có thể có hoành độ bằng 

A.22,6    B. 5,5    C. 4    D. 12,5 

Câu 4. Điểm M nằm trên elip 
2 2

( ) : 1
2013 2012

x y
E   (có tiêu cự 1 2F F , 2F có là tiêu điểm phải), tính 

2
1 2.MF MF OM . 

A.2023    B. 4025   C. 2011   D. Kết quả khác 

Câu 5. Điểm M nằm trên hypebol 2 29 9x y  và nhìn hai tiêu điểm dưới một góc 60 độ. Điểm M luôn cách gốc 

tọa độ một khoảng có bình phương bằng 
A.27    B. 28    C. 40    D. 16 

Câu 6. Trong hệ trục tọa độ Oxy, tập hợp các điểm ( ; )M x y thỏa mãn 
1

1

x
y

x





là một hypebol, tổng khoảng 

cách từ M đến hai trục tọa độ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 

A.1    B. 2     C. 2 1    D. 3 1  

Câu 7. Hình chữ nhật MNPQ nội tiếp elip 
2 2

( ) : 1
25 9

x y
E   và có hai đường chéo hợp với nhau góc 60 độ. Điểm 

M có thể cách gốc tọa độ một khoảng có bình phương bằng 

A.17    B. 
75

7
    C. 

80

7
    D. 

80

9
 

Câu 8. Trong hệ trục tọa độ Oxy, tập hợp các điểm ( ; )M x y thỏa mãn 
2 1mx m

y
x m

 



là một hypebol, hypebol 

này luôn tiếp xúc với một đường thẳng d cố định, khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng d bằng 

A. 1    B. 2     C. 3     D. 0,5 

Câu 9. Tam giác ABC vuông cân tại (3;0)A và nội tiếp trong đường elip 
2 2

( ) : 1
9 4

x y
E   . Tổng hoành độ và 

tung độ điểm B có thể bằng 

A.1    B. 
9

13
    C. 

5

13
    D. 

2

11
  

Câu 10. Hai điểm A, B nằm trên đường elip 2 2( ) : 9 25 225E x y   (có tiêu cự 1 2F F , 2F có là tiêu điểm phải), tứ 

giác 1 2F F BA có tổng độ dài hai đường chéo bằng 6, chu vi nhỏ nhất của tứ giác bằng 

A.49    B. 36    C. 43    D. 38 
Câu 11. Đường tròn (C) có tâm thuộc đường thẳng 9 0x y   , có bán kính nhỏ nhất và đồng thời tiếp xúc với 
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elip 
2 2

( ) : 1
16 9

x y
E   . Tung độ tiếp điểm khi đó bằng 

A.1    B. – 1,2   C. – 1,8   D. – 2 

Câu 12. Điểm M thuộc parabol 2( ) : 8P y x và điểm N thuộc đường thẳng 3 0x y   sao cho độ dài đoạn 

thẳng MN ngắn nhất, tung độ điểm M khi đó bằng 
A.4    B. – 4    C. – 3,5   D. 2,5 

CCââuu  1133..  Cho hai điểm ( 2;0), (2;0)A B , điểm M chuyển động 

sao cho  2MBA MAB , khi đó M chạy trên một nhánh của 
hypebol cố định, tiêu điểm phải của hypebol (sau khi sử 
dụng phép đổi hệ trục tọa độ đưa về dạng chính tắc) đó có 
hoành độ bằng 

A.1             B. 
8

3
     C. 

5

3
                D. 

7

9
  

  

Câu 14. Hai elip 
2 2 2 2

1 2 2 2
( ) : 1; ( ) : 1

10 6

x y x y
E E

a b
    có tung tiêu điểm, elip 2( )E đi qua điểm M thuộc đường 

thẳng 4 0x y   đồng thời có độ dài trục lớn nhỏ nhất. Tung độ điểm M khi đó bằng 

A.1    B. – 2    C. – 1,5   D. – 1,2 
Câu 15. Đường cong (H) bao gồm các điểm ( ; )M x y thỏa mãn 1xy  là một hypebol, điểm M thuộc hypebol sao 

cho độ dài đoạn thẳng AM nhỏ nhất, với 
5 5

;
2 2

A
 
 
 

. Giá trị nhỏ nhất ấy bằng 

A.5    B. 
17

2
   C. 

13

2
   D. 

21

2
 

Câu 16. Điểm M di động trên elip 
2 2

( ) : 1
9 4

x y
E   , H và K là hình chiếu vuông góc của M trên hai trục tọa độ và 

tứ giác OHMK có diện tích lớn nhất. Điểm M thuộc đường tròn tâm O có bình phương bán kính bằng 
A.6,5    B. 5,5    C. 6    D. 7 

CCââuu  1177..  Một chiếc cốc nằm ngang, có mặt cắt ngang là hình parabol 

(hình vẽ). Hình parabol có chiều rộng giữa hai mép cốc là 9cmAB   

và chiều sâu 4cmh   ( h  bằng khoảng cách từ S  đến AB , S  là 

điểm chính giữa đáy cốc. Viết phương trình chính tắc parabol đó. 

A. 2 81

32
y x .        B. 2 81

16
y x .        C. 2 9

4
y x .    D. 2 81

64
y x  

  

Câu 18. Trong hệ trục tọa độ Oxy, tập hợp các điểm ( ; )M x y thỏa mãn 
3

2

x
y

x





là một hypebol, đường thẳng 

d: y = 2x + 3m cắt đường hypebol 
3

2

x
y

x





tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn điều kiện

15
.

2
OAOB 
 

. Khi đó 

đường thẳng d đi qua điểm nào ? 

A. 
19

2;
2

 
 
 

   B. (3;2)   C. 
1

3;
2

 
 
 

   D. 
11

3;
2

 
 
 

 

Câu 19. Điểm M thuộc hypebol 2 2 1x y  sao cho khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng 

: 5 3 1 0d x y   đạt giá trị nhỏ nhất. Tung độ điểm M thuộc khoảng nào sau đây 

A. 
1

0;
3

 
 
 

   B. 
1 7

;
2 8

 
 
 

   C. 
1 1

;
3 2

 
 
 

   D. 
7

;1
8

 
 
 

 

 

_________________________________ 
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BA ĐƯỜNG CONIC OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P7) 

_____________________________________ 

Câu 1. Parabol 2( ) : 2 ; 0P y px p  có tiêu điểm là giao điểm của bốn đường tròn 
2 2 2 2 2 2 2 2( 4) ( 3) 18; ( 2) 9; ( 2) 1; ( 4) 9x y x y x y x y              

Đường tròn tiếp xúc đồng thời với parabol và đường thẳng 5y x  thì có bình phương bán kính bằng 

A.4    B. 5    C. 2    D. 6 

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường cong 2 2( ) : 6 4 24 40 52 0H x y x y     được chứng minh là một 

đường hypebol, nó có thể đưa về dạng chính thức trong hệ tọa độ IXY trong đó 
2

5

x X

y Y

  


 
. Tiêu cự hypebol 

đó là 

A. 2 10    B. 4 2    C. 6 2    D. 8 3  

Câu 3. Có bao nhiêu số nguyên m để hệ phương trình 
2 2 2 2

2 2

( 3) ( 4) ( 1) ( 2) 8

( 1) ( 1)

x y x y

x y m

        


   

có nghiệm 

A.12    B. 14    C. 6    D. 15 

Câu 4. Tam giác OAB cân tại O có hai đỉnh A, B thuộc elip 
2 2

( ) : 1
4 1

x y
E   và có diện tích lớn nhất. Tính giá trị 

của biểu thức 2 23OA OB . 
A.6    B. 5    C. 4    D. 4,5 

Câu 5. Cho elip 
2 2

1
25 16

x y
  , hai điểm A, B thay đổi thuộc elip sao cho  90AOB   , H là chân đường cao kẻ từ 

gốc tọa độ O xuống đoạn thẳng AB, H luôn thuộc đường tròn cố định có bán kính bằng 

A. 
20

41
   B. 

10

21
   C. 

5

11
   D. 3,5 

CCââuu  66..  ĐĐưườờnngg  ttrròònn  
2 2 1x y  cắt trục tung và trục hoành lần lượt tại 

(0;1), (0; 1)A B  . Một đường thẳng y m  với 1 1; 0m m    cắt đường 

tròn tại T và S, đường thẳng TS cắt đường thẳng AB tại P, tập hợp điểm 

P là hypebol có tiêu cự bằng 

          AA..  22                                                                                                  BB..  22,,55  

          CC..  KKếếtt  qquuảả  kkhháácc                                                            DD..  33  
  

Câu 7. Cho điểm (0; 2)A  . Hai điểm B, C thuộc elip 
2 2

( ) : 1
9 4

x y
E   sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 

9 3

2
. Hai điểm B, C cách gốc tọa độ một khoảng có bình phương bằng 

A.5,5    B. 4    C. 6,5    D. 4,5 

Câu 8. Hai số ,x y thỏa mãn    
2 2

2 22 5 3 4 2 5 3 4 20x y x y      . Tính tích giá trị lớn nhất và giá trị 

nhỏ nhất của biểu thức 2 24 3 4 30Q x y x y     . 

A.180    B. 150    C. – 300    D. – 200 

Câu 9. Elip 
2 2

2 2
( ) : 1

x y
E

a b
  có tiêu cự 1 2F F , độ dài trục lớn 1 2 4 2A A  và tứ giác 1 1 2 2F B F B nội tiếp đường tròn, 

tính giá trị của 2 2a b . 
A.12    B. 8    C. 4    D. 2 

Câu 10. Cho điểm (2;0)C , hai điểm ( ; ), ( ; )A m n B p q  thuộc elip 
2 2

( ) : 1
4 1

x y
E   sao cho tam giác ABC vuông 

tại C và có diện tích bằng 
16

25
. Tính 2 3 4m n p q   . 

A.3,2    B. 2,8    C. 3    D. 2,6 
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Câu 11. Hình vẽ bên minh hoạ một phòng thì thầm (whispering gallery) với mă̆t cắt ngang là một hình bán elip 

với chiều cao 24 feet và chiều rộng 80 feet. Một âm thanh được phát ra từ một tiêu điềm của phòng thì thầm có 

thể được C nghe thấy tại tiêu điểm còn lại. Hỏi hai người nói thầm qua lại với nhau thì sẽ cách trung tâm của 

phòng bao nhiêu mét? Theo đơn vị đo lường quốc tế, 1 feet 0,3048 m . 

 
A.9,7536   B. 8,5245   C. 8,4525   D. 9,6525 

Câu 12. Elip 
2 2

2 2
( ) : 1

x y
E

a b
  có tiêu cự 1 2F F và đi qua điểm ( 2 13; 2)M   , bán kính đường tròn nội tiếp tam 

giác 1 2MFF bằng 1. Tính 2 22a b . 

A.264    B. 160    C. 36    D. 164 

Câu 13. Cho đường conic parabol 2( ) : 4P y x và điểm (1;4)A , hai điểm B, C thuộc parabol sao cho 

 90BAC   , đường thẳng BC luôn đi qua điểm M cố định có hoành độ bằng 
A.15    B. 8    C. 20    D. 17 
Câu 14. Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 2023 để hệ bất phương trình sau có nghiệm 

   

2 2 2 2

2 2

( 7) ( 7) 8

5 21 5 14 25

x y x y

x y m

      


   

 

A.2020    B. 2021   C. 1000   D. Kết quả khác 

Câu 15. Elip 
2 2

( ) : 1
4 3

x y
E   có hai tiêu điểm 1 2,F F trong đó 2F có hoành độ dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của 

biểu thức 2 2
1 24MF MF . 

A.13    B. 12    C. 14    D. 12,5 

Câu 16. Cho hai điểm (3;2), (0; 1)A B  , điểm ( ; )C x y  thuộc hypebol 
2 2

( ) : 1
9 4

x y
H   sao cho tam giác ABC có 

diện tích nhỏ nhất. Tính xy . 

A.6,2    B. 7,2    C. 8,5    D. 7,5 

Câu 17. Cho hai điểm (3;4), (5;3)A B , điểm C thuộc elip 
2 2

( ) : 1
8 2

x y
E   sao cho tam giác ABC có diện tích nhỏ 

nhất. Tính tổng hoành độ và tung độ của điểm C. 
A.4    C. 3,5    C. 3    D. 2,5 

Câu 18. Khi hệ bất phương trình 

2 2

2 2 2 2

6 6 18 ,

( 6) ( 6) 4 2

x y x y m

x y x y

     


     

có nghiệm duy nhất thì m thuộc 

khoảng 
A.(0;2)    B. (2;4)   C. (4;6)   D. (6;9) 

Câu 19. Cho hình thoi ABCD có  120ABC   và đường tròn nội tiếp hình thoi có phương trình 2 2 8x y  . Elip 
2 2

2 2
1

x y

a b
   đi qua các đỉnh của hình thoi và điểm A thuộc trục hoành, khi đó 2 2a b có giá trị thuộc khoảng 

A.(100;150)   B. (150;250)   C. (250;300)   D. (300;350) 
Câu 20. Hai trạm phát tín hiệu vô tuyến đặt tại hai vị trí A, B cách nhau 300km. Tại cùng một thời điểm, hai trạm 
cùng phát tín hiệu với vận tốc 292000km/s để một tàu thủy thu và đo độ lệch thời gian. Tín hiệu từ A đến sớm 
hơn tín hiệu đến từ B là 0,0005s. Từ thông tin trên ta có thể xác định được tàu thủy thuộc đường hypebol 

2 2

2 2
1

x y

a b
  , giá trị biểu thức 2 23b a gần nhất số nào 

A.1010    B. 1285   C. 1428   D. 1789 
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BA ĐƯỜNG CONIC OXY LỚP 10 THPT 
(LỚP BÀI TOÁN VẬN DỤNG CAO P8) 

_____________________________________ 
 

Câu 1. Hai số thực ,x y thỏa mãn 2 2 2 2( 5) ( 5) 6x y x y      . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

2x y  

A. 4    B. 13    C. 19    D. 11  

Câu 2. Cho hypebol 
2 2

2 2
1

9 4

ax by

a b
 

 
 với 0; 0a b  . Độ dài ngắn nhất của tiêu cự hypebol đã cho bằng 

A. 2 10    B. 4 5    C. 12    D. 14 

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường cong 2 2( ) : 5 3 20 24 53 0E x y x y     được chứng minh là một 

đường elip, nó có thể đưa về dạng chính tắc trong hệ tọa độ IXY trong đó 
2

4

x X

y Y

 


 
. Tiêu cự của elip đó là 

A.6    B. 4 2    C. 6 2    D. 2 2  

CCââuu  44..  CChhoo  đđưườờnngg  ppaarraabbooll  
2 2y px  với 0p  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn,,  

ttrroonngg  đđóó  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  dd  llàà  đđưườờnngg  cchhuuẩẩnn..  TTììmm  ggiiáá  ttrrịị  nnhhỏỏ  nnhhấấtt  ccủủaa  

2 22 . . 7 5 2023MH MF MH MF MF MH      

          AA..  22000000                                                                                                        BB..  22001177  

          CC..  22000077                                                                                                        DD..  22001144  

  
  

Câu 5. Cho elip 
2 2

1
25 16

x y
  , từ điểm M nằm ngoài elip kẻ hai tiếp tuyến ,MA MB đến elip với (1; ), (3; )A a B b , 

đường thẳng OM luôn đi qua điểm C có hoành độ bằng 
A.2    B. 3    C. 1    D. 2,5 

Câu 6. Cho parabol 2( ) : 2P y x và điểm (2;1)A , điểm M chạy trên parabol, N là trung điểm đoạn thẳng AM, khi 

đó N chạy trên một parabol cố định, parabol có thể đưa về dạng chính tắc trong hệ tọa độ IXY trong đó 

1

0,5

x X

y Y

 


 
. Đường chuẩn của parabol đó cách trục tung một khoảng bằng 

A.0,5    B. 1    C. 1,5    D. 0,75 

CCââuu  77..  CChhoo  đđưườờnngg  hhyyppeebbooll  
2 2

2 2
1

x y

a b
  nnhhưư  hhììnnhh  vvẽẽ  bbêênn..  

ĐĐiiểểmm    MM  tthhuuộộcc  nnhháánnhh  pphhảảii  hhyyppeebbooll  tthhỏỏaa  mmããnn  

1 2 1 26; 3 2 20MF MF MF MF     

Tính 1 23MF MF .  

          AA..  1122                                                                        BB..  3300  

          CC..  1144                                                                      DD..  1188  
  

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm diện tích hình tròn tạo bởi đường tròn đi qua bốn giao điểm của elip 
2 2

1
9 4

x y
  và hypebol 

2 2

1
3 5

x y
   

A. 5     B. 
121

19
    C. 

120

17
    D. Kết quả khác 

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường cong ( ) : 5 2 9 0H xy x y    được chứng minh là một đường 

hypebol, nó có thể đưa về dạng chính tắc trong hệ tọa độ IXY trong đó 
2

5

x X

y Y

 


 
. Tiêu cự hypebol đó là 

A.4    B. 4 2    C. 6 2    D. 8 3  
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Câu 10. Đường thẳng 1 0ax by   tiếp xúc với elip 
2 2

( ) : 1
9 4

x y
E   , giá trị lớn nhất của 3 2a b bằng 

A.1    B. 2     C. 3     D. 13  

Câu 11. Cho điểm M thuộc hypebol 
2 2

2 2
) : 1(

x y
H

a b
  , hai điểm N, P thuộc tiệm cận của hypebol sao cho MNOP 

là hình bình hành. Khi đó 

A. 
2

MNOP

ab
S     B. 

3

2
MNOP

ab
S    C. 

3
MNOP

ab
S    D. 

2

3
MNOP

ab
S   

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường cong 2 2( ) :16 9 24 56 108 124 0P x y xy x y      được chứng 

minh là một đường parabol, nó có thể đưa về dạng chính tắc với đường chuẩn là  
A. 3 4 1 0x y     B. 3 4 1 0x y     C. 3 4 2 0x y     D. 3 4 0x y   

Câu 13. Cho elip 
2 2

1
25 16

x y
  , hai điểm A, B thay đổi thuộc elip sao cho  90AOB   , tìm giá trị lớn nhất của biểu 

thức 
1 1

OA OB
 . 

A.1    B. 
82

20
   C. 

41

30
   D. 

5

3
 

CCââuu  1144..  Hai điểm A, B phân biệt theo thứ tự thuộc hai đường tròn 

2 2 2 21; 49x y x y    , sao cho tia Ox luôn là phân giác của góc 

AOB  , nếu I là trung điểm đoạn thẳng AB thì tập hợp điểm I là một 

hình elip có tiêu cự bằng 

          AA..  66                                                                                                            BB..  2 7   

          CC..  1100                                                                                                        DD..  2 5   
  

Câu 15. Các điểm M, N chuyển động trên tia Ox, Oy sao cho đoạn thẳng MN luôn tiếp xúc với elip 
2 2

( ) : 1
9 4

x y
E   . Giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng MN là 

A.8    B. 5    C. 4    D. 6 

Câu 16. Cho đường conic parabol 2( ) : 2P y x , khoảng cách nhỏ nhất từ điểm (0;6)A đến một điểm trên elip là 

A.5    B. 2 5    C. 4 2    D. 3 2  

Câu 17. Cho đường conic parabol 2( ) : 2 ; 0P y px p  và điểm 
27 15

;
8 8

A
 
 
 

. Tồn tại ba điểm M thuộc parabol 

sao cho đoạn thẳng AM vuông góc với tiếp tuyến của parabol tại điểm M. Tổng hoành độ ba điểm M này bằng 
A.4,625   B. 6,625   C. 5,25    D. 4,425 

Câu 18. Hypebol 
2 2

( ) : 1
25 16

x y
H   tiếp xúc với đường thẳng 3 0ax by   , tìm giá trị lớn nhất của 2 2a b . 

A.5    B. 9    C. 8    D. 10 

CCââuu  1199..  Cho elip 
2 2

( ) : 1
9 4

x y
E   và hai đường thẳng 

; 0ax by bx xy   . Diện tích lớn nhất của tứ giác MPNQ 

khi đó gần nhất với 

          AA..  1122  đđvvddtt                                                                        BB..  1133  đđvvddtt  

          CC..  1111  đđvvddtt                                                                        DD..  1144  đđvvddtt  

  
  

  
-----------------------HẾT----------------------- 


